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I.  Thời gian thực hiện công tác kiểm kê khoa học

a. Tại tỉnh Yên Bái : 

                      + Giai đoạn 1 :  Từ 25 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 2017

                      + Giai đoạn 2 :  Từ 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2018.

b. Tại tỉnh Lai Châu :


          + Giai đoạn 1 :  Từ 5 tháng 1 đến 10 tháng 1 năm 2018
                      + Giai đoạn 2 :  Từ 15 tháng 3 đến 22 tháng 3 năm 2018.

c. Tại tỉnh Sơn La :


          + Giai đoạn 1 :  Từ 20 tháng 3 đến 23 tháng 3 năm 2018
                      + Giai đoạn 2 :  Từ 1 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2018.

d. Tại tỉnh Điện Biên :


          + Giai đoạn 1 :  Từ 20 tháng 9 đến 3 tháng 10 năm 2018
                      + Giai đoạn 2 :  Từ 17 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2018.

II.  Mục đích của đợt kiểm kê khoa học 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng của sinh hoạt múa Xòe tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Thái trong phạm vi các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên – những địa phương được coi là một trong những địa bàn nảy sinh, lưu truyền và tồn tại hình thức sinh hoạt Xòe Thái của người Thái từ nhiều trăm năm qua.

- Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa, trong đó trọng tâm là sinh hoạt múa Xòe, tại địa bàn các thôn/bản/khu dân cư và các câu lạc bộ/đội văn nghệ quần chúng (do chính quyền hoặc các cơ quan quản lý văn hóa cấp xã và huyện của các tỉnh ra Quyết định thành lập); từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể của người Thái nói chung và sinh hoạt múa Xòe nói riêng (như đã tiến hành ở những cấp độ và mức độ khác nhau từ nhiều năm trước đây tại hầu khắp các địa phương).

- Thu thập cứ liệu khoa học theo tiêu chí UNESCO đặt ra để phục vụ công tác xây dựng hồ sơ, trình UNESCO công nhận “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

III. Về địa bàn kiểm kê khoa học 

Việc xác định không gian văn hóa, khu vực văn hóa và địa bàn hành chính để tiến hành kiểm kê di sản nghệ thuật Xòe Thái trước hết được đặt ra, dựa trên 3 nguồn làm căn cứ sau đây:

Một là, căn cứ vào các nguồn tư liệu được khảo sát, ghi chép, giới thiệu qua các công trình sưu tầm, nghiên cứu, các tiểu luận, bài báo liên quan trực tiếp đến sinh hoạt Xòe Thái của các nhà sưu tầm, nghiên cứu ở địa phương và các viện nghiên cứu đã công bố - tiêu biểu như các nghệ nhân Lò Văn Sơi, Hoàng Ngọc Xíu, Lò Văn Biến (có phụ lục phỏng vấn kèm theo) và các nhà nghiên cứu Đặng Nghiêm Vạn, Lã Văn Lô, Cầm Trọng, Tô Ngọc Thanh, Đỗ Thị Tấc… Từ đó có thể góp phần nhận diện được phạm vi không gian văn hóa – môi trường xã hội nhân văn cùng địa bàn hành chính, nơi tồn tại của sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái ở các tỉnh thuộc vùng văn hóa Tây Bắc từ xưa đến nay.

Hai là, dựa vào nguồn tư liệu kiểm kê di sản nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn các huyện/thị của các tỉnh (cán bộ các phòng Nghiệp vụ, Quản lý di sản văn hóa, các Trung tâm văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ ứng cử vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia (các năm 2013, 2014, 2015 và 2016).

Ba là, qua nguồn tư liệu khảo sát thực địa của các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tiến hành từ cuối năm 2017  trên địa bàn các huyện, thị thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên và tư liệu khảo sát, nghiên cứu theo phương pháp nhân học của các nhóm nghiên cứu thực hiện dự án kiểm kê này từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2018.

  Việc xác định các làng/bản/thôn/khu có sinh hoạt Xòe Thái được đặt ra theo một số tiêu chí như sau: 

- Một là, đây trước hết phải là nơi đã và đang hiện tồn môi trường sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái, được các làng/thôn/bản lân cận công nhận hoặc có quan hệ giao lưu trong quá trình thực hành hình thức sinh hoạt văn nghệ này.

- Hai là, tại những làng/bản/thôn/khu dân cư có thực hành sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái, phải có ít nhất từ 10 người trở lên (đủ nguồn nhân lực thực hiện một cuộc Xòe – ca múa và sử dụng nhạc cụ), am hiểu và thông thạo cách thức thực hành hình thức sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái;

- Ba là, các đội văn nghệ, đội múa Xòe trong cùng một làng/bản/khu dân cư thuộc cùng không gian cư trú một làng/bản được tính như một đơn vị sinh hoạt văn hóa độc lập nếu được thành lập từ/trên số lượng dân cư từ 500 người trở lên của địa phương, với mục đích khai thác dữ liệu định tính về đối tượng chủ thể của kiểm kê khoa học di sản.

Nhìn chung, các làng/bản/thôn/khu dân cư được kiểm kê lần này đều nằm trong khu vực có điều kiện tự nhiên tương tác chủ yếu thuộc địa bàn các huyện /thị có mật độ cư trú của người Thái tập trung, ít có sự đan xen với dân tộc khác, có lịch sử văn hóa nhiều trăm năm và có quá trình bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa truyền thống bền vững.
IV. Ph​ương pháp thực hiện

Phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin gồm phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố lịch sử, thống kê và theo quan điểm tôn trọng tiếng nói của cộng đồng trong việc đồng thuận với nội dung giới thiệu về di sản văn hóa do chính cộng đồng sáng tạo và bảo tồn trong lịch sử. Kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành (thư tịch học, văn bản học, bảo tàng học, xã hội học) trong việc phân tích, đối chiếu, so sánh các nguồn tư liệu để xác định đối tượng khảo sát, kiểm kê.

Hoạt động kiểm kê và lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng về nghệ thuật Xòe Thái trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên về cơ bản gồm hai hoạt động chính: thực hiện kiểm kê định lượng hoạt động thực hành di sản Xòe Thái hiện nay trên địa bàn 4 tỉnh (theo điều tra bảng hỏi), kết hợp phỏng vấn sâu một số thành phần dân cư mang tính đại diện cho cộng đồng sở tại và hoạt động lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng về việc lập Hồ sơ di sản nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Địa bàn khảo sát tại thời điểm thực hiện hội nghị tập huấn kiểm kê và lấy ý kiến đồng thuận (2018) được thực hiện trong phạm vi: 4 huyện thị thuộc tỉnh Yên Bái (Thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải); 5 huyện thuộc tỉnh Lai Châu (các huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên); 6 huyện thị thuộc tỉnh Sơn La (Thành phố Sơn La và các huyện Thuận Châu, huyện Mai Sơn, huyện Yên Châu, (ngành Thái đen); huyện Mộc Châu, huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên (ngành Thái trắng); 9 huyện thị thuộc tỉnh Điện Biên (Thành phố Điện Biên, các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Lay, Tủa Chùa, Mường Nhé, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Ảng).

 Quá trình tiến hành khảo sát và tổ chức xác định/lựa chọn địa bàn kiểm kê, nghiên cứu tài liệu thứ cấp, các nhóm nghiên cứu đã có sự tiếp thu và kế thừa kết quả những cứ liệu điền dã đi trước cần thiết (qua các công trình nghiên cứu của các học giả nghiên cứu về Xòe Thái, Hồ sơ Lý lịch Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Xòe Thái đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thực hiện vào các năm 2013 – 2014 để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đối với hợp phần kiểm kê, trong phạm vi giới hạn về nhân lực, thời gian và ngân sách, các nhóm thực hiện kiểm kê trên địa bàn 4 tỉnh đã xây dựng 02 mẫu phiếu kiêm kê gồm Mẫu phiếu kiểm kê dành cho thôn bản Thái và Mẫu phiếu kiểm kê dành cho nghệ nhân/người thực hành/hiểu biết về nghệ thuật Xòe Thái (Xem Phụ lục). Thực tế hoạt động kiểm kê trực tiếp tại địa bàn các huyện thị trên cho thấy 02 mẫu phiếu trên sau khi thu về có thể hỗ trợ bổ sung dữ liệu định lượng và định tính (từ các câu hỏi mở) cho nhau. Số liệu định tính của hợp phần này được tổng hợp sử dụng tổng số phiếu Kiểm kê dành cho thôn bản Thái dừng lại ở số lượng mang tính đại diện, tập trung vào những địa bàn có mật độ người Thái cư trú đông nhất hoặc đại diện cho khu vực đô thị, khu vực vùng sâu vùng xa, do các nhóm kiểm kê linh hoạt quyết định (Xem chi tiết ở các phần Báo cáo kiểm kê của từng tỉnh). Dữ liệu từ các mẫu phiếu kiểm kê dành cho nghệ nhân Xòe Thái cung cấp thêm thông tin mang tính chuyên môn sâu hơn xuất phát từ các phản hồi của các nghệ nhân, là những người nắm giữ toàn bộ kiến thức về di sản Xòe Thái từ nhiều năm. 
Đối với hợp phần Lấy ý kiến đồng thuận, các nhóm thực hiện nhiệm vụ này đã tiến hành tổ chức các buổi họp lấy ý kiến đồng thuận ở các địa bàn tổ chức kiểm kê tương ứng, với sự tham gia của đại diện thành phần các nghệ nhân, nhà quản lý văn hóa, người có liên quan của các huyện thị. Các văn bản đồng thuận của cộng đồng, ngoài viết bằng chữ Việt, còn ưu tiên các văn bản viết bằng chữ Thái (tuy số lượng người biết chữ Thái còn quá ít). Tại các hội nghị lấy ý kiến, các nhóm thực hiện kiểm kê đã mời chuyên gia về di sản văn hóa phi vật thể tới chia sẻ ý kiến để tăng cường hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của hoạt động lập Hồ sơ di sản trình UNESCO ghi danh và sự cần thiết phải tiếp tục giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống cộng đồng. 
V. Một số thuận lợi
- Trong thời gian tiến hành kiểm kê của nhóm nghiên cứu, chính quyền và đội ngũ làm công tác quản lý văn hoá xã, huyện và đội ngũ các trưởng thôn, chủ nhiệm câu lạc bộ, đội trưởng các đội văn nghệ cấp bản và cấp xã/phường đã thường xuyên trực tiếp và quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra của công việc kiểm kê. Đặc biệt, các chủ nhiệm câu lạc bộ, các bí thư chi bộ, cán bộ văn hóa thuộc các thôn/khu tại hầu hết các xã đã trực tiếp tham gia tổ chức nhóm thảo luận tại địa phương, tham gia chủ động giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình thảo luận nhóm đại diện cộng đồng, nhằm cung cấp thông tin cho việc điều tra - kiểm kê.

- Tất cả những người dân (đặc biệt là các bậc cao niên, các thành viên trong các câu lạc bộ Xòe và các đội văn nghệ bản) trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công việc cung cấp thông tin tại đa số các bản/khu dân cư đều nhiệt tình, có quan điểm đồng thuận với nhu cầu bảo tồn, khai thác và trao truyền cách thức thực hành di sản tại địa phương. Một số bậc cao niên (trong đó có người được vinh danh là nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú) đã cung cấp những tư liệu quý do cá nhân tự sưu tầm, biên soạn hoặc biên dịch, làm tài liệu tham khảo tốt cho quá trình trả lời phiếu điều tra.

- Sự chỉ đạo cụ thể, khẩn trương và cấp thiết của lãnh đạo các huyện/thị, sự tham gia chỉ đạo, hỗ trợ về văn bản, nhân lực chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh và đặc biệt là cán bộ các phòng Văn hóa Thông tin tại các huyện, thị trong suốt thời gian thực hiện điều tra, kiểm kê di sản, góp phần đảm bảo cho công tác kiểm kê thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.

- Quá trình thực hiện công tác kiểm kê đã nhận được sự quan tâm và cộng tác nhiệt tình, vượt qua khó khăn về phương tiện đi lại và kinh phí của đại diện các thôn/bản/khu dân cư đã mang lại hiệu quả có tính quyết định cho quá trình kiểm kê di sản nghệ thuật Xòe Thái ở các huyện, thị, tạo điều kiện rất thuận lợi cho quá trình nâng cao nhận thức di sản đối với các thành viên trong cộng đồng, trả lời đúng trọng tâm yêu cầu của phiếu kiểm kê.

VI. Một số khó khăn

- Trên bước đường phát triển của lịch sử xã hội và những biến đổi của cơ tầng địa lí tự nhiên, của nhiều giai đoạn tổ chức hành chính khác nhau, nhiều địa danh đã bị biến đổi, không ít địa danh cũ do địa bàn đã chuyển đổi thành các thị tứ, đô thị nên đã bị thay thế bằng thứ ngôn ngữ hiện đại, người am hiểu thực sự về di sản Xòe Thái không còn hoặc các thế hệ nghệ nhân thiếu sự quan tâm trao truyền di sản, thế hệ trẻ không được tiếp nhận một cách hệ thống và bền vững từ những hình thức trao truyền bằng văn bản học (dù đã xuất bản một số công trình sưu tầm, nghiên cứu về Xòe Thái của một số nghệ nhân ở Lai Châu, Sơn La), nhiều cương vực hành chính đã biến cải, thay đổi hoặc mở rộng (cả về địa vực cư trú lẫn tên gọi hành chính từ tên gọi bản thành tên gọi đánh số theo khu dân cư, nhiều tập tục sinh hoạt tín ngưỡng và thực hành lễ hội bị mai một so với thời kỳ cách đây vài chục năm (đặc biệt là so với năm 1945 trở về trước), bên cạnh sự lấn át của văn hóa đương đại đối với văn hóa cổ truyền. Sự tiếp nối sinh hoạt văn hóa truyền thống giữa các thế hệ bị ngắt quãng do chiến tranh và điều kiện lịch sử - xã hội. 

- Trong quá trình tiến hành điều tra trực tiếp tại các địa phương, chúng tôi nhận thấy, nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng liên quan đến nghệ thuật Xòe đã mai một hoặc biến mất. Số lượng các nghệ nhân am hiểu sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống (đặc biệt là đội ngũ các thày/bà làm nghề cúng bái) còn quá ít. Thực tế đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự không hiểu biết về lịch sử và cội nguồn của di sản đối với các thế hệ trẻ hiện nay.

- Trong khoảng hơn một thập kỷ qua (từ 1996), tại hầu hết các địa bàn dân cư thuộc các thị trấn, thị xã, thành phố, nguyên các thôn hoặc làng/bản mang địa danh tiếng Thái đã được chuyển đổi/phân chia thành các khu dân cư, đánh số từ thấp đến cao (khu 1, khu 2, khu 3,…). Thực tế đã dẫn đến thực trạng xóa dần một cách tự nhiên tên gọi truyền thống của hàng loạt bản, những tự danh vốn đã đi theo cộng đồng dân cư hàng trăm năm, ăn sâu vào tiềm thức văn hóa con người, gắn với đặc điểm, ngọn nguồn xuất xứ lập bản, lập làng cùng hàng loạt các giá trị văn hóa truyền thống khác. Cạnh đó, có những bản, do diện tích cư trú rộng, dân cư đông, đã được chính quyền chia thành nhiều khu dân cư, điều đó dễ tạo ra sự rạn nứt của chỉnh thể văn hóa bản– đơn vị vốn cùng tuân thủ các quy định trong luật tục, phong tục, tập quán của bản do các thế hệ trước sáng tạo, bảo tồn và truyền lại. 
- Trong quá trình vận động và phát triển của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, khá nhiều bản (chủ yếu thuộc các thị trấn, thị xã và thành phố) đã và đang bị tác động bởi sự chuyển đổi môi trường sinh thái và môi trường sinh kế cùng sự tác động của các phương tiện thông tin hiện đại, dẫn đến sự biến đổi môi trường sinh hoạt văn hóa và dấu ấn đặc trưng của văn hóa tộc người; thế hệ trẻ say mê văn nghệ hiện đại hơn là thực hành các hình thức văn nghệ truyền thống của ông cha. Và do vậy, thực trạng đó cũng tác động khá sâu sắc đến không gian văn hóa sinh tồn của di sản.

- Tại hầu khắp các địa bàn được kiểm kê, số lượng người dân biết đọc, biết viết chữ Thái còn quá ít. Nhiều phụ nữ thuộc lứa tuổi từ trung niên trở lên không biết viết, đọc được chữ phổ thông (Kinh), dẫn đến việc đọc và điền phiếu điều tra xã hội học gặp hạn chế.
- Tại một số địa bàn cấp xã được kiểm kê, đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và cán bộ lãnh đạo hầu hết đều trẻ tuổi, năng lực hiểu biết về văn hóa truyền thống tộc người còn hạn chế hoặc yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu về quản lý văn hóa và hợp tác cùng với cộng đồng sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn di sản của địa phương. Khá nhiều cán bộ là người dân tộc Kinh (xuất phát từ nguồn lực khai hoang của các tỉnh Thái Bình, Nam Định những năm 60-70 thế kỷ trước), không thông thạo tiếng Thái, chữ Thái nên dẫn đến không hiểu biết về giá trị di sản văn hóa dân tộc Thái một cách sâu rộng, điều đó dẫn đến những hạn chế nhất định trong công tác quản lý, xây dựng đời sống văn hóa tộc người tại địa phương. 
- Do thời gian thực hiện việc kiểm kê - điều tra eo hẹp, nguồn kinh phí có hạn, lại phải thực hiện trên địa bàn quá rộng, phức tạp về mặt địa hình và số cán bộ chuyên môn thực hiện có hạn nên việc tập hợp và khai thác tư liệu (phỏng vấn, tọa đàm, sưu tập tư liệu văn bản chữ Thái cổ,…) cùng cộng đồng còn hạn chế. Điều này phần nào ảnh hưởng tới kết quả kiểm kê, nghiên cứu, đặc biệt là việc thẩm định những biểu hiện của đặc trưng di sản và hệ thống ngôn ngữ cổ hoặc phương ngữ, gắn với sinh hoạt Xòe Thái nói riêng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng/bản của dân tộc Thái nói chung.
VII. Tổng quan về người Thái ở Việt Nam

1. Nguồn cội người Thái ở Việt Nam

Cho đến nay, Quắm tố mường (Chuyện kể bản Mường) và Táy Pú Xấc (Bước đường chinh chiến của cha ông)  là hai cuốn sử thành văn chép tay có lẽ vào loại xưa nhất của người Thái hiện còn, viết bằng chữ Thái cổ (nhà Thái học Nguyễn Văn Hòa sưu tầm và tổ chức biên dịch từ bản chép tay trên giấy dó, đang lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Sơn La), đồng thời cũng được coi là hai cuốn biên niên sử của người Thái đen, trong đó ghi lại cuộc thiên di vĩ đại mở đất lập mường của các thế hệ người Thái đầu tiên tràn từ phía bắc xuống đất Mường Lò, rồi từ đó tỏa tới nhiều vùng thuộc Tây Bắc Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Qua bản trường ca/sử thi này, chúng ta có thể nhận biết vào khoảng đầu thế kỷ XI, nhóm người Thái Đen từ miền giữa sông Nậm U và sông Hồng do anh em Tạo Xuông, Tạo Ngần dẫn đầu đến Việt Nam, “...bộ phận người Thái Đen từ Mường Ôm, Mường Ai, phía thượng nguồn sông Mê Kông đầu tiên di cư xuống phía nam, khai phá cánh đồng Mường Lò (Trung tâm là thị xã Nghĩa Lộ hiện nay). Hai đời sau, Lạng Chượng dẫn dắt bộ tộc mình chiếm các vùng Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Cuộc thiên di này kéo dài hàng trăm năm vì vấp phải sức kháng cự của những bộ tộc địa phương, nhất là bộ tộc Xá Khao” (Đặng Nghiêm Vạn, 1977, tr. 49-154).
Theo các nhà dân tộc học Lã Văn Lô và Đặng Nghiêm Vạn: “Sau khi chiếm cứ Tây Bắc, một bộ phận Thái Đen tràn xuống lưu vực sông Mã, qua Lào vào Thanh – Nghệ …” (Lã Văn Lô và Đặng Nghiêm Vạn, 1968, tr. 153). Không phải ngẫu nhiên mà, người Thái đen Việt Nam và ở một số nước (Lào, Thái Lan,…) hàng trăm năm qua đã/luôn coi Mường Lò (thuộc vùng đất Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ hiện nay) là đất tổ của mình, họ gọi Mường Lò là “Đin pẩu pú” hay “Bản pẩu mương pú”, nghĩa là đất tổ tiên của người Thái đen, coi Tạo Xuông, Tạo Ngần là thủy tổ của mình; thậm chí, Hội người Thái đen ở Thái Lan còn trang trọng cho in nguồn cội tổ tiên của mình từ đất Mường Lò Việt Nam lên lịch treo trong nhà, để nhắc nhở cháu con luôn nhớ về vùng đất của tổ tiên mình, đồng thời thường niên tổ chức những chuyến hành hương cho con cháu về Mường Lò (Nghĩa Lộ - Văn Chấn), tỉnh Yên Bái thăm lại quê cha đất tổ. 

Những chục năm gần đây, thành tựu nghiên cứu của các nhà Thái học đã có chung những nhận diện lịch sử về quá trình hình thành dân tộc Thái ở Việt Nam, cũng như cội nguồn văn hóa, lịch sử của tộc người Thái nói chung. Đồng thời đã khẳng định người Thái ở Tây Bắc Việt Nam là kết quả của cuộc thiên di mạnh mẽ vào Tây Bắc khoảng đầu thiên kỷ thứ II sau Công nguyên - Cuộc thiên di như Đặng Nghiêm Vạn đã nhận định: Nó “nằm trong cuộc thiên di lớn của tổ tiên người Thái vào Đông Dương, là một diễn biến lịch sử lớn lao, làm đảo lộn toàn bộ tình hình phân bố dân cư miền Tây Bắc Việt Nam cũng như trên bán đảo Đông Dương…” (Đặng Nghiêm Vạn, 2001, tr.403).  Người Thái ở Yên Bái có khoảng 53.104 người (theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009), thuộc hai nhóm ngành là Thái trắng và Thái đen. Riêng Mường Lò (bao gồm phạm vi huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ) tập trung khoảng 90% tổng số người Thái ở Yên Bái, một số ít còn lại ở huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải.

Người Thái ở Lai Châu có khoảng 131.822 người chủ yếu là Thái trắng, chiếm 34% dân số toàn tỉnh (403.200 người với 20 dân tộc – theo con số thống kê tháng 11 năm 2011), cư trú tại hầu khắp các huyện thị, tập trung mật độ đông nhất ở các huyện Phong Thổ, Than Uyên.

Người Thái ở Sơn La có khoảng 572.441 người – chủ yếu là Thái đen, chiếm 53,2% dân số toàn tỉnh (khoảng 1.080.641 người, với 12 dân tộc anh em – theo con số điều tra tháng 4 – 2009), cư trú ở hầu khắp 11 huyện thị, tập trung ở các huyện Mai Châu, Quỳnh Nhai.

Người Thái ở Điện Biên có khoảng 186.270 người, chiếm 38,4% dân số toàn tỉnh (khoảng 557.400 người với 19 dân tộc anh em – theo số liệu điều tra năm 2016), cư trú ở hầu khắp các huyện thị, tập trung ở các huyện Mường Lay và thành phố Điện Biên.

Người Thái (Thái đen và Thái trắng) mang nhiều họ khác nhau: Bạc, Bế, Bua, Bum, Cà (Hà, Kha, Mài, Sa), Cầm, Chẩu, Chiêu, Đèo, Điều, Điêu, Hà, Hoàng, Khằm, Leo, Lèo, Lềm, (Lâm, Lịm) Lý, Lò, (Lô, La), Lộc (Lục), Lự, Lường, (Lương), Manh, Mè, Nam, Nông, Ngần, Ngưu, Nho, Nhật, Panh, Pha, Phia, phìa, Quàng (Hoàng, Vàng), Quảng, Sầm, Tạ, Tày, Tao (Đào), Tạo, Tòng (Toòng), Vang, Vi (Vì) Xa (Sa), Xin.
2. Không gian cư trú 

Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học về sự thiên di của các ngành Thái ở Tây Bắc Việt Nam, về người Thái ở Tây Bắc Việt Nam…, đặc biệt qua hai cuốn sử thi của người Thái Đen: “Quắm tố mương” và “Táy pú xấc”, vào khoảng thế kỷ XI- XII ngành Thái Đen do Tạo Xuông và Tạo Ngần dẫn đường di cư từ Mường Ôm, Mường Ai (thượng nguồn sông Mê Công thuộc Châu Xishuanbanna hiện nay) đến Mường Lò cư trú. Đoàn người đặt chân đầu tiên tới Mường Min (nay là vùng xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) rồi vào vùng lòng chảo Mường Lò rộng lớn. Thuở ấy, Mường Lò còn là vùng đất mênh mông, hoang vắng. Tổ tiên người Thái đã dừng lại đây sinh sống và cùng nhau khai phá thành ruộng đồng.
 Tư liệu thành văn cùng truyền ngôn dân gian thống nhất nhận định rằng, khi người Thái xuất hiện ở Mường Lò, vùng lòng chảo này đã được chia làm ba vùng: Mường Lò Luông (tức Mường Lò lớn là vùng trung tâm); Mường Lò Gia gọi tắt là Mường Gia và Mường Lò Cha gọi tắt là Mường Cha. Do đó Mường Lò còn được gọi là Mường Xam Lò (mường Ba Lò). Trong lịch sử của người Thái, Mường Lò là nơi sinh quán của Lò Lạng Chượng - người sau này dẫn dắt người Thái đi chinh phục những vùng đất mới: vùng sông Đà, sông Mã và xâm nhập sâu rộng dần, đến các vùng đất đai miền Tây Bắc, kết thúc bằng việc dựng mường trung tâm ở cánh đồng Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ ngày nay), biến nơi đây thành nơi thu hút người Thái từ nhiều miền về hội cư. 
3. Đặc trưng văn hóa tộc người
Tiếng Thái thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái và nằm trong dòng ngôn ngữ Nam Á. Chữ Thái xuất hiện từ rất lâu - khi Lò Lạng Chượng xưng chúa Mường, mở mang khai phá Mường Lò, thiết lập xã hội người Thái, định ra luật tục...thì trong các Mo Mường đã ghi lại bằng chữ Thái cổ những sự việc này trên tre nứa, giấy dó, vỏ cây. Ngày nay, ở Mường Lò và ở các địa phương khác, còn rất ít người biết viết và biết đọc chữ Thái cổ.
Cộng đồng người Thái sống tập trung thành bản mường ở các thung lũng lòng chảo, không cách xa nhau, thích nghi với sở trường trồng lúa nước, trồng bông, dệt vải thổ cẩm. Một phần nhờ có truyền thống văn minh lúa nước của người Thái mà có được cánh đồng nổi tiếng là Mường Lò (Yên Bái), Tú Lệ hay Mường Than (Lai Châu), Mường Tấc (Sơn La), Mường Thanh (Điện Biên) trước đây. Lúa nước là nguồn lương thực chính, đặc biệt người Thái sử dụng nhiều lúa nếp. Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, tạo mương, bắc máng đưa nước vào ruộng. Một phần thu nhập nữa là do chăn nuôi gia súc, thủy sản. Cá ruộng là yếu tố đặc sắc của văn hóa Tày – Thái. Nghề thủ công truyền thống của đồng bào Thái là làm đệm bông lau, dệt vải thổ cẩm với những họa tiết hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ và có chất lượng tốt.
Kinh tế truyền thống của người Thái nhìn chung là nền kinh tế trồng trọt và chăn nuôi. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi quanh năm mưa thuận gió hoà kết hợp với các kỹ thuật canh tác truyền thống (Người Thái nổi tiếng với các kỹ thuật canh tác như các phương pháp "dẫn thuỷ nhập điền" bằng hệ thống mương - phai - lái - lín, mà trong đó chiếc cọn nước là một phát minh lớn của đồng bào trong việc lợi dụng chính sức nước để đưa nước từ thấp lên cao, bằng phương pháp "Hoả - Canh - Thuỷ - Nậu" (đốt rơm rạ cày bừa sản xuất nông nghiệp). Cùng với trồng trọt, hoạt động chăn nuôi cũng được phát triển rất mạnh tại hầu hết mọi gia đình, như trâu, bò, dê, ngựa… Bên cạnh gia súc, thì gia cầm, thuỷ cầm là nguồn thực phẩm chính được chăn nuôi để cải thiện các bữa ăn hàng ngày - nhất là trong các dịp lễ, tết, hội. Trước đây, săn bắt hái lượm đã mang lại nguồn thực phẩm chủ yếu cho đồng bào, ngày nay nghề săn bắt cá vẫn còn khá phổ biến trong cộng đồng người Thái cư trú ở gần các con sông, nhánh suối với nhiều kỹ thuật đánh bắt điêu luyện.
 Người Thái ở hầu khắp các làng bản đều quan tâm phát triển nhiều nghề thủ công truyền thống (tiêu biểu là trồng bông, dệt vải), trước hết để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình, sau đó dùng để trao đổi hàng hoá với các dân tộc khác. 
Người Thái tại đa số các làng bản đều ở nhà sàn, hai đầu hồi nhà có 2 “khau cút”. Trong nhà đáng chú ý là chiếc cột sàn hóng luông – nơi đặt/treo bàn thờ ma hay tổ tiên (khô hóng). Nơi này chỉ có người chủ gia đình là nam giới mới được vào nghỉ ngơi. Nhà sàn Thái trước đây chủ yếu lợp bằng giang và ván thông, ngày nay theo sự phát triển, vật liệu lợp nhà dần dần đã được thay thế bằng các loại vật liệu mới như ngói, và tấm lợp xi măng, tấm tôn. 
Gia đình người Thái thường có 3 đến 4 thế hệ chung sống đầm ấm, ngày nay mỗi gia đình thường có từ 1 đến 3 thế hệ, các gia đình lớn “tứ đại” không còn thấy xuất hiện. Gia đình người Thái có tính bền chặt cao, vợ chồng sống chung thuỷ, ít mâu thuẫn bởi các giá trị trong truyền thống gia đình được quy định và điều chỉnh bằng những luật tục hết sức chặt chẽ. Tục ở rể vẫn còn phổ biến, ở cho đến khi vợ chồng trẻ có con mới về nhà chồng. Lễ hỏi cưới được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, nhà trai lo các lễ vật đi dạm hỏi, nhà gái lo đủ 3 bộ chăn đệm gánh về nhà trai trong ngày cưới. Trong đó có đủ chăn, đệm, gối gánh riêng cho bố mẹ chồng. Thiếu nữ Thái đen khi chưa lấy chồng thì búi tóc ngả về phía sau, khi đã xây dựng gia đình thì tóc được búi thẳng đứng, gọi là tằng cẩu. Lễ tằng cẩu diễn ra rất thiêng liêng, xúc động ngay khi cô dâu về đến nhà chồng. Tín ngưỡng truyền thống của người Thái Mường Lò (Nghĩa Lộ, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Mường So (Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Mường Lay (tỉnh Điện Biên) hết sức phong phú và đa dạng. 
Ngoài thờ cúng tổ tiên (phi hươn), người Thái còn thờ các thần linh khác như thờ cúng thần bản mường, thần ruộng đồng, thờ thần then của các dòng họ có người làm ma then… 
Người Thái có kho tàng nghệ thuật dân gian rất phong phú. Các làn điệu dân ca, dân vũ, sinh hoạt văn hoá dân gian được tổ chức thường xuyên trong đời sống hàng ngày của người dân. “Khắp”, “Then” được thể hiện trong các hội xuân, hát gọi người yêu, đám cưới, đám tang. 
Người Thái có các loại nhạc cụ dân tộc vẫn được lưu truyền như khèn bè và 7 loại Pí (sáo) rất độc đáo như “Pí Tót” là loại sáo chỉ một lỗ, “Pí Pặp” là sáo của tình yêu dùng để gọi nhau tâm tình, “Pí Rạ” dùng ống rạ để thổi, v.v…
Nói đến sinh hoạt văn hóa của người Thái ở các tỉnh thuộc vùng Tây bắc nói chung là nói đến hội hè, các trò chơi và vũ nhạc dân gian, trong đó nổi bật các điệu múa Xòe – một đặc sản văn hóa vốn khởi nguồn chỉ có riêng ở người Thái. Với người Thái, hội hè trong năm diễn ra rất đa dạng và đậm chất văn hóa Thái. Lễ hội dân gian là một phần thiết yếu trong sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của người Thái, theo chu kỳ một năm, đồng bào có nhiều lễ hội lớn mang tính chất cộng động làng bản như: lễ xên bản, xên mường, xên đông, lễ hội cầu mưa, lễ hội xuống đồng, lễ hội xên lẩu nó, lễ hội xé then…cho tới các lễ hội trong phạm vi gia đình như các nghi thức cúng vía “tám khuôn”, các lễ cúng ruộng “tám tế na”, cúng vía trâu “tám khuôn quai” hay các nghi thức khác liên quan tới thờ cúng tổ tiên và các nghi thức gia đình mà trong đó tết “Síp xí” rằm tháng bảy là một trong những tết lớn nhất của người Thái. Hàng loạt hội hè kéo dài từ đầu năm đến hết năm, từ hội đón Xuân, hội săn bắn, hội đánh cá,… đến các hội xên mường, xên bản, xên hươn, lễ “kin pang”, hội hoa ban,… Và, ở bất kỳ loại hội hè nào, cũng không thể thiếu được những cuộc vui múa xòe với hàng chục điệu múa đặc sắc, hấp dẫn.

Văn học dân gian Thái khá phong phú, sinh động, hấp dẫn. Ngoài các thiên tình ca nổi tiếng như “Sóng trụ xôn xao” (Tiễn dặn người yêu), “Tản chụ siết sương”... các cuốn biên sử, thi sử bằng chữ Thái như: Quắm Tố Mương (chuyện kể bản mường), Cầm Hánh Tạp sấc klơng (Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng)... ghi lại cho các thế hệ hậu sinh biết về lịch sử thiên di và truyền thống văn hoá của dân tộc Thái.
Tắm suối là tập quán lâu đời của đồng bào Thái nhất là đối với phụ nữ và thiếu nữ. Tại Yên Bái, các địa danh suối Nung, suối nước nóng ở Sơn A, Tú lệ là nơi diễn ra sinh hoạt văn hóa có nhiều nét riêng biệt, tạo cơ sở cho phát triển du lịch cộng đồng (homestay).
Người Thái là một trong những dân tộc được xem là khá cầu kỳ trong ăn mặc, ngay từ nhỏ các bé gái đã được mẹ hướng dẫn thắt “ Xài ẻo” để lớn lên có cơ thể “ Eo kíu Meng Po”- (thắt đáy lưng con tò vò). Trước khi tham gia các cuộc vui ngoài bộ váy áo cỏm, phụ nữ Thái đen còn chú ý đến “Tằng cẩu” và vòng cổ tay, xà tích (dây bạc). Nghi lễ cho ngày, “Tằng cẩu” được tổ chức khá cầu kỳ, trang trọng ở hầu khắp các bản làng người Thái đen. Thiếu nữ Thái đen chú ý đến nếp gấp khăn piêu. Thiếu nữ Thái trắng quan tâm đến sắc thái khuôn mặt, mái tóc, hàng “mắc pém” trên ngực. Nam giới thì đơn giản hơn, họ ít bận tâm đến trang phục, ít tham gia vào cuộc múa xòe tập thể hay các trò chơi khác mà ham bắt cá suối và bẫy chim.
Sinh hoạt ẩm thực của đồng bào Thái cũng khá cầu kỳ trong cách chế biến, sắp đặt, sử dụng gia vị và các phụ gia, gia vị nào đi theo món ăn đó. Món ăn của người Thái thường được chế biến khá công phu với các kỹ thuật chế biến làm sao không mất đi các hương vị đặc trưng của món ăn. Cách chế biến của người Thái có nhiều loại như nướng, lam, xôi, đồ, ủ, hấp, luộc, sấy, xào, rán và ăn sống, trong đó cách xôi và nướng, lam, sấy được đồng bào sử dụng nhiều hơn cả. Cá là thực phẩm khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày của người dân trong đó món cá nướng “Pa Pỉnh tộp” là đặc sản truyền thống nổi tiếng của người Thái.

Đồng bào Thái (đặc biệt là người Thái cư trú ở các mường lớn như Mường Lò, Mường Thanh, Mường So, Mường Lay) luôn tự hào về nguồn gốc lịch sử dân tộc mình, với truyền thống đấu tranh anh dũng và tự hào là cư dân nông nghiệp có nền văn minh lúa nước lâu đời. Gắn với vận mệnh dân tộc trên suốt quá trình dựng nước và giữ nước nhiều trăm năm, người Thái luôn luôn đoàn kết với các dân tộc anh em vươn lên xóa đói, giảm nghèo góp phần đưa địa phương mình ngày một giàu mạnh.
VIII. Một số kết quả kiểm kê

Các tư liệu thu thập được từ cuộc điều tra bao gồm nhiều nội dung, có thể chia thành 2 mảng chính: tư liệu định lượng (chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng như phỏng vấn bảng hỏi, thống kê… để thu thập tư liệu) và tư liệu định tính (được thu thập bởi các phương pháp hồi cố, dân tộc học). 

Các thông tin này phản ánh về: 1/Tên gọi di sản và nhận diện sinh hoạt Xòe Thái; 2/ Các hoạt động sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái trong điều kiện xã hội đương đại; 3/Những đặc điểm cơ bản của sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái; 4/ Về xu hướng trao truyền của di sản; và, 5/ Những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa của sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái hiện tại và lâu dài.
1.Tên gọi di sản và nhận diện sinh hoạt Xòe Thái

 1.1. Về tên gọi di sản
Tên gọi của di sản được cộng đồng các làng/thôn/bản/khu dân cư và các câu lạc bộ gọi theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể, có những tên gọi chủ yếu sau đây:

· Múa Xòe

· Xòe Thái
· Xe

· Múa Then

· Hát Then

· Mố

· Nghệ thuật múa Xòe

· Xòe

Nhận xét: Trong số các tên gọi di sản trên đây, có 3 cách gọi phổ biến nhất là Xòe Thái, Xòe và Xe. 

Nghệ nhân Lò Văn Biến (86 tuổi, thị xã Nghĩa Lộ - 2018) cho biết: Từ 1945 trở về trước, người Thái nói chung đều gọi các hình thức múa hát của mình là Xe (nghĩa tiếng Thái là Múa). Người Thái đen thì phát âm và gọi múa Xòe là Mố, nhưng những chục năm gần đây, gần như không còn người Thái nào gọi theo cách phát âm cổ này nữa. Theo ông, cách gọi phổ biến cho di sản này là Xòe Thái có lẽ do người dân đã và đang quá quen thuộc với thuật ngữ thường dùng trên/từ các phương tiện truyền thông đại chúng (Truyền hình, đài phát thanh, truyền thanh và các ấn phẩm, sách báo giới thiệu văn hóa dân tộc Thái).
1.2. Nhận diện sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái
a. Quá trình ra đời và tồn tại 

Như trên đã đề cập, quá trình thiên di và chinh phạt vùng đất mới của người Thái từ phương Bắc xuống phương Nam, một số bộ phận định cư ở vùng Tây Bắc Việt Nam, họ đã mang theo những câu chuyện thần thoại, truyện cổ tích, những bài dân ca, những bản nhạc dân gian, những họa tiết hoa văn đẹp, độc đáo, thêu trên chăn gối, trên quần áo, khăn Piêu và những điệu Xòe sơ khai từ thời cổ đại, qua nhiều thế kỉ người Thái đã không ngừng phát triển và xây dựng cho bộ tộc mình một nền nghệ thuật xòe dân gian truyền thống hết sức giàu có, đa dạng, phong phú, đặc sắc và rất nổi tiếng. Theo nhà dân tộc học Cầm Trọng: “Ngày xưa, khi các đoàn quân chinh chiến của các nhóm Thái ra đi, các thủ lĩnh của họ mặc áo dài đỏ, dưới chân vạt áo có một đường họa tiết trang trí màu sắc rực rỡ. Đoàn quân ấy rất thạo về tay kiếm, tay mộc, tay khiên… từ đó dần dần xuất hiện điệu múa gọi là “Xé lảng, xé pén”- (múa giáo, múa khiên” (Cầm Trọng, 1978). Cho đến nay, người Thái cư trú tại Châu Xishuanbanna (Vân Nam, Trung Quốc), nơi được coi là vùng đất khởi nguồn của dân tộc Thái, múa vũ thuật (tay không hoặc cầm khiên, cầm gươm, cầm gậy) là điệu múa nổi tiếng và phổ biến nhất trong hệ thống 22 điệu Xòe của cộng đồng 12 bản người Thái.
Như vậy, trước khi đến Việt Nam với những tư thế, động tác trong chinh chiến, người Thái đã sáng tạo ra các điệu múa tương tự, hoặc mô phỏng các hoạt động trong công cuộc lao động săn bắt, hái lượm hay những biện pháp chống chọi với mưa bão, lũ lụt, với mãnh thú để vừa phải tự vệ vừa kiếm sống,… Chính từ những điệu vỗ tay quanh đống lửa, những tiếng hú vang động núi rừng mỗi khi có niềm vui hoặc hiểm nguy hay những lúc cần tăng sinh khí cho con người mà người Thái đã sáng tạo ra những nhịp xòe, những động tác nhảy múa kèm theo các dụng cụ lao động và sinh hoạt cá nhân như nón, gậy, khăn, quạt, đèn tính
. 

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc nhận định rằng: xét về cội nguồn, Xòe trước hết bắt nguồn và gắn kết với sinh hoạt tín ngưỡng. Xòe là nơi góp phần thể hiện quan niệm của người Thái về vũ trụ và về nhân sinh, thông qua các hoạt động nghi lễ của các thày cúng và người tham gia thực hành chính là các con bệnh hoặc những người có niềm tin vào thần linh. Các điệu Xòe nghi lễ cúng Then là biểu hiện tập trung nhất của các hình thức múa (Lễ hội Kin Pang Then), với các dạng múa/xòe dâng lễ, múa cầu vong, múa chào mời các hồn vía về, múa dâng lễ cám ơn các thiên binh đã cứu mệnh cho người ốm. Đi kèm theo các điệu múa xòe là những lời hát chứa đựng nhiều triết lý nhân sinh và ẩn chứa quan niệm của con người về vũ trụ, con người
. 

Người dân ở Mường Lò, Nghĩa Lộ và vùng lân cận nơi đây thường gọi nghệ thuật múa của mình là xòe cổ. Một số nghệ nhân cao niên (lứa tuổi 75 – 85) hiện đang sinh sống tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa lộ vẫn còn gọi hình thức múa xòe của dân tộc mình là Xe Cáu Ké (xòe cổ), còn thanh niên và thế hệ trẻ nói chung gọi là xòe cổ. Nghệ nhân Lò Văn Biến cho biết: “Gọi  Xé Cáu Ké hay xòe cổ vì không biết ai đặt tên là như vậy, chỉ biết xòe cổ có từ đời ông, bà, tổ tiên truyền lại, trong tất cả các cuộc cũng không thể thiếu vắng những điệu xòe cổ. Ngày xưa, dù bất cứ ngày lễ tết, hội hè đến những cuộc vui chơi giải trí ngày thường như những ngày lao động hoặc sau mùa gặt vất vả, làm xong một ngôi nhà, nóc bếp họ đều tổ chức xòe, xòe là hoạt động quan trọng trong các hoạt động cộng đồng của họ. Họ cầm tay nhau động viên, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng nhau vượt lên những vất vả của cuộc sống hay cùng nhau chia xẻ, động viên những niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ thành quả lao động của mình. Xoè trở thành sức hút mãnh liệt, nó thu hút mọi người đủ tầng lớp, mọi lứa tuổi tham gia, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, thành phần xã hội. Xòe có tác động kích thích lao động sản xuất, sau những giờ lao động vất vả, con người được hoà nhập với không khí vui tươi, hoà nhập với thiên nhiên, cùng nhau nắm tay xòe để quên hết mọi âu lo, mệt nhọc, cân bằng lại được tâm sinh lý, tạo tâm lý hứng khởi giữa người với người yêu quý nhau hơn, yêu cuộc sống hơn, hăng say lao động sản xuất hơn. Xòe để được gần nhau hơn và từ đó thêm yêu làng bản, quê hương mình”
.
Từ 1945 trở về trước, xã hội bản mường bị phân hóa: bên trên là tầng lớp quý tộc Thái nắm trong tay bộ máy quản lý, thống trị và bóc lột người trực tiếp sản xuất trong bản mường, bên dưới là quảng đại quần chúng nông dân lao động thuộc nhiều thành phần. Vì vậy, trong sinh hoạt cộng đồng cũng có sự phân biệt, dân xòe với dân, quan xòe với quan. Nghệ nhân Lò Văn Biến cho biết: Ngày đó các đội xòe đều do bản thân hoặc các con cháu Phìa (đầu mường) được quan chức chính quyền thực dân cai trị Pháp cho phép đứng ra tổ chức với mục đích tăng uy tín, ảnh hưởng của chế độ thực dân Pháp và của Phìa - Tạo về mặt chính trị, văn hóa. Đồng thời các đội xòe tạo ra những điều kiện vui chơi giải trí, thoả mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng. Người xoè gọi là Gái Xòe (Xao Xé). Gái Xòe được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, phải là những cô gái còn trinh, đẹp người, có khiếu xòe ở độ tuổi từ 13 đến 17. Người đệm đàn gọi là Báo Khỏa, họ có chức năng đệm đàn cho Gái Xòe (Xao Xé) luyện tập và biểu diễn. 
Từ khi được giải phóng (1954) đến nay, sinh hoạt Xòe được thực hành tại hầu hết các buổi sinh hoạt cộng đồng bản làng, những ngày lễ tiết trong năm. Các bậc cao niên từ lứa tuổi 70 trở lên đều thống nhất nhận định: Từ những năm kháng chiến phục vụ chiến dịch Điện Biên cho đến những năm đầu hòa bình lập lại, chưa bao giờ Xòe lại trở thành nhịp cầu gắn kết sinh hoạt văn hóa giữa quân đội với dân bản chặt chẽ đến vậy. Khác hẳn với chế độ trước đây, bước vào chế độ xã hội mới, quần chúng nhân dân cùng xòe với các nhà lãnh đạo, cán bộ mời dân xòe, bộ đội xòe với dân bản, tình đoàn kết, cố kết cộng đồng càng rõ nét và thắm thiết hơn bao giờ hết, không phân biệt người trên người dưới. Dù đã trải qua một thời kỳ đầy khó khăn, tủi nhục, người Thái vẫn truyền giữ được nét đẹp của các điệu xòe và khi gặp cách mạng, tình quân dân càng làm cho không khí mỗi cuộc xòe thêm sôi động… Nhờ đó, những năm tháng kháng chiến đã góp phần giúp cho sự giữ gìn, phát triển nét văn hóa riêng của tộc người Thái cũng như những giá trị nhân văn và tính cố kết cộng đồng hết sức chặt chẽ
.
Những chục năm gần đây, 90% người dân được khảo sát cho rằng, Xòe của người Thái ở hầu khắp các thôn/bản đã dần khôi phục được các điệu xòe truyền thống trong quá khứ, trở thành hình thức múa dân gian với cách thức hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật của một cuộc Xòe, nó trở thành một điển hình của múa tập thể theo kiểu truyền thống. 
Xòe hay xe có nghĩa là nhảy múa trong ngôn ngữ Thái, hình thành từ múa tín ngưỡng trong nghi lễ, cách điệu những động tác trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, sản xuất… Xòe có ba loại chính là Xòe tín ngưỡng, Xòe giải trí và Xòe biểu diễn. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động của đời sống cộng đồng, các trí thức của các mường đã góp phần sáng tạo thêm các điệu xòe biểu hiện nội tâm phong phú của con người, một số điệu Xòe kết hợp với đạo cụ và mang tên đạo cụ như Xòe khăn, Xòe nón, Xòe quạt, Xòe sạp, Xòe nhạc, Xòe gậy, Xòe chai, Xòe tính tẩu. Xòe vòng phổ cập trong các sự kiện văn hoá quan trọng của cộng đồng và gia đình với sự tham gia của đông đảo mọi người. Các điệu Xòe có các động tác cơ bản là: vung tay, mở tay, cầm tay, bước chân, nhấc chân, nhún chân, nghiêng phải, nghiêng trái. Với Xòe ở Mường So (Phong Thổ - Lai Châu), động tác múa được thể hiện bằng cách nhún năm đầu ngón chân, tay vung cao, các bước chuyển lướt nhanh hơn, tạo ra sự thăng hoa cho người thực hiện. 
Nhạc cụ đệm cho Xoè bao gồm trống lớn, trống nhỏ, cồng, chiêng, tính tẩu, quả nhạc, kèn, chũm choẹ. Tiết tấu giai điệu khác nhau ở sự nhanh, chậm của động tác múa, trong quá trình mô phỏng hành trình Then lên trời, tìm hồn về nhập xác. Chính vì thế, những hình thức múa then kèm các đạo cụ như khăn, quạt, quả lắc, gậy,… là cách thức mô phỏng các hình thức được thực hiện trong hành trình của Then lên trời (động tác kéo khăn tượng trưng cho chèo thuyền vượt sông Ngân Hà, có khi chiếc khăn được tái hiện động tác của cái cuốc, con dao dùng phát mở đường cho đoàn Then đi, có khi lại được xoát 
tròn trên đầu tượng trưng cho gió, cho mây; quả lắc – ma hính tượng trưng cho tiếng nhạc ngựa đưa Then đi; múa tính tẩu tượng trưng cho hai con gà chọi nhau,…). Nhưng âm điệu phổ biến mang tính đặc trưng được thể hiện ở quãng hai trưởng, quãng ba, quãng bốn trưởng và thứ, quãng năm đúng. Nhịp điệu thường nhấn mạnh ở khuôn nhạc 2/4, 4/4, phù hợp với động tác bước tiến, ký, bước lùi, ký, tay vung lên xuống đều đặn. 
Những động tác múa nhẹ nhàng, mềm mại, uyển chuyển kết hợp nhuần nhuyễn với âm nhạc, trang phục truyền thống tạo cho Xòe trở thành một loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam.
Những năm gần đây, thế hệ trẻ đã mang lại cho sinh hoạt Xòe những sắc thái mới qua nhiều hình thức và điệu bộ. Tiết tấu xòe cũng phản ánh nhịp điệu tình cảm mới của người Thái đương thời. Từ em bé tung tăng nhảy xoè đến người cao tuổi, các cô gái chàng trai trao đổi tâm tình không bằng lời nói mà bằng ánh mắt nụ cười, nắm tay siết chặt vào nhau, để lại hơi ấm bàn tay trong lòng du khách, nồng nàn, khó quên. Sự chuyển động đội hình cũng thể hiện phần nào tình cảm ấy.
 Động tác xòe và các điệu xòe hiện nay có những đường nét mới do những biến hoá của những động tác chủ đạo vốn có trong xòe truyền thống. Sự phát triển của các điệu xòe ngày nay dựa trên cơ sở, nền tảng, chất liệu của xoè truyền thống là một quá trình vận động liên tục, được duy trì và phát triển thành những điệu khác. Một số động tác được cải biên, đạo cụ được sử dụng ngoài khăn còn quạt trong xoè quạt, nón trong xòe nón, là hoa trong điệu xòe hoa. Mỗi bản hình thành các đội xòe biểu diễn, được các nghệ nhân trong bản, mường hướng dẫn tập luyện, để đi biểu diễn giao lưu với các địa phương khác. Đặc biệt ở thị xã Nghĩa Lộ hiện nay (2017) đã thành lập được một đội xòe lên tới 1.500 người, tập hợp/huy động từ đội xòe ở các bản, với mục đích chủ yếu để đi biểu diễn phục vụ những dịp lễ tết và những ngày hội văn hóa lớn được tổ chức tại tỉnh Yên Bái, hoặc tham gia Ngày hội văn các dân tộc Tây Bắc, Lễ hội du lịch về nguồn (kết hợp giữa 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ) diễn ra theo lịch trình tổ chức của các nhà quản lý văn hóa địa phương.

b. Cách thức và không gian thực hành di sản

b.1. Về cách thức thể hiện và ý nghĩa nội hàm của tên gọi di sản:

Cách thức thể hiện của Xòe người Thái được gắn với các loại hoàn cảnh sinh hoạt xã hội. Tùy theo từng loại hoàn cảnh (không gian văn hóa nhất định) mà có những hệ thống điệu xòe được thực hành cho phù hợp với không khí sinh hoạt và ý nghĩa cần có của tính chất cuộc chơi. 
Cho đến nay, người Thái ở các thôn bản chủ yếu thực hành 6 điệu Xòe quen thuộc, diễn ra phổ biến trong mọi cuộc sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Đó là các điệu xòe:  

1. Điệu xòe Khắm khăn mơi lẩu - Nâng khăn mời rượu


Động tác 1: Hai tay nâng khăn mở tay, hai tay nâng hai chén rượu. Nhún đưa chân bước nhịp 1-2 chân phải bước sang phải, sang trái chân bên cạnh ký sát đồng thời nhún xuống. Phần tay đưa trước mặt sang hai bên nhẹ nhàng. Hai hàng hai bên đi ra và tiến lên.


Động tác 2: Phần tay vẫn như động tác 1 nhịp nhàng đưa sang trái sang phải, cùng chiều với bước chân, nhún mềm chân. Lúc này hai hàng có sự di chuyển, hàng thứ 2 đứng tại chỗ, hàng thứ nhất ngồi xuống, phần tay vẫn như vậy.

Động tác 3: Phần tay và phần chân không thay đổi, ở động tác này di chuyền về đội hình hai hàng trên cơ sở phần tay và phần chân như động tác 1 di chuyển hai hàng đổi chỗ cho nhau, lên xuống.


Động tác 4: Hai hàng nhập vào 1 hàng ngang, từng đôi di chuyển đi lên giữa trung tâm. Trên cơ sở phần tay và chân như động tác 1. Từng đôi tiến lên, quỳ xuống, nâng cao khăn cúi đầu xuống mời rượu, khi nào người được mời uống xong thì người xòe lại tiếp tục xòe đi xuống và đổi chỗ cho đôi khác lên mời, cứ thế từng đôi lên mời rượu đến khi kết thúc, tan cuộc.


2. Điệu xoè Phá xí - Bổ bốn.

Động tác 1: Từng đôi đan bàn tay vào nhau đưa sang trái, sang phải, chân bước nhịp 1-2-3-4. Ở nhịp 4 chân bên cạnh ký sát chân trụ đồng thời nhún xuống, tay đưa lượng sang ngang cao. động tác được lặp đi lặp lai nhiều lần.

Động tác 2: Bốn người nhập vào nhau, tay vẫn đan vào nhau, bước chân như động tác 1, phần tay đặt sát thân người chéo nhau, bổ bốn hướng cứ thế xoay chuyển bổ bốn.


Động tác 3: Tách từng đôi một như đội hình của động tác 1, đan tay vào nhau lộn vòng, kết hợp động tác 1 cứ thế lộn vòng tay nhau bên trái và bên phải.


Động tác 4: Chuyển về động tác 1 di chuyển đi vào kết thúc điệu xòe.

3. Điệu xòe Đổn hôn - Tiến lùi


Động tác 1: Hai tay nâng khăn đung đưa chéo hai bên sườn theo nhịp bước chân. Bước chân kép nhịp 4, bước đi sệt chân 1-2-3-4 nhịp 4 rút chân về ký mũi chân bên cạnh đồng thời nhún mềm. Hai hàng hai bên đi ra tạo thành hình tròn.


Động tác 2: Mặt hướng trên đường tròn, từng đôi đổi chỗ qua nhau, phần tay và phần chân như động tác 1.


Động tác 3: Phần tay và phần chân như động tác 1, di chuyển trên vòng tròn đi vào kết thúc điệu xòe.

4. Điệu xòe Nhôm khăn - Tung khăn 


Động tác1: Chân bước đơn, khăn quàng cổ, bước chân sệt đi nhịp 2 nhún xuống, chân ký bên cạnh đồng thời cầm hai đầu khăn tung lên, di chuyển vào vòng tròn.


Động tác 2: Quay mặt vào vòng tròn di chuyển trên vòng tròn, phần tay và phần chân như động tác 1.


Động tác 3: Đan xen tiến lùi tạo thành một vòng chòn nhỏ bên trong vòng tròn lớn, phần tay và phần chân như động tác 1. Cứ thế đổi chỗ qua nhau, vòng tròn di chuyền đi vào kết thúc điệu xoè.

5. Điệu xoè Ỏm lọm tốp mư  - Vòng tròn vỗ tay


Động tác 1: Hai hàng hai bên đi ra tạo vòng tròn, chân bước kép nhịp 4. Hai tay đưa đều hai bên, nhịp 4 vỗ tay, chân đồng thời nhảy nhẹ lên 1 chân giơ chếch 450


Động tác 2: Di chuyển trên vòng tròn, phần chân và tay như động tác 1.


Động tác 3: Xen kẽ vào vòng tròn tạo thành một vòng tròn nhỏ bên trong, phần chân và tay như động tác 1. Cứ thế đan xen nhau tạo thành 2 vòng tròn (1nhỏ-1to bên ngoài). Xoè xong di chuyển vòng tròn ra ngoài kết thúc điệu xoè.
6. Điệu xòe Ỏm lọm khắm khăn - Nắm tay vòng tròn


Để xòe, mọi người xếp hàng đứng múa thành vòng tròn nắm tay nhau, vòng xòe ban đầu hẹp và dần được mở rộng. Khi nhiều người tham gia sẽ đứng thành hai vòng hoặc ba vòng, nam nữ đứng xen kẽ nhau để xòe, các vòng tròn chuyển động ngược chiều nhau. Về động tác của Xòe vòng gồm 2 bước chính và 2 bước phụ. Bước thứ nhất tiến, chân sau bước lên ngang với bàn chân trước dậm nhẹ rồi lùi chân sau, chân trước rút về ngang với bàn chân sau dậm tiếp theo nhịp. Cùng với nhịp chân, bàn tay được nắm chặt vào nhau rồi nâng lên hạ xuống tiến hành đồng thời phụ họa với bước chân dậm, lúc tiến, lúc lùi theo nhịp trống, chiêng, tính tẩu. Các động tác cứ như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần và vòng xòe dần dần được mở rộng bởi mỗi lúc mọi người đến xòe một đông.

Trang phục của đồng bào dân tộc Thái trong xòe vòng càng làm tôn thêm nét đẹp truyền thống, đặc biệt đối với phụ nữ Thái càng duyên dáng hơn nhờ chiếc cóm (áo nữ) đủ màu sắc đính hàng khuy bạc hình bướm, hình nhện, hình ve sầu…chạy trên đường nẹp xẻ ngực, bó sát thân kết hợp với chiếc váy vải màu thâm, hình ống dài tha thướt; eo lưng được thắt bằng dải lụa màu xanh lá cây; dây xà tích bạc đính hình lục lạc, con bướm, ve, cá đeo ngoài cạp váy càng tạo nên nét quyến rũ của người phụ nữ Thái trong điệu xòe. Vào những ngày lễ trọng, khi tham gia xòe, người phụ nữ Thái còn mặc thêm áo dài đen, xẻ nách hoặc kiểu chui đầu, hở ngực có hàng khuy bướm của áo cánh, chiết eo, vai phồng đính vải trang trí ở sườn nách và đôi vai ở phía trước như của người Thái Trắng. Nữ Thái Đen đội piêu (khăn), nổi bật với các hình hoa văn thêu nhiều màu sắc rực rỡ, tóc búi ngược báo hiệu đã có chồng (với nghi lễ Tằng Cẩu bắt buộc, độc đáo và hấp dẫn). Trang phục nam người Thái, quần được cắt theo kiểu chân què có cạp để thắt lưng trước kia được thắt bằng dây rừng, ngày nay loại quần này ít được phổ biến; áo cánh xẻ ngực có túi ở hai bên gấu vạt, áo người Thái trắng có thêm một túi ở ngực trái; cài khuy tết bằng dây vải, áo cổ đứng chỉ có chân thấp không có ve. Màu quần áo phổ biến là màu chàm. Ngày lễ mặc áo đen dài, xẻ nách, bên trong mặc một lần áo trắng.

Trước đây, việc xoè trong lễ hội bản mường (xên bản, xên mường…) gắn với phần nghi lễ đều do các ông Mo (thầy cúng) đứng ra chủ trì và những người tham gia vào cuộc xòe cũng chỉ là những người được coi là “có căn số” do Then Mo (thầy cúng) lựa chọn để cùng xòe theo những nghi thức bài bản đã định. Xòe gắn với tín ngưỡng nói chung hướng đến tâm thức thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với trời, đất, với các vị thần linh - những người đã tạo bản, tạo mường, phù hộ cho dân bản, mường được ấm no, hạnh phúc, tiêu trừ bệnh dịch, lúa, ngô được mùa, thóc gạo đầy bồ, mưa thuận gió hoà, không thiên tai, nạn dịch… một sự thành kính với các đấng thần linh trong lễ thức.

+ Một số đạo cụ truyền thống trong sinh hoạt Xòe:
 Theo ông Đinh Văn Cửu (56 tuổi) ở thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn nhận định: Sinh hoạt xòe của người Thái đã âm thầm phát triển. Trước đây, múa xòe chủ yếu tập trung vào mấy điệu múa khăn, vốn văn hóa do cha ông từ nhiều đời trước truyền lại. Dần dần, do những điều kiện giao lưu về kinh tế  - văn hóa giữa các địa phương phát triển, người dân nơi đây đã biết tìm hiểu để phục hồi các điệu xòe truyền thống vốn đã bị lãng quên, thực hành thêm nhiều điệu múa xòe có sử dụng các phương tiện quen thuộc của người Thái để làm đạo cụ diễn xướng. Tên các loại đạo cụ đó trở thành tên gọi cho từng loại múa xòe, theo những nội dung diễn xướng mang ý nghĩa nghệ thuật và giá trị văn hóa khác nhau. Đấy là các loại xòe đến nay đã thành danh, quen thuộc với hầu hết các đội văn nghệ thôn bản: Xe cúp (múa nón), Xe vi (múa quạt), Xe khăn (múa khăn), Xe mắc hính (múa quả nhạc), Xe pooc (múa bằng những bông hoa), Xe mạy (múa gậy), Xe tính tẩu (múa đàn tính). Đi theo những điệu múa của từng loại đạo cụ này còn là đội ngũ phục vụ nhạc đệm với những Khèn bè, Đàn tính, Quả nhạc, Trống to – nhỏ, Ống tăng bẳng (ống gõ chế tác như mõ). (Phỏng vấn ngày 16 tháng 4 năm 2018).
Có thể nhận diện đặc điểm của các loại xòe có sử dụng đạo cụ như sau:

a.  Xòe khăn (múa khăn):
Theo các bậc cao niên kể lại: Trước đây, người Thái khi tổ chức sinh hoạt xòe, chủ yếu chỉ dùng đạo cụ là chiếc khăn, dệt theo hình dải lụa nhiều màu sắc. Người dân quan niệm rằng, chiếc khăn là sản phẩm của lao động, nó mang trong mình cả giá trị vật chất và tinh thần, do người Thái nơi đây sáng tạo ra. Hầu hết các cuộc xòe đều gắn với việc sử dụng chiếc khăn theo từng dạng thức nâng khăn mời rượu (điệu Khắm khăn mơi lẩu) hay điệu xòe Đổn hôn (bắt chéo khăn theo các bước tiến – lùi, hoặc điệu Nhôm khăn (tay múa tung khăn lên trên đầu hoặc ra các phía). Người xòe sử dụng khăn chuyển động với thân người, cùng sự vận động của chân với những tư thế, góc độ, nét mặt, ánh mắt tạo nên những đường nét xòe với khăn thực sự độc đáo. Ngoài ra, đạo cụ khăn còn là vật trang điểm cho một số động tác xòe khác song dù là ở mức độ nào chiếc khăn cũng được coi là vật phẩm đáng trân trọng của người dân nơi đây, điều đó nó được thể hiện qua các hoạt động văn hóa cộng đồng khi khách quý đến chơi, hay các dịp lễ tết để thể hiện sự thân thiện, mến khách họ thường quàng và tặng khăn. Phỏng vấn một số nghệ nhân tại Nậm Nhùn, Phong Thổ (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La) và Nghĩa Lộ (Yên Bái), còn nhận biết thêm về vai trò của tấm khăn trong múa xòe phục vụ nghi lễ của người Thái. Khi cuộc xòe diễn ra trước ban thờ do thày cúng chủ trì, chiếc khăn qua các dạng điệu thực hành của các cô gái Thái uyển chuyển biến đổi theo các lớp lang nghi lễ khác nhau. Khi hai tay người múa bắt chéo về từng bên, chiếc khăn biểu tượng cho mái chèo đưa thuyền hướng về thượng nguồn sông Hồng tìm về đất Tổ. Khi chiếc khăn được giăng chéo và giơ cao trên đầu, biểu tượng cho chiếc thang dựng ra để đón linh hồn những người đã khuất về dự lễ cùng con cháu. Khi chiếc khăn được xoắn lại, quay theo nhịp múa, trở thành biểu tượng cho chiếc roi ngựa giong ngựa tiễn đưa linh hồn người đã khuất về thượng giới. 

 Đối với phụ nữ Thái Trắng không đội khăn piêu thường sử dụng khăn lụa dài để múa còn phụ nữ Thái Đen họ sử dụng chiếc khăn piêu thường đội đầu có thêu những hoa văn rất đẹp để múa. 
b. Xòe nón (múa nón): Múa nón Mường Lay (Điện Biên) tiếp thu những động tác múa nón Phong Thổ (Lai Châu) như: Đưa nón sang hai bên người, nhún ngang, đưa nón sau gáy, nghiêng nón hai bên đầu, lao nón, xoay nón trên đầu, ngồi chống nón trước mặt và sáng tạo những động tác riêng như động tác:  nâng nón, ngửa nón, nâng nón sau lưng, đọ nón, xoay nón trước ngực.

c.  Xòe quạt (múa quạt):  Có hai kiểu, múa một quạt và múa hai quạt. Múa một quạt thường đi đôi với khăn, người múa cầm quạt xòe ở tay phải, khăn (gập đôi) ở tay trái. Còn múa hai quạt thì cầm quạt xòe ở hai tay, quạt cũng có khi xòe khi gập. Với điệu múa này tạo ra được sự duyên dáng, uyển chuyển, linh hoạt của người biểu diễn.

d. Xòe sạp (múa sạp): Ban đầu Xòe sạp chỉ thực hành đối với số ít người cùng tham gia vì chỉ có hai cây tre hoặc hai cái chày để gõ. Sau đó con người dần sáng tạo sử dụng nhiều cây tre dành cho nhiều người ngồi gõ để phục vụ cho nhiều người cùng tham gia múa. Thông thường múa sạp ngày nay chuẩn bị đạo cụ cần thiết phải có hai cây tre to, thẳng và dài làm sạp cái và nhiều cặp sạp con bằng tre nhỏ hay nứa (đường kính khoảng 3 – 4 cm, dài 3 – 4m). Khi múa, đặt hai sạp cái cách nhau vừa đủ để gác hai đầu các cây sạp con, từng cây sạp con đặt song song với khoảng cách đều nhau chừng 30 – 40cm tạo thành dàn sạp. Người múa chia ra một tốp đập sàn 
và một tốp múa, mỗi tốp có đội hình là những đôi trai gái, càng nhiều cặp tham gia càng khiến đội hình thêm phong phú, sinh động. 
e. Xòe nhạc (múa quả nhạc – xòe ma hính): Người múa đeo chùm  nhạc (từ 3 – 5 quả), đeo vào ngón giữa, có thể đeo cả hai tay nhưng thông thường đeo một tay phải. Quả nhạc nằm hướng trên mu bàn tay. Trong múa nhạc sử dụng bước chân Phong Thổ, Mường Lay và bước vội. Khi múa, hai bàn tay xấp chồng lên nhau, tay phải ở trên; từ tư thế này hai tay đánh nhạc ra hai bên mở xế gần 45 độ, sau đó hai tay vuốt vào về tư thế ban đầu. Quá trình đánh ra – vào nhạc có tiếng kêu, khi đánh sử dụng mu bàn tay để bật cho nhạc kêu là chính, không dùng bàn tay nắm vào mở ra, mắt nhìn theo tay. 

f. Xòe chai: là điệu múa sử dụng đạo cụ là chiếc chai thường được giữ cân bằng trên đỉnh đầu của người múa kết hợp với những động tác uyển chuyển, khéo léo mà không bị rơi, ý nghĩa của điệu múa này là để mời rượu.

b.2. Không gian thực hành di sản:

Xòe được tổ chức tại các bản của người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, trong đó có các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ thuộc Yên Bái; huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường và thành phố Lai Châu thuộc Lai Châu; các huyện: Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên, Vân Hồ, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, và thành phố Sơn La thuộc Sơn La; các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ thuộc Điện Biên;. Những địa bàn được coi là trung tâm Xòe như Mường Lò (Yên Bái), Mường So (Lai Châu), Mường Lay và Mường Thanh (Điện Biên).


Tại  tỉnh Yên Bái, Xòe được thực hành tại 4 huyện /thị với 15 xã/phường và 102 thôn/bản người Thái. Tổng số người thực hành tại 180 đội văn nghệ là 1.200 
người ở các lứa tuổi và thành phần khác nhau. Năm 2015, đã có 2 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (Lò Văn Biến và Điêu Thị Xiêng). 
Tại tỉnh Sơn La, tổng số người thực hành Xòe Thái tại 119 thôn bản trên địa bản 6 huyện thị là 1.471
 người thực hành, bao gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, với các vai trò khác nhau như nghệ nhân múa Xòe (là những người có kinh nghiệm múa Xòe nhiều năm), người chơi nhạc cụ, người thực hành và người trẻ đang thực hành. Số lượng những người này về cơ bản hiện đang hoạt động thường xuyên dưới hình thức các đội văn nghệ Xòe Thái ở các thôn bản được kiểm kê trên. Theo kiểm kê, 6 huyện thị có 6 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân Xòe Thái năm 2015.
Tại tỉnh Lai Châu, cộng đồng người Thái sinh sống tại các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường và thành phố Lai Châu tổ chức sinh hoạt Xòe tại 100 đội văn nghệ thôn/bản với hơn 1.200 
người tham gia. Năm 2015, đã có 4 người được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.
Tại tỉnh Điện Biên, Xòe Thái được thực hành tại 10 huyện/thị với 150 thôn bản và 1.273 đội văn nghệ. Tổng số đội văn nghệ Xòe Thái tiêu biểu ở 4 huyện thị thực hiện kiểm kê là 94 đội Xòe Thái với tổng số 966 
nghệ nhân, nhạc công và người thực hành thường xuyên Xòe Thái. Khảo sát về số lượng nghệ nhân Xoè Thái đã được nhà nước phong tặng, cho đến thời điểm khảo sát (8-2018), Điện Biên có 03 nghệ nhân Xoè Thái được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (Mào Văn Ết,  Lương Thị Đai và nghệ nhân Hoàng Thím – đã mất). 

Với người Thái, việc tổ chức một cuộc/buổi sinh hoạt múa xòe thường được diễn ra ở các không gian linh hoạt, không cố định từ trước. Trước đây, không gian để sinh hoạt múa xòe có thể là tại một gia đình có nhà sàn vào loại cao rộng, hay gia đình có sự việc vui vẻ (cưới xin, tân gia, sinh nhật,…), muốn mời dân bản đến chia vui; đấy có thể là ngay cạnh nương rẫy hay bên bờ suối, vui múa xòe giữa những buổi lao động mệt nhọc. Nhưng không gian mang tính phổ biến nhất thường được sử dụng tổ chức vui sinh hoạt văn nghệ cho cộng đồng là khoảng sân trống rộng rãi giữa khu vực cư trú của dân bản. 


Sau này, do điều kiện phát triển của xã hội nói chung và thôn bản nói riêng, ở hầu hết các thôn bản đã có nhà văn hóa thôn, được sử dụng hội họp và tổ chức cho các hình thức sinh hoạt đời sống cộng đồng, trong đó hoạt động của các đội văn nghệ và múa xòe thường diễn ra tại đây. Ngoài ra, tùy thuộc vào mục đích tổ chức các cuộc xòe mà việc tổ chức có thể còn diễn ra ở những không gian rộng/hẹp khác nhau (các buổi kỷ niệm, lễ lớn tổ chức tại quảng trường/ sân vận động của xã/phường; các hội đoàn tổ chức tại hội trường của xã,…).


Về các dịp diễn ra múa xòe, 94,9% các cộng đồng cho biết thường xuyên múa xòe trong các lễ cưới và lễ mừng nhà mới; 86,2% thường xuyên múa xòe trong các ngày lễ do chính quyền tổ chức; 70,4% thường xuyên múa xòe trong các dịp lễ hội truyền thống; các dịp lễ khác cũng thường có múa xòe như các sinh hoạt đoàn thể (63,6%); theo lịch sinh hoạt của các CLB, đội văn nghệ (60,2%); trong các dịp lễ tiết (54,1%). Tỷ lệ ít hơn trong các lễ cúng truyền thống, chỉ có 12,4% có thường xuyên xòe trong các lễ cúng; 8,4% có xòe trong các nghi lễ vòng đời người; đặc biệt hiếm có xòe trong các lễ tang (hiện nay chỉ còn 3 thôn/bản thuộc huyện Vân Hồ - Sơn La và 2 thôn/bản thuộc thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái là còn thực hành Xòe trong tang ma) – Phỏng vấn các nghệ nhân Lường Văn Châu, Hà Văn Kiểm và Vi Văn Phúc các bản Nà Bó và Bó Hiềng, xã Ma Păng, nghệ nhân Hà Thị Lánh, xã Men, huyện Vân Hồ, ngày 22/3/2018.
2. Đặc điểm của nghệ thuật múa xòe người Thái
2.1. Đặc điểm về người thực hành
  Chủ thể của Nghệ thuật Xòe Thái là cộng đồng người Thái (Thái đen và Thái trắng – phân biệt qua màu sắc trang phục) tập trung đông nhất ở các tỉnh thuộc Tây Bắc Việt Nam (Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên); và rải rác ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,… và một số nước láng giềng như Lào, Thái Lan. Những người thực hành Xòe Thái là cộng đồng cư dân người Thái không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị công tác, miễn là có sức khỏe và đủ điều kiện hình thể tham gia sinh hoạt Xòe. 
Những người nắm giữ và thực hành sinh hoạt Xòe của cộng đồng người Thái trước hết là những thầy cúng (còn gọi là những thày Tào, thày Mo, thày Phựt, ông Then, bà Then) và những người dân vốn là những con bệnh, được thày cúng chữa khỏi, nhận làm các “con nuôi” (có nơi gọi là Con hoa), hàng năm tụ tập về nhà thày để dâng lễ và trả ơn. Thày cúng là người có “căn số” tự thân hoặc được đào tạo từ gia đình (từ ông bà, cha mẹ), với khả năng giao tiếp được với thần linh, hiểu biết thông thạo các thực hành nghi lễ, biết cách thức múa dâng lễ  và trao truyền cho các con nhang đệ tử thực hành tại các buổi lễ được tổ chức tại điện thờ của mình hoặc tại nhà con nhang đệ tử cần chữa bệnh, cứu nạn. Các con nhang thường là những người được chữa khỏi bệnh, được cứu nạn do thờ cúng, được dạy cách múa xòe dâng lễ qua các động tác mang những ý nghĩa khác nhau với thần linh.
Những người nắm giữ cách thức thực hành Xòe và có khả năng truyền dạy của cộng đồng người Thái chiếm số lượng không nhiều, thường là người được học hành, có trí tuệ, am hiểu phong tục tập quán tộc người và có năng khiếu văn nghệ, có khả năng thực hành, gìn giữ và sáng tạo các điệu múa từ tiền nhân truyền lại, được cộng đồng quý trọng và tin theo. Đó còn là những người vốn được đào tạo từ các trường văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, về địa phương sưu tập, nghiên cứu nghệ thuật xòe và nắm vững kỹ năng múa xòe, đủ khả năng sáng tạo, kỹ năng thuần thục đủ khả năng truyền dạy cho cộng đồng cách thức thực hành xòe của dân tộc mình.

Nhiều người nắm giữ và thực hành sinh hoạt Xòe của cộng đồng người Thái còn là những người có năng khiếu âm nhạc, biết sử dụng nhạc cụ đàn tính, trống, cùng các nhạc cụ dân tộc khác, tham gia truyền dạy âm nhạc và cách thức xòe cho người dân trong cộng đồng.

Thực hành Xòe Thái luôn mang tính tập thể, tối thiểu phải có từ 8 người trở lên (đủ một đội Xòe), thường hình thành theo nhóm hoặc đội văn nghệ, câu lạc bộ hay các tổ chức hội đoàn (Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội nghề nghiệp, Hội đồng niên, Đoàn Thanh niên, hay từng lớp học tại nhà trường các cấp). 
Thực hành Xòe Thái không giới hạn trong cộng đồng một địa phương (làng/bản), mà luôn sẵn sàng thu nạp người ngoài địa phương theo các quan hệ xã hội khác nhau hoặc từ người của các dân tộc khác cùng tham gia thực hành.     Những người thực hành Xòe Thái khi gắn với sinh hoạt tín ngưỡng thường do các thày cúng tổ chức với sự tham gia của các con nhang đệ tử cùng cộng đồng dân cư (chủ yếu là ngườiThái) có niềm tin vào thần linh phù hộ chữa được bệnh tật, nghèo khó. Nhóm người thực hành này thường gắn bó với nhau thành bản hội, nhóm người cùng cảnh ngộ,tự nguyện cùng nhau thực hành Xòe trong các nghi lễ thờ cúng, tham gia lễ hội tại các di tích tâm linh hoặc tại nhà thày cúng (thày Tào, thày Phựt
, thày Mo) hoặc đôi khi tại chính nhà của con bệnh hay người gặp hoàn cảnh hoạn nạn trong làng/bản.
 Những cuộc Xòe trong cộng đồng/nhóm người thường được tổ chức trong phần kết thúc cho các sự kiện, lễ hội hay các hình thức sinh hoạt thường nhật của một tập thể người nhất định (ngày lễ, sinh nhật, tân gia, cưới xin,…).
Nghệ thuật Xòe Thái ở Tây Bắc Việt Nam chủ yếu dành cho nữ, nữ múa là chính; tính chất múa nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng linh hoạt. 
Người tham gia thực hành Xòe Thái nói chung không phân biệt lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp, chính trị, giới tính, địa vị xã hội và niềm tin tôn giáo. Với các cuộc Xòe gắn cùng thực hành nghi lễ do Thày/Bà Then tổ chức, người tham gia chủ yếu là các con bệnh được chữa khỏi, đến để tạ ơn thần linh/Then hoặc những người đang gặp hoạn nạn, ốm đau đến dâng lễ và tham dự để cầu cúng.
  Thực hành sinh hoạt Xòe được tổ chức tại hầu khắp các làng bản của người Thái cư trú ở nhiều địa phương. Các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam (Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên) là nơi có cộng đồng người Thái (Thái đen và Thái trắng) cư trú đông nhất, trong đó có những địa bàn được coi là các trung tâm sinh hoạt Xòe như Mường Lò (Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, Yên Bái), Mường So (huyện Phong Thổ, Lai Châu), Mường Lay và Mường Thanh (thuộc thị xã Mường Lay; huyện Điện Biên  và Thành phố Điện Biên). Các địa bàn được coi là những trung tâm thực hành Xòe Thái lớn nhất này gắn với lịch sử di cư và cư trú lâu đời của người Thái ở Việt Nam (từ thế kỷ XI trở đi). Địa điểm tổ chức Xòe thường tại Nhà cộng đồng, Nhà văn hóa thôn/bản hoặc tại một trong những ngôi nhà to đẹp của người dân trong bản. Khi thực hành Xòe gắn với nghi lễ thường tổ chức tại nhà của thày cúng hoặc tại nhà của con bệnh hay người gặp hoàn cảnh hoạn nạn cần thần linh cứu giúp. Ngoài ra, Xòe còn được thực hành tại các địa điểm vui chơi, các không gian phù hợp tại nơi lao động hoặc du lịch.
3. Giá trị của nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống văn hóa cộng đồng

Sinh hoạt múa Xòe ở tất cả các thôn bản người Thái (như đã nêu ở trên), không phân biệt lứa tuổi, giới tính, thành phần nghề nghiệp, chính trị, địa vị xã hội, thành phần dân tộc hay niềm tin tôn giáo. Bên cạnh những điệu Xòe dành cho những con hoa của thầy cúng, hay những điệu Xòe khó dành cho các nghệ nhân có kinh nghiệm, Xòe vòng là xòe tập thể, dành cho tất cả mọi người. Bằng cách thu hút mọi người cùng tham gia, Xòe thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên của cộng đồng người Thái và ngoài cộng đồng. Chính vì thế, nghệ thuật Xòe Thái là phương tiện giao tiếp để kết nối các cộng đồng xích lại gần nhau và đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, là sự kết tinh những kinh nghiệm sống và lối tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người Thái. Nghệ thuật Xòe Thái đã cho chúng ta cảm nhận được nhịp sống và hơi thở của con người Tây Bắc và thực sự trở thành nét đẹp văn hóa đại diện của một nền văn hóa nước Việt. Theo số liệu khảo sát tại các địa bàn được kiểm kê di sản, có tới 97% cho rằng nghệ thuật xòe Thái giúp tạo không gian vui chơi giải trí cho người dân cộng đồng cũng như việc mở rộng quan hệ với các cộng đồng thôn bản trong vùng. 75,8% cho rằng nghệ thuật xòe có giá trị tạo quan hệ đoàn kết, giao lưu cộng đồng trong thôn/bản. 57,6% cho rằng nghệ thuật xòe giúp đáp ứng cho nhu cầu thực hành tín ngưỡng, phong tục của người dân và 55,6% cho rằng nghệ thuật xòe thể hiện tín ngưỡng dân gian của địa phương. Kết quả này cho thấy nghệ thuật xòe ngày càng hướng tới các giá trị giải trí, tăng sự phong phú trong đời sống tinh thần cho người dân các cộng đồng người Thái ở các địa bàn cư trú và sinh sống làm ăn.

Nghệ thuật Xòe Thái có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng người Thái, là sân chơi giải trí sau những ngày lao động vất vả, giúp con người được vui vẻ, thư giãn, phục hồi sức khỏe để sau đó tiếp tục tham gia lao động, sản xuất năng xuất, hiệu quả hơn. Xòe Thái như là một nguồn lực văn hóa, kết nối các thành viên cộng đồng để tạo thành sức mạnh tập thể. Điều này minh chứng cho sự kết nối giữa di sản văn hóa phi vật thể và sự phát triển bền vững. Theo tập tục, người Thái biết cách sử dụng nguồn liệu tự nhiên một cách bền vững. Trong Xòe, các nhạc cụ dân tộc, cây nghi lễ làm từ sản vật tự nhiên như gỗ, tre nứa, các món ăn từ nông sản địa phương cũng truyền tải thông điệp về ứng xử của người Thái với thiên nhiên một cách bền vững. 
Nghệ thuật Xòe Thái trở thành một thứ tài nguyên văn hóa để cộng đồng người Thái góp phần phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế và quan hệ giao lưu với các dân tộc anh em, trong và ngoài nước.
Nghệ thuật Xòe Thái góp phần làm giàu cho nghệ thuật múa dân gian,  đóng góp cho quá trình sáng tạo, đa dạng hóa nguồn vốn di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam.
4. Sinh hoạt nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại

Tổng hợp các ý kiến thảo luận từ các địa bàn được kiểm kê của 4 tỉnh, hầu hết đều cho rằng, từ sau 1954 đến những năm 80 của thế kỷ trước, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của các thôn bản gần như dừng ở hoạt động tự phát, tùy theo nhu cầu cá nhân hoặc nhóm người nhất định ở các địa phương. Nguyên nhân chủ yếu làm nảy sinh thực trạng này, theo ý kiến tổng hợp qua kiểm kê, thể hiện cụ thể:

- Do hoàn cảnh chiến tranh, đặc biệt là giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, trong hoàn cảnh bom đạn, cộng đồng không có khả năng, thời gian để an vui sinh hoạt văn nghệ công khai, mang tính tập thể như thời bình. 

- Do thiết chế văn hóa thời chiến của Nhà nước, các hình thức sinh hoạt văn nghệ hội hè, tín ngưỡng tâm linh của cá nhân và tập thể vào những năm 60 – 70 của thế kỷ trước bị ngăn cấm để tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Trong hoàn cảnh lịch sử này, mọi hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt văn nghệ tập trung đông người đều bị cấm.

- Sau 1975, dù đất nước đã hòa bình, thống nhất nhưng cơ chế và thiết chế văn hóa chưa kịp chuyển biến phù hợp và kịp thời. Gần hai chục năm tiếp đó, đời sống kinh tế miền núi cực kỳ khó khăn, các cộng đồng không có điều kiện tổ chức sinh hoạt văn nghệ, hầu hết các hoạt động văn hóa truyền thống chưa được quan tâm khôi phục, đầu tư hoạt động. 

- Từ 1995 trở lại đây, nhờ có cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đời sống kinh tế - văn hóa khu vực miền núi được ban hành và chỉ đạo thực hiện ở các cấp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn bản mới được sự quan tâm của chính quyền, các cấp quản lý văn hóa từ tỉnh đến xã/phường. Thực trạng sinh hoạt văn hóa cộng đồng được thể hiện qua các hình thức tổ chức, hoạt động sau đây: Một là, cộng đồng đã chú ý đến sự hiện diện có uy tín của đội ngũ các nghệ nhân tại cùng không gian cư trú, có ý thức tham gia sinh hoạt hoặc học hỏi bài bản lời ca, điệu múa để đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân, tham gia với sinh hoạt chung của làng/bản mỗi khi diễn ra các cuộc sinh nhật, hiếu, hỷ,… Hai là, chính quyền và đội ngũ quản lý văn hóa các cấp xã, huyện bước đầu tiến hành thành lập các đội văn nghệ, thu hút các cá nhân có khả năng múa hát và say mê với di sản, tổ chức các cuộc sinh hoạt mang tính nội bộ phục vụ cộng đồng, các lễ mít tinh, hội họp đoàn thể. Ba là, một số nghệ nhân hoặc các nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp người địa phương đã có ý thức tự thành lập các nhóm văn nghệ, sinh hoạt như hình thức câu lạc bộ hoặc nhóm hát, đầu tư kinh phí cho hoạt động theo sở thích của nhóm hoặc cá nhân. Bốn là, các cấp xã, huyện (và những năm gần đây có sự tham gia của cấp tỉnh và Trung ương) đã hàng năm đầu tư kinh phí, tổ chức các cuộc thi hát dân ca, múa xòe giữa các địa phương, bước đầu tạo kích thích cho sự nhận thức và phát triển sinh hoạt văn hóa cơ sở. Sự thành lập các Trung tâm văn hóa huyện đã có ý nghĩa tác động tích cực đến phong trào. Năm là, do kinh tế tại hầu khắp các địa phương, đặc biệt là tại các thị tứ, thị trấn, thị xã và thành phố đã được nâng cao, cộng đồng đã có nhu cầu và đủ khả năng tổ chức các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tại làng/bản nơi mình cư trú. 


100% người dân được khảo sát đều cho rằng: Sinh hoạt xoè nói chung và thực hành các điệu xòe cổ truyền thống nói riêng của người Thái cho đến nay vẫn là sinh hoạt văn hóa chủ yếu của các làng/bản người Thái, đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí cho mọi thế hệ, làm sôi động thêm cuộc sống hàng ngày ở bản, mường, đặc biệt vào thời gian đầu năm mới và thời gian rỗi sau mùa vụ. Kết quả khảo sát thực tế cho biết khá rõ sự đa dạng trong sinh hoạt đời sống văn hóa cộng đồng, trong đó, múa Xòe giữ vai trò chủ đạo, là một thứ sản phẩm tinh thần không thể thiếu được trong đời sống cộng đồng dân tộc Thái. 
5. Về xu hướng trao truyền di sản qua các thế hệ
- Cho đến nay, hầu hết các cộng đồng làng bản người Thái tại các địa bàn thuộc các  tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên vẫn ham thích được tham dự các cuộc sinh hoạt múa xòe nói riêng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng nói chung. Tại hầu hết các thôn/bản, việc trao truyền tri thức và kỹ năng nghệ thuật Xòe Thái chủ yếu được thực hiện bằng truyền miệng và thông qua thực hành trực tiếp giữa các thế hệ, giữa các thành viên cộng đồng, không kể tuổi và giới tính, diễn ra ở ba cấp độ sau:

Trong các gia đình người Thái, trẻ em học Xòe từ ông bà, cha mẹ. Từ nhỏ, các em theo cha mẹ đến các nhà thầy cúng làm lễ, tham gia các cuộc vui, lễ hội và được người lớn trong gia đình hướng dẫn cách nhảy Xòe. Các thầy cúng truyền lại cho con, cháu kế nghiệp nghi thức cúng và các điệu Xòe nghi lễ.

Ở cấp độ cộng đồng, trong các nghi lễ, các thày cúng truyền dạy Xòe cho các con hoa. Các cuộc vui Xòe cộng đồng, những nghệ nhân, những bậc cao niên có năng khiếu, hiểu biết thuần thục Xòe hướng dẫn cách bước chân, vung tay, nhún chân theo nhịp điệu nhạc, cách sử dụng các đạo cụ như nón, khăn, gậy, chùm xóc nhạc. Tham gia truyền dạy còn có các nghệ sĩ, biên đạo múa chuyên nghiệp, trao truyền bằng truyền khẩu và trực tiếp hướng dẫn thực hành cho cá nhân, trong lớp học.   

 Tại nhà trường các cấp, các lớp học đều tổ chức sinh hoạt ngoại khóa để thực hành luyện tập, truyền dạy Xòe. Nhiều nhà trường đã liên kết chặt chẽ với đội ngũ nghệ nhân trong thôn/bản và mời đến truyền dạy. Từ góc độ quản lý nhà nước, chính quyền các cấp cùng các ban ngành liên quan đã thường niên hoặc nhân dịp có các sự kiện chính trị - xã hội đứng ra tổ chức các cuộc thi, buổi liên hoan, ngày hội văn hóa có diễn xướng Xòe nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về Xòe, tăng cường giao lưu, trao đổi và chia sẻ kỹ năng thực hành Xòe giữa các cá nhân, cộng đồng làng/bản.

Lực lượng chủ yếu trực tiếp tham gia thực hành sinh hoạt múa xòe đã mở rộng ở lứa tuổi thanh niên và trung niên là chủ yếu. Các hình thức truyền dạy trong nội bộ cộng đồng trong những năm gần đây đã tránh được sự tùy hứng, các đội văn nghệ hoặc người phụ trách nhóm sinh hoạt đã trở thành lực lượng nòng cột cho mọi hình thức sinh hoạt văn hóa của địa phương. 

 Thông qua phiếu kiểm kê, 85% người tham gia thảo luận đều khẳng định, thế hệ trẻ, con cháu các gia đình trong các bản làng/khu phố đều nhiệt tình và hứng thú tham gia trực tiếp vào các buổi sinh hoạt văn nghệ có thực hành Xòe. Phỏng vấn ngẫu nhiên các cháu (ở lứa tuổi 10 – 15) đã tham gia sinh hoạt văn nghệ ở địa phương hoặc nhà trường, đều cho rằng mình luôn thích thú được học múa xòe một cách tự giác, cho dù không được nhận thù lao, miễn là được nhà trường và gia đình cho phép. 

- 80% số nhóm thảo luận cho rằng, hiện nay, con cháu không có thời gian để tham dự các sinh hoạt văn nghệ của thôn bản. Lý do bởi thời gian học trên lớp và ở nhà chiếm 70%, thời gian phụ giúp gia đình làm kinh tế chiếm ít nhất 30 % (do đa số các làng bản còn khó khăn về kinh tế, trừ một số xã phường thuộc các thị tứ, thị trấn nơi huyện lỵ sở tại hoặc thuộc thị xã, thành phố). Lớp trẻ hiện nay học múa xòe chủ yếu qua 3 hình thức: Học từ chương trình được phát trên truyền hình; Học từ cách dạy trực tiếp truyền khẩu của bố mẹ (hoặc người biết múa hát trong làng bản); Học trong chương trình ngoại khóa ở nhà trường.

Hiện nay, các đội văn nghệ  được chính quyền các cấp ra quyết định thành lập đã được hỗ trợ một phần kinh phí bồi dưỡng truyền dạy, được giúp đỡ về địa điểm sinh hoạt và được tạo điều kiện giao lưu giữa các làng/xóm hoặc tham gia các cuộc thi do chính quyền tổ chức.

Hiện nay, các cơ quan quản lý văn hóa đã chủ động sản xuất nhiều loại đĩa nhạc ca múa xòe, để quảng bá di sản trong dân chúng. Đây cũng chính là một loại tài liệu phục vụ người học múa xòe ở các làng bản.

Những năm gần đây, một số xã/phường đã chủ động tạo điều kiện để các nghệ nhân, nghệ sĩ của quê hương đến dạy múa hát cho học sinh các lớp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hình thức truyền dạy ở nhà trường do giáo viên kiêm nhiệm hoặc giáo viên được đào tạo âm nhạc hiện đại giảng dạy, trong thời gian hoạt động ngoại khóa.

 Đội ngũ các thành viên đội văn nghệ trở thành lực lượng thực hành và truyền dạy tại các thôn bản, mang lại hiệu quả rõ rệt. 
6. Một số vấn đề đặt ra trong quá trình bảo tồn và khai thác giá trị di sản
a. Về tình trạng và hiệu ứng tích cực của di sản
- Cho đến nay, phần lớn các sinh hoạt văn hóa văn nghệ nói chung và thực hành múa xòe nói riêng đã được các cấp lãnh đạo chính quyền và quản lý văn hóa tại các tỉnh quan tâm, khôi phục, cả về vật chất (xây dựng nhà văn hóa cộng đồng) lẫn tinh thần (thành lập đội văn nghệ ở hầu khắp các làng bản người Thái, tổ chức các cuộc thi văn nghệ vào các dịp lễ kỷ niệm và dịp Tết Nguyên đán,…). Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế các địa phương phần lớn còn eo hẹp cùng những hoàn cảnh chủ quan, khách quan khác nhau, số lượng các cơ sở dành riêng cho sinh hoạt nghệ thuật truyền thống một cách thường xuyên còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở các địa bàn thị tứ, đô thị. 

- Ý thức bảo tồn và duy trì các hình thức sinh hoạt văn nghệ truyền thống nói chung, múa xòe nói riêng tại các thôn/bản/khu dân cư chủ yếu thuộc lứa tuổi trung niên trở lên, thể hiện qua việc tham gia vào các đội văn nghệ, làm hạt nhân cho phong trào từng địa phương. Điều đặc biệt là vai trò của những cán bộ, bộ đội về hưu trí tại địa phương đã tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm với việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của quê hương mình.
- Việc thành lập hệ thống các đội văn nghệ quần chúng tại các thôn/bản/khu dân cư trong vòng gần chục năn gần đây đã bước đầu thu hút sự quan tâm của quần chúng. Cũng từ đây, theo chỉ đạo chung của chính quyền và các nhà quản lý văn hóa các cấp, lực lượng nòng cốt trong các đội văn nghệ đã giữ vai trò tổ chức nhiều lớp học truyền dạy múa xòe, hát dân ca, mang lại hiệu quả tốt đẹp.  
Điều tra tìm hiểu những biện pháp địa phương đang làm để bảo vệ và phát huy múa Xòe trong đời sống, kết quả cho thấy, biện pháp được thực hiện phổ biến nhất là tổ chức đội văn nghệ thôn/bản chiếm tới 88.0%; thứ hai có 62.0% trong số những người được hỏi chọn biện pháp tổ chức sinh hoạt giao lưu thường xuyên trong thôn và với các địa phương khác; thứ ba, khuyến khích sinh hoạt tập luyện, thực hành theo nhóm là 53.0%.

Trên 30% trong số những người được hỏi cho rằng  những năm gần đây, địa phương đã và đang  thực hiện các biện pháp để bảo vệ và phát huy múa Xòe trong đời sống như: mở rộng sinh hoạt ngoại khóa tại nhà trường các cấp; xây dựng cơ sở vật chất tạo không gian sinh hoạt thường xuyên và có hình thức khen thưởng hỗ trợ nghệ nhân. 

- Tại hầu khắp các thôn/bản/khu dân cư, hệ thống truyền thanh và truyền hình đã tăng thời lượng giới thiệu những bài dân ca tiếng dân tộc, những hình ảnh sinh hoạt múa xòe từ các nhóm hoạt động nghệ thuật tiêu biểu,… Từ đó giúp người dân hiểu biết sâu rộng hơn về di sản văn hóa tộc người, trong đó nổi bật nhất là di sản xòe Thái. Theo người dân, thực trạng tích cực này giúp cho các gia đình có thêm hình thức giáo dục sinh động cho con cháu lòng tự hào, về nhận thức xã hội, văn hóa nghệ thuật và lối sống đạo đức nói chung.

- Khảo sát thực tiễn tại các địa phương có tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ thông qua số phiếu kiểm kê từ 400 thôn/bản/khu dân cư của 4 tỉnh, có thể nhận thấy, chính quyền và các bộ máy quản lý văn hóa các cấp, đặc biệt là cấp xã đã trực tiếp cử người tham gia gánh vác trách nhiệm tổ chức, điều hành, theo dõi, kiểm tra tất cả mọi khâu của quá trình chuẩn bị nhân tài vật lực, diễn tập và điều hành sinh hoạt của đội văn nghệ. Tổng hợp các phiếu điều tra của các nhóm đại diện cho cộng đồng về phạm vi này, có thể nhận thấy 85% người dân hài lòng đối với chính quyền địa phương cấp xã và cấp thôn. Điều đó cho thấy rõ những  cơ sở tạo ra sự đồng thuận theo chiều hướng tích cực để duy trì lễ hội  cũng như sinh hoạt xòe một cách bền vững và đem lại hiệu ứng tích cực trong quá trình khai thác những giá trị và ý nghĩa của môi trường sinh hoạt văn hóa – văn nghệ truyền thống, phục vụ công cuộc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong hiện tại và lâu dài.

- Bước đầu, chính quyền cấp xã đã kết hợp chặt chẽ với cộng đồng theo phương châm xã hội hóa trong quản lý đội văn nghệ, bảo tồn và khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Theo thống kê, có 90% số ý kiến của cộng đồng nhất trí với bước đi ban đầu của chính quyền địa phương trong quá trình khôi phục, bảo tồn và khai thác giá trị của nghệ thuật xòe Thái hiện nay trong quá tình tổ chức cho hoạt động của các đội văn nghệ tại địa phương..

b. Một số nguy cơ đặt ra từ thực trạng đối với di sản
- Qua điều tra, 95% số người đại diện cho cộng đồng thôn, bản, khu dân cư tham gia thảo luận đều khẳng định đa số các địa phương vẫn còn hạn chế trong các khâu sưu tầm, ghi chép về lịch sử di tích văn hóa tín ngưỡng cũng như diễn trình của di sản văn hóa truyền thống địa phương. Có một lý do nổi bật là số người biết chữ Thái hiện nay còn quá ít, có địa phương không còn ai. 
- 80% nhóm thảo luận cho rằng, hiện nay, có một bộ phận lớp trẻ từ cấp tiểu học đến bậc trung học đã và đang có nguy cơ không đọc và nói được tiếng nói của dân tộc mình. Việc giao lưu, quan hệ từ phạm vi gia đình đến nhà trường và xã hội chủ yếu được sử dụng tiếng và chữ viết phổ thông. Điều đó sẽ là một trong những nguyên nhân mang tính dự báo dẫn đến sự hạn chế trong quá trình bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa tộc người. 

- 70% các nhóm tham gia thảo luận phục vụ kiểm kê di sản đều cho rằng, môi trường diễn xướng của nghệ thuật xòe Thái đã bị tác động khá sâu rộng về các mặt không gian diễn xướng, thời gian sinh hoạt và bản sắc về đạo cụ, trang phục, nhạc cụ phục vụ cho sinh hoạt văn hóa nói chung và nghệ thuật xòe nói riêng. Thực tế cho thấy, càng ngày người dân càng ít tự chế tác các trang phục dân tộc, các đồ trang sức,… bằng cách thủ công như xưa.

- 95% người thảo luận đề nghị nâng cao vai trò hơn nữa của chính quyền các cấp trong việc tổ chức đầu tư trí tuệ, công sức cho việc sưu tầm, ghi chép, xuất bản và phát hành đến các thành viên trong cộng đồng những di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến văn hóa truyền thống địa phương nói chung và sinh hoạt nghệ thuật xòe Thái nói riêng... Đầu tư kinh phí để mở các lớp dạy tiếng Thái tại các địa phương. 

- Hiện nay, đa số các thôn bản đang hiện tồn sinh hoạt văn nghệ truyền thống đều có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, không đủ năng lực vật chất để xây dựng phong trào học hát dân ca, tổ chức các hình thức sinh hoạt múa xòe phong phú như xưa, đặc biệt là ở các xã thuộc diện nghèo, vùng sâu vùng xa. 100% các nhóm thảo luận đề nghị chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí hơn nữa cho việc truyền dạy và khôi phục đời sống sinh hoạt văn nghệ truyền thống tộc người tại các thôn/bản.

Điều tra thực tiễn cho thấy, hầu hết các đội văn nghệ, trong đó có đội ngũ những người trực tiếp tham gia truyền dạy nghệ thuật xòe Thái, đặc biệt là các nghệ nhân am hiểu di sản này, còn ít được nhà nước và chính quyền các cấp quan tâm, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Nhiều nghệ nhân cao niên, có danh tiếng từ lâu (đã quá cố hoặc quá già yếu) không được quan tâm trợ cấp vật chất, vinh danh và khai thác vốn di sản do họ nắm giữ kịp thời. Do đó, một bộ phận di sản và tri thức về di sản văn hóa tộc người đã biến mất, gây ra thiệt thòi, mất mát cho văn hóa cộng đồng dân tộc Thái nói riêng và văn hóa cả nước nói chung. 

- 90% người thảo luận cho rằng, chính quyền các cấp còn chưa năng động và sáng tạo trong việc mở rộng quan hệ, vận động sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ, các thành phần xã hội khác nhau đến việc bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của di sản văn hóa ở địa phương. Chính vì thế, sự hạn chế trong tiềm lực của công cuộc xã hội hóa phục vụ nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa đã chưa đủ lực tạo ra sức hút của di sản và quá trình trao truyền di sản giữa các thế hệ cũng như phát triển du lịch cộng đồng. 

- Trong thực tế, sự gắn kết giữa nhà trường các cấp tại địa phương với việc bảo vệ, quảng bá giá trị di sản văn hóa của các làng/thôn chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục còn nhiều hạn chế, chưa tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng. Hiện tại, nội dung và cách thức trao truyền di sản văn hóa tộc người ở nhiều nhà trường cấp tiểu học và trung học đã chú ý đến việc mời nghệ nhân truyền dạy, nhưng ở một số địa phương, việc dạy ca múa vẫn đang chủ yếu phụ thuộc vào ý thức và năng lực hiểu biết, nhận biết chủ quan của giáo viên dạy nhạc, giáo viên chủ nhiệm lớp có lòng say mê văn nghệ. 

- 100% đại diện cho cộng đồng dân tộc Thái tham dự hội nghị kiểm kê di sản nghệ thuật xòe Thái tại các địa bàn tổ chức hội nghị kiểm kê thuộc 4 tỉnh đã nhất trí đồng thuận với chính quyền và các nhà quản lý văn hóa các cấp trong việc xây dựng Hồ sơ nghệ thuật xòe Thái trình UNESCO xét duyệt vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một số nghệ nhân đã viết tâm thư bằng chữ Thái, bày tỏ sự đồng thuận xây dựng hồ sơ với chính quyền và đội ngũ quản lý văn hóa các cấp.
CỘNG ĐỒNG  BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN NGHỆ THUẬT XÒE THÁI
Nghệ thuật Xòe Thái có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của dân tộc Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung. Vì thế thời gian qua nghệ thuật Xòe đã được các cấp, các ngành tại các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên quan tâm và bảo vệ, tiếp tục duy trì Nghệ thuật Xòe Thái diễn ra theo truyền thống.
Tại tỉnh Yên Bái, thực trạng sinh hoạt văn hóa cộng đồng được thể hiện qua các hình thức tổ chức, hoạt động sau đây:Trong thời gian trước năm 2005, khi địa phương chưa tổ chức các chương trình du lịch về cội nguồn, các điệu xòe vẫn được cộng đồng duy trì thường xuyên trong các dịp lễ hội của bản làng nhưng chỉ là các điệu xòe tự do có cách điệu, biến tấu như xòe vòng, xòe khăn, xòe chai, xòe quạt, xòe nón, xòe nắm tay, xòe hoa, xòe đôi nam nữ,… mà vắng bóng các điệu xòe cổ. Những điệu xòe này thường là do thế hệ trẻ thể hiện, nó mang hình thức, điệu bộ và tiết tấu mới nhưng nó vẫn dựa trên cơ sở, nền tảng, chất liệu của xoè cổ. Đây có thể coi là nền tảng để duy trì và thực hành các điệu xòe cổ trong những năm tiếp theo. Từ năm 2005, các chương trình du lịch, các tuần văn hóa được tổ chức nhiều hơn, thường xuyên hơn thì các điệu xòe được mở rộng hơn về quy mô, chú ý hơn về hình thức và nội dung thể hiện. Lúc này, không chỉ là xòe trong mỗi bản làng, xòe trong mỗi xã, phường mà cả vùng cùng tham gia xòe, hàng nghìn người cùng tham gia xòe. Thêm vào đó, các nghệ nhân đã dịch thuật và phổ biến sáu điệu xòe cổ tới cộng đồng nên nghệ thuật xòe cổ đã bước đầu được phục hồi và dần phát triển.Những năm gần đây, ý thức được giá trị của di sản xòe cổ, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phổ biến rộng khắp quy trình thực hành di sản này như: tổ chức truyền dạy sáu điệu xòe cổ cho các bản; mời nghệ nhân Lò Văn Biến (86 tuổi – thị xã Nghĩa Lộ) cùng một số cá nhân khôi phục các điệu Xòe Thái cổ, mở lớp học tính tẩu, khèn; truyền dạy cho đội ngũ cán bộ của thị xã Nghĩa Lộ, sau đó đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống các xã, phường, bản, làng để truyền dạy. Xòe cổ với người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò đã trở thành hình thức múa dân gian trọn vẹn và ý nghĩa, nó trở thành một điển hình của nghệ thuật múa truyền thống. Từ các trường học thuộc thị xã Nghĩa Lộ cho tới các xã, phường như: xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi, phường Tân An, Trung Tâm, Pú Chạng, Cầu Thia và  các bản, làng hiện nay của Mường Lò đều có truyền thống xoè và phong trào xòe quần chúng rất phát triển. Mỗi bản, làng đều có ít nhất một đội xòe cổ, các đội xòe có số lượng người tham gia ngày càng đông. Xòe được xác định là mũi nhọn trong hoạt động văn hóa, văn nghệ của vùng. Xòe cổ được mở rộng rất nhanh về quy mô và số lượng người tham gia. Họ không chỉ học từ các nghệ nhân, từ cán bộ văn hóa xã mà chủ yếu là tự truyền cho nhau, tự học hỏi lẫn nhau. Các đội xòe đều thực hành thuần thục sáu điệu xòe cổ bên cạnh các điệu xòe khác như: xòe vòng, xòe khăn, xòe chai, xòe quạt, xòe nón,… Năm 2013, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức biên soạn cuốn bài giảng “Nghệ thuật xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái vùng Nghĩa Lộ - Mường Lò” do ông Lò Văn Biến là chủ biên để truyền dạy sáu điệu xòe trong cộng đồng. Thời gian truyền dạy nhạc xòe cho 20 người được tiến hành từ ngày 21/08/2014 đến ngày 10/9/2014 do ông Lò Văn Biến trực tiếp truyền dạy. Đến nay, 2 đội nhạc công đã nắm vững nội dung bản nhạc giai điệu, tiết tấu, kỹ thuật sử dụng các nhạc cụ, nhạc khí để phục vụ trình diễn sáu điệu xòe cổ. Thời gian truyền dạy sáu điệu xòe cổ từ ngày 01/8/2014 đến ngày 07/10/2014 do ông Lò Văn Biến và nhóm giảng viên (7 người) truyền dạy. Mỗi đội được học trong thời gian 6 ngày. Học viên được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, kỹ thuật thể hiện sáu điệu xòe cổ. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được 48 đội xòe nòng cốt với 384 người thuộc 06 lứa tuổi, là hội viên các cấp hội tại 7 xã, phường là: Hội người cao tuổi, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 02 đội nhạc công nòng cốt gồm 20 người (xã Nghĩa An: 10 người; trung  tâm Văn hóa - TTTT: 10 người). Hàng năm vào các dịp lễ kỷ niệm, thị xã Nghĩa Lộ luôn tổ chức các hội thi xòe cấp cơ sở, phong trào này góp phần thu hút đông đảo đồng bào Thái tham gia. Mỗi bản hình thành các đội xòe biểu diễn, được các nghệ nhân trong bản hướng dẫn tập luyện, thường xuyên biểu diễn giao lưu với các địa phương khác. Đặc biệt ở Nghĩa Lộ - Mường Lò hiện nay có một đội xòe lên tới 2013 người được tập hợp từ các đội xòe ở các bản để biểu diễn vào những dịp lễ tết và phục vụ những ngày hội văn hóa lớn được tổ chức tại tỉnh Yên Bái. Năm 2013, với 2013 người tham gia màn đại xòe cổ tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, đã xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam. 
Đến nay, xòe cổ nói riêng cũng như nghệ thuật xòe nói chung của đồng bào Thái ở thị xã Nghĩa Lộ (Mường Lò) đã trở một sản phẩm tinh thần không thể thiếu của cộng đồng. Hình thức nghệ thuật này không chỉ để phục vụ cho các hoạt động xã hội mà đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân vùng lòng chảo này.
Tại tỉnh Lai Châu, chính quyền tại các cộng đồng dân tộc Thái đã có những cơ chế, chính sách khá tốt để khuyến khích các hình thức trong công tác duy trì và phát huy di sản này. Mặc dù, các chính sách này tập trung vào phát huy các giá trị văn hoá dân tộc Thái nói chung, nhưng nó đã phần nào khuyến khích và phát huy các giá trị của nghệ thuật Xoè Thái nói riêng. Đặc biệt, đối với việc tổ chức và thành lập các câu lạc bộ văn nghệ thôn/bản ở hầu hết các cộng đồng đã vô tình giúp cho các giá trị văn hoá dân tộc có cơ hội được lưu giữ và phát huy bằng nhiều hình thức. Kết quả khảo sát định lượng cho thấy, (94.0%) các thôn/bản đã tổ chức được các đội văn nghệ. Bên cạnh việc tuyên truyền các loại hình sinh hoạt văn hoá theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước thì đội văn nghệ thôn /bản cũng là nơi thực hành và phát huy các loại hình văn nghệ của cộng đồng dân tộc. Tiếp đến các biện pháp đang được thực hành tại thôn/bản đó là: 2/ khuyến khích sinh hoạt tập luyện, thực hành theo nhóm (56.0%); 3/ Tổ chức và sinh hoạt giao lưu thường xuyên hơn (51.0%); 4/ Xây dựng cơ sở vật chất tạo không gian sinh hoạt (49.0%); 5/ Có hình thức khen thưởng, hỗ trợ nghệ nhân (44.0%)… Bà Đỗ Thị Tấc tự đầu tư xây dựng dãy nhà sàn phục vụ trưng bày các di sản văn hóa người Thái và truyền dạy Xòe cho cộng đồng tại thị trấn Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Một số nghệ nhân dân gian, tiêu biểu là các nghệ nhân như Lò Văn Sơi (68 tuổi - thôn Mường Cang, xã Mường Cang, thị trấn Than Uyên), Hoàng Ngọc Xíu (78 tuổi – thôn Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã ghi chép và xuất bản tài liệu về nguồn gốc, cách thức Xòe, các điệu Xòe, bối cảnh diễn xướng, và những loại hình văn hóa dân gian liên quan. Tại huyện Nậm Nhùm, một số thầy cúng, thầy Then đã thường xuyên chỉ bảo cho các con hoa cách thức Xòe mừng và tạ ơn Trời trong các nghi lễ. Tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên, các nghệ nhân dân gian, những thành viên cộng đồng am hiểu về Xòe Thái trong các đội văn nghệ tham gia truyền dạy cho thế hệ trẻ ở các lớp mầm non, trường phổ thông.

Tại tỉnh Sơn La, nhận thức của chính quyền địa phương, đặc biệt của những cán bộ chuyên trách về văn hóa của tỉnh, về giá trị của di sản nghệ thuật Xòe Thái đối với cộng đồng người Thái nói riêng và đối với nền văn hóa phong phú và đa dạng của đất nước nói chung đã được nâng cao. Nhận thức tốt này đưa tới nhiều nỗ lực và biện pháp can thiệp liên tục trong vòng chục năm qua trong công tác phục hồi, bảo vệ và trao truyền di sản nghệ thuật Xòe Thái. Chương trình phát triển các đội văn nghệ quần chúng (trên thực tế nòng cốt là đội văn nghệ chuyên về múa Xòe Thái) ở hầu hết các thôn/bản người Thái trên địa bàn toàn tỉnh là một trong những hoạt động có hiệu quả cao của tỉnh Sơn La. Báo cáo 2014 của tỉnh cho thấy toàn tỉnh có trên 3.000 đội văn nghệ quần chúng ở cấp thôn/bản (với kinh phí hỗ trợ từ chính quyền địa phương là 2 triệu đồng/năm/đội). Nhận thức rõ được tầm quan trọng của môi trường diễn xướng của nghệ thuật Xòe Thái cũng là một điểm mạnh của tỉnh khi việc bảo vệ và hát huy thực hành Xòe Thái được gắn liền với các hoạt động bảo tồn và phát huy các phong tục và giá trị văn hóa có liên quan chặt chẽ với Xòe Thái (lễ hội, tập quán, nghi lễ, ẩm thực, trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công,....).

Tại tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu xây dựng chương trình tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào những năm chẵn, Ngày hội văn hóa các dân tộc, chỉ đạo tổ chức lễ hội Hoàng Công Chất tại đền Bản Phủ, triển khai công tác bảo tồn lễ hội truyền thống như Kin Pang Then, hay chỉ đạo hoạt động tại các bản văn hóa gắn với phát triển du lịch... Xòe Thái được đưa vào thực hành trong các sự kiện văn hóa, xã hội của địa phương thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách cùng tham gia. Trong những năm qua bằng chương trình đầu tư từ tổ chức chính phủ và phi chính phủ (đó là chương trình mục tiêu quốc gia và Quỹ Đan Mạch tài trợ) đã có nhiều dự án về bảo tồn dân ca, dân vũ và truyền dạy nhạc cụ dân tộc. Đây được coi là một trong những động lực quan trọng góp phần bảo tồn nghệ thuật múa dân gian cũng như những loại nhạc cụ được sử dụng để tôn lên cái hay, cái đẹp của múa dân gian nói chung và Nghệ thuật Xòe Thái nói riêng. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã thành lập được 1.273  đội văn nghệ thuộc các thôn/bản, trong đó phần lớn là các đội văn nghệ thuộc bản dân tộc Thái được coi là hạt nhân để duy trì và phát triển Nghệ thuật Xòe, đặc biệt là các bản văn hóa du lịch đã góp phần bảo vệ và phát triển Nghệ thuật Xòe bởi không chỉ những người dân bản địa mà còn cả những du khách khi tới đây cũng đều muốn tham gia và thưởng thức các điệu Xòe. Bản thân mỗi thành viên trong đội văn nghệ đã có ý thức, trách nhiệm cùng với sự đam mê về giá trị thẩm mỹ của loại hình nghệ thuật mà cha ông để lại nên họ sẽ tiếp tục giới thiệu nét đẹp văn hóa ấy tới nhiều du khách trong và ngoài nước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của các đội văn nghệ, hàng năm bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư hỗ trợ cho nhà văn hóa bản tăng âm, loa đài, trống... Điều đó đã đem lại niềm vui cho dân bản, để rồi mỗi dịp vui hay những ngày lễ tết, người dân lại sum vầy tại nhà văn hóa cùng ca hát, nhảy múa và nối vòng tay lớn thiết lập vòng xòe. Hiện nay việc tiếp thu, kế thừa Nghệ thuật Xòe Thái đối với thế hệ trẻ có nhiều hạn chế. Tuy nhiên những năm gần đây Chương trình phối hợp giữa các ngành triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” đã lồng ghép chương trình nghệ thuật trình diễn dân gian, trong đó có Nghệ thuật Xòe vào các chương trình ngoại khóa. Điều này rất có giá trị trong việc bảo tồn Nghệ thuật Xòe, vì thế các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp này. Điện Biên là tỉnh biên giới tiếp giáp với hai nước Trung Quốc và Lào nên thường xuyên có những dịp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa với các đoàn tỉnh bạn. Qua đó Nghệ thuật Xòe Thái với nhiều điệu xòe được trực tiếp giới thiệu rộng rãi tới các tỉnh bạn nước ngoài, đặc biệt là điệu Xòe vòng mang ý nghĩa truyền thống và phổ biến nhất đối với người Thái và là biểu tượng của tình đoàn kết bao giờ cũng được sử dụng để kết thúc trong các chương trình giao lưu với các Đoàn nước ngoài. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ/TU ngày 20/12/2012 về chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến 2020 với nhiệm vụ chủ yếu là bảo tồn văn hóa các dân tộc; đầu tư  phát triển, nâng cao giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy vai trò các nhân tố xã hội tham gia bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Do vậy, trong thời gian tới tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc và trong đó Nghệ thuật Xòe Thái cũng là một trong những nhân tố tạo nên bản sắc văn hóa các dân tộc cần được bảo vệ.



Di sản nghệ thuật Xòe Thái đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam với các tên gọi và theo các quyết định sau của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Nghệ thuật Xòe Thái ở tỉnh Điện Biên theo quyết định số 3820/QĐ–BVHTTDL năm 2013

- Nghệ Thuật Xòe Thái ở tỉnh Yên Bái  theo quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL năm 2015.

- Nghệ Thuật Xòe Thái ở tỉnh Lai Châu  theo quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL năm 2015.

- Nghệ Thuật Xòe Thái ở tỉnh Sơn La theo quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL năm 2015.
                                                                       Hà Nội, ngày 5 – 12 - 2018
                         Người viết báo cáo 

                                                             GS.TS. Bùi Quang Thanh

                                                         (Trưởng nhóm kiểm kê khoa học) 
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PHẦN PHỤ LỤC

TỉnhYênBái

Cụ thể các làng/bản/thôn/khu dân cư có sinh hoạt Xòe Thái, được lựa chọn để kiểm kê như sau:

A. Thị xã Nghĩa Lộ:

I. Phường Nghĩa Phúc:

1. Bản Pá Làng;

2. Thôn Ả Thượng;

3. Thôn Ả Hạ;

4. Bản Bay;

5. Bản Lưu;

II. Phường Cầu Thia:

6. Khu dân phố 7;

7. Khu dân phố 1;

8. Khu dân phố 2;

III. Phường Nghĩa Lợi:

9. Bản Sang Đốm;

10. Thôn Chao Hạ 1;

11. Thôn Phán Thượng;

12. Thôn Phán Hạ;

13. Bản Xa;

14. Bản Nà Lùng;

15. Bản Sang Thái;

16. Bản Sang Hán;

17. Thôn Chao hạ 2;

18. Bản Sà Rèn;

19. Bản Nghĩa Lợi;

IV. Phường Tân An:

20. Bản Tâng Co;

21. Khu dân cư 3;

22. Bản Tông Pọng;

23. Bản Chi hội 4;

24. Tổ Tông Co 1;

25. Tổ Ao Sen;

26. Khu dân cư 1;

27. Khu dân cư 5;

28. Khu dân cư 6;

29. Tổ Tông Co 2;

30. Thôn Ao Sen;

31. Khu dân cư 2;

V. Phường Nghĩa An:

32. Thôn Đêu 1;

33. Thôn Đêu 2;

34. Thôn Nậm Đông 1;

35. Thôn Nậm Đông 2;

36. Thôn Nà Vàng;

37. Bản Vệ;

38. Thôn Đêu 3;

39. Thôn Đêu 4;

VI. Phường Trung Tâm:

40. Tổ Căng Nà;

41. Tổ bản Là;

42. Tổ Pà Kết;

B. Huyện Văn Chấn:

I. Xã Thạch Lương:

44. Bản Có;

45. Bản Lải;

46. Bản Cại;

47. Bản Khem;

48. Bản Nà Ban;

49. Bản Co Hả;

50. Bản Bát;

51. Bản Nặm Tọ;

52. Bản Nà Lốc;

53. Bản Đường;

II. Xã Thanh Lương:

54. Bản Lý;

55. Bản Khá Thượng 1;

56. Bản Khá hạ;

57. Bản Lào;

58. Bản Khinh;

59. CLB văn hóa xã Thanh Lương;

60. Bản Khá Thượng 2;

61. Bản Đồng Lợi;

III. Xã Hạnh Sơn:

62. Thôn Viềng Công;

63. Thôn Bản Mớ;

64. Thôn Bản Phiêng;

65. Thôn Mường Chà;

66. Thôn Bản Cại;

67. Thôn Bản Đường;

68. Thôn Lò Gạch;

69. Thôn Thiêng Đình;

70. Thôn Bản Lốm;

71. Thôn Bản Tào;

72. Thôn Phai Lò;

IV. Xã Phù Nham:

73. Bản Đao;

74. Bản Loọng;

75. Bản Ơ;

76. Bản Chanh;

77. THôn Cốc Củ;

78. Bản Nong;

79. Bản Quân;

80. Bản Noong Ơ;

81. Bản Khộn;

82. Thôn Bản Tèn;

V. Xã Sơn A:

83. Thôn Gốc Bục;

84. Thôn Bản Cóc;

85. Thôn Cò Cọi 1;

86. Thôn Cò Cọi 2;

87. Thôn Cò Cọi 3;

88. Thôn Bản Viềng;

89. Thôn Bản Văn;

90. Thôn Ao Luông 1;

91. Thôn Ao Luông 2;

92. Thôn Ao Luông 3;

VI. Xã Sơn Thịnh:

93. Thôn Bản Hốc;

C. Huyện Trạm Tấu:

I. Xã Hát Lìu:

94. Thôn Lìu 1;

95. Thôn Lìu 2;

96. Thôn Hát 1;

97. Thôn Hát 2;

98. Thôn Vung Tầu;

II. Xã Pá Hu:

99. Thôn Cang Đông;

D. Huyện Mù Cang Chải:

I. Thị trấn Mù Cang Chải:

100. Tổ dân phố 9;

101. Tổ dân phố 10;

102. Bản Lìm Thái.

* Nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2015: 2 (Lò Văn Biến và Điệu Thị Xiêng – Nghĩa Lộ);

* Đội văn nghệ có sinh hoạt Xòe:

- Thị xã Nghĩa lộ: 60;

- Huyện Văn Chấn: 110;

- Huyện Mù Cang Chải: 4;

- Huyện Trạm Tấu: 6.

* Ý kiến đồng thuận cộng đồng: 230 (20 bản ý kiến tiếng Thái);

* Đồng thuận lãnh đạo cấp huyện: 4.

* Đồng thuận lãnh đạo cấp xã/phường: 12.

* Đội văn nghệ thôn /bản: 180.
DANH SÁCH NGHỆ NHÂN THAM GIA TỌA ĐÀM VỀ 

NGHỆ THUẬT XÒE  -  TỈNH YÊN BÁI

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Lò Văn Biến
	1933
	Bản Cang Nà, phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ. 

Đt: 0989301762
	Biết thổi khèn bè, 

	2
	Lò Thị Huân
	1964
	Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ
	Thực hành Xòe

	3
	Vì Văn Ngân
	
	Bản Que, thị xã Nghĩa Lộ
	Làm Then

(có xòe then)

	4
	Lò Văn Lón
	
	Bản Phán Hạ, xã Nghĩa Lợi, Tx. Nghĩa Lộ.
	Làm Then

(có xòe then)

	5
	Điêu Thị Xiêng
	1961
	Bản Đêu 1, xã Nghĩa An, Tx. Nghĩa Lộ.

Đt: 0976691659
	

	6
	Hoàng Thị Văn
	1962
	Tổ Tông Co 3, p. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ.

Đt: 0978710726
	Đánh trống cho xòe và xòe

	7
	Lò Văn Hặc
	
	Tổ Tông Co 5, p. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ.
	Thổi khèn bè cho xòe

	8
	Đồng Văn Chứng
	
	Tổ Tông Co 2, p. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ.
	Đánh trống cho xòe


	9
	Hoàng Văn Lợi
	
	Tổ Tông Co 5, p. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ.
	Đánh trống cho xòe

	10
	Lò Thị Khẹn
	1979
	Tổ Tông Co 1, 2, p. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ.

Đt: 01214052061
	Đội trưởng xòe

	11
	Lò Thị Hảo
	
	Tổ Tông Co 1, 2, p. Tân An, Tx. Nghĩa Lộ.
	Đội trưởng xòe

	12
	Hoàng Thị Hiệp
	1980
	Bản Cang Nà, phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ. 

Đt: 01694215399
	Đội trưởng xòe

	13
	Hoàng Thị Thanh Cửu
	1987
	Bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, Tx. Nghĩa Lộ.

Đt: 0945383304
	Đội phó đội xòe 

	14
	Hoàng Thị Hai
	84 tuổi
	Bản Năm Hăn 2, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn
	Biết Xòe then

	15
	Cầm Văn Ngân
	
	Bản Ta Tiu, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn
	Biết đàn tính

	16
	Lò Văn Phanh
	
	Bản Loọng, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn
	Biết đàn tính

	17
	Điêu Thị Bình
	1981
	Bản Ỏ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn
	

	18
	Phùng Thị Điệp
	
	Bản Nong, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn

Đt: 01699721651
	Đội trưởng xòe xung kích

	19
	Lò Thị Ơn
	1944
	Bản Pom Ban, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn

Đt: 01674028118
	Xòe then

	20
	Hoàng Thị Kim
	1973
	Bản Nà Lóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn

Đt: 01639346062
	Xòe then

	21 
	Lò Văn Oai
	
	Bản Phạ Dưới, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn
	Chơi tính tẩu

	22.
	Hà Văn Đôi
	
	Bản Phạ Dưới, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn
	Chơi tính tẩu

	23
	Lò Thanh Bun
	1956
	Bản Vũng Tầu, xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu

Đt: 01683930215
	Biết xòe

	24
	Hoàng Văn Sơ
	1933
	Bản Vũng Tầu, xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu
	Thổi khèn bè
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- Ông Lừ Văn Èn, 60 tuổi, dân tộc Thái, Bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu;

- Bà Quàng Thị Hương, 25 tuổi, dân tộc Thái, Bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu;

- Bà Lò Thị Sượt, 18 tuổi, dân tộc Thái, Bản Tủm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu;

- Ông Vì Văn Lày, 63 tuổi, dân tộc Thái,  Bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu;

- Bà Quàng Thị Phong, 35 tuổi, dân tộc Thái,  Bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu;

- Ông Quàng Văn Chựa, 75 tuổi, dân tộc Thái,  bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu;

- Bà Quàng Thị Hoa, 35 tuổi, dân tộc Thái,  bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu;

- Ông Lò Minh Ón, 68 tuổi, dân tộc Thái,  bản Nà Cá, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp;

- Bà Lò Thị Sươi, 26 tuổi, dân tộc Thái,  bản Nà Cá, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp;

- Bà Tòng Thị Thanh, 43 tuổi, dân tộc Thái, Bản Huổi Hiên, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp;

- Bà Lò Thị Tài, 30 tuổi, dân tộc Thái, Bản Bó Bon, xã Chiềng Cang, huyện sông Mã;

- Ông Tòng Văn Len,  87 tuổi, dân tộc Thái, Bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã;

- Ông Lò Văn Cu,  93 tuổi, dân tộc Thái, Bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã;

- Ông Lò Văn Hún,  61 tuổi, dân tộc Thái, Bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã;

- Bà Mè Thị Hoa, 32 tuổi, Bản Lốm Tòng, dân tộc Thái, xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La;

- Ông Lường Văn Binh, sinh năm: 1949, dân tộc Thái,  Bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.


- Ông Lường Văn Trọng, sinh năm: 1945, dân tộc Thái, Bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.


- Bà Lường Thị Phàn, sinh năm: 1944, dân tộc Thái, Bản Pán, Xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.


- Bà Lường Thị Phiu, sinh năm: 1949, dân tộc Thái, Bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.


- Ông Tòng Văn Yên, sinh năm: 1944, Bản Lán Lanh, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.

- Bà Lèo Thị Xuấn, sinh năm: 1965, dân tộc Thái,  Bản Lán Lanh, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.


- Bà Tòng Thị Cươi, sinh năm: 1986, dân tộc Thái, Bản Lán Lanh, Mường Bon, huyện Mai Sơn.


- Bà Quàng Thị Luyến, sinh năm: 1982, bản Nhạp, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La,

- Tòng Thị Thanh, sinh năm: 1986, bản Nhạp, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

- Bà Tòng Thị Bình, sinh năm: 1978, bản Cang Mường, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La


-  Bà Lò Thị Diêm, sinh năm: 1978, bản Cang Mường, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Bà Lèo Thị Chôm, sinh năm: 1980, bản Chón, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

- Bà Lò Thị Chum, sinh năm: 1986, bản Chón, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

- Ông Cầm Văn Cương, 45 tuổi, Trưởng bản Chón, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

- Bà Lò Văn Hơ, 82 tuổi, bản Nghe Tỏng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Bà Lù Thị Pe, 82 tuổi, bản Nghe Tỏng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Bà Điêu Thị Thủy, 42 tuổi, bản Nghe Tỏng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Bà Điêu Thị Nhị,  44 tuổi, bản Nghe Tỏng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Bà Bạc Thị Hoàn, sinh năm: 1972, bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Bà Lò Thị Nguyệt, sinh năm: 1984, bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Ông Triệu Tiến Phương, 60 tuổi, bản Bó Hốc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;
- Bà Cầm Thị Thuý, 30 tuổi, bản Bó Hốc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

- Bà Đinh Thị Lượng, 30 tuổi, bản Bó Hốc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

- Ông Hà Văn Ngằn, 78 tuổi, bản Phố II, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;
- Bà Hà Thị Ốn,  78 tuổi, bản Phố II, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

- Bà Vì Thị Phương Thanh, 13 tuổi, bản Phố II, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

- Ông Vì Văn Phụng, 45 tuổi, bản Áng I, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;
- Bà Lò Thị Tợm, 61 tuổi, bản Nà Bó I, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

-  Bà Vì Thị Miên, 54 tuổi, bản Nà Bó I, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Bà Hà Thị Hiệp,  sinh năm: 1982, bản Nà Đồ, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

- Bà Lường Thị Thủy,  sinh năm 1988, bản Nà Đồ, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
- Bà Hà Thị Xen, sinh năm: 1969, bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

- Bà Hà Thị Sâm,  sinh năm: 1969, bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

· Tại Yên Châu: Khảo sát 20 thôn bản trên địa bàn cho thấy hiện có 158 người thực hành Xòe Thái thường xuyên trong các đội văn nghệ, không có dữ liệu về số lượng nghệ nhân được phong tặng hoặc nghệ nhân có khả năng truyền dạy

· Tại thành phố Sơn La: Khảo sát 21 thôn bản cụm dân cư trên địa bàn cho thấy hiện có 98 người thực hành Xòe Thái thường xuyên trong các đội văn nghệ, không thấy có nghệ nhân nào được nhà nước phong tặng, có 231 nghệ nhân có khả năng truyền dạy Xòe Thái cho thế hệ sau

· Tại Mai Sơn: Khảo sát 15 thôn bản cụm dân cư trên địa bàn cho thấy hiện có 80 người thực hành Xòe Thái thường xuyên trong các đội văn nghệ, có 6 nghệ nhân nào được nhà nước/địa phương phong tặng, có 77 nghệ nhân có khả năng truyền dạy Xòe Thái cho thế hệ sau

· Tại Thuận Châu: Khảo sát 23 thôn bản cụm dân cư trên địa bàn cho thấy hiện có 386 người thực hành Xòe Thái thường xuyên trong các đội văn nghệ, có nghệ nhân Xòe được nhà nước phong tặng, có 19 nghệ nhân có khả năng truyền dạy Xòe Thái cho thế hệ sau’

· Tại Mộc Châu: Khảo sát 30 thôn bản cụm dân cư trên địa bàn cho thấy hiện có 334 người thực hành Xòe Thái thường xuyên trong các đội văn nghệ, không có nghệ nhân Xòe được nhà nước phong tặng, có 320 nghệ nhân có khả năng truyền dạy Xòe Thái cho thế hệ sau

· Tại Quỳnh Nhai: Khảo sát 10 thôn bản cụm dân cư trên địa bàn cho thấy hiện có 415 người thực hành Xòe Thái thường xuyên trong các đội văn nghệ, không có nghệ nhân Xòe được nhà nước phong tặng, có 11 nghệ nhân có khả năng truyền dạy Xòe Thái cho thế hệ sau.
	 
	DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH HÁT MÚA XÒE THÁI TỈNH SƠN LA

	Mã phiếu
	Họ tên
	Tuổi
	TP Dân tộc
	Nghề nghiệp
	Số lượng người thực hành
	Ghi chú

	
	YÊN CHÂU
	
	
	
	158
	

	1
	Bản Na Băng, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	19
	

	
	Hoàng Văn Lợi
	40
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hà Thị Hằng
	38
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Thông
	28
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Thị Biền
	40
	Thái Đen
	CBVH
	 
	

	 
	Hoàng Mai
	70
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Tòng Thị Thanh
	36
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Chum
	36
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Văn Hải
	71
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hương
	34
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Mòn
	45
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Xương
	50
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cà Thị Mòn
	35
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lương Thị Lan
	34
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hoa
	60
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Hoa
	60
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cà Văn An
	70
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lù Thị Nga
	42
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Thu
	36
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cà Thị Thiện
	32
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	2
	Bản Luông, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Hoàng Văn Hình
	35
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Chất
	37
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Văn Diện
	32
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	3
	Bản Na Ngụa, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Cà Văn Vui
	33
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Cà Thị Sáng
	39
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Cà Văn Tổn
	25
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	4
	Bản Na Hát, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Hà Văn Đâu
	46
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Lim
	28
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Hưng
	29
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	5
	Bản Na Ban, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	9
	

	
	Cà Văn Hoàn
	32
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Chum
	39
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Cà Văn Đại
	25
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Cầm Thị Xôm
	32
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Chươi
	27
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Châm
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Hoa
	32
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Qua
	27
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Duyên
	24
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	6
	Bản Thàn, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	8
	

	
	Mè Văn Cường
	46
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lừ Thị Lan
	39
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Quân
	31
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Tòng Thị Nành
	29
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Liên
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Dong
	27
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Anh
	24
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hiền
	25
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	7
	Bản Boong, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Quàng Văn Tiến
	46
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Trần Thị Lương
	45
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Thị Xa
	30
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	8
	Bản Na Xanh, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	4
	

	
	Lừ Văn Vinh
	35
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lừ Thị Thanh
	32
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lừ Văn Thủy
	30
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Tòng Thị Du
	40
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Tưởng
	38
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	9
	Bản Sốp Sang, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	11
	

	
	Hoàng Văn Thanh
	56
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lừ Thị Xương
	39
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Văn Chiến
	27
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Inh
	45
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Nhiên
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Dung
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Bưu
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Liên
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Loan
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thuông
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Dem
	 
	Thái trắng
	nông dân
	 
	

	10
	Bản Phát, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Lò Văn Hồng
	34
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Bông
	49
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Thị Giang
	27
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	11
	Bản Tô Pang, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	13
	

	
	Quàng Văn Xuân
	56
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lường Thị Đại
	31
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Văn Lâm
	28
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Ỉnh
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Tỉnh
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Than
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lươờng Thị Phượng
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Hường
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Loan
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Thuận
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Hoa
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Xoan
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Thủy
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	12
	Bản Tát Héo, Chiềng Pầu, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	13
	

	
	Quàng Văn Chinh
	48
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Vi Thị Nguyên
	33
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Văn Tình
	24
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị  Mạnh
	30
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Tuyết
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Công
	27
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hoợi
	29
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Tùng Thị Phỏng
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thủy
	27
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Triệu Thị Chim
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hợp
	40
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Phó
	57
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Nghiêm
	42
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	13
	Bản Nà Lắng, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	15
	

	
	Hoàng Văn Tùng
	41
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Lương
	37
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Quý
	29
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Hung
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lương Thị Văn
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Dịu
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Mai
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Bình
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Thơm
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Hồng
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Nhung
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Niên
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thương
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thiết
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Hoài
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	14
	Bản Lựm, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	14
	

	
	Hoàng Văn Hồng
	47
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lê Thị Thẩm
	35
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Văn Thành
	29
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Thị Liêu
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Nga
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Thu
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Pành
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Văn Hoàn 
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Dung
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Viì Thị Phương
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Tòng Thị Hương
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Tong Thị Oanh
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hoan
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thanh
	 
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	15
	Bản Ngùa, Chiềng Pằn, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	13
	

	
	Lò Văn Hưng
	55
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Hương
	38
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lâm Thị Hồng
	26
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Thị Ninh
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Liếu
	39
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Bót
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Niêu
	29
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Minh
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Hạnh
	27
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hinh
	41
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Yếu
	24
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Anh
	38
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Quân
	41
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	16
	Bản Chiềng Sàng, Chiềng Sàng, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	13
	

	
	Lò Thị Vui
	32
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Thân
	30
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Thu Hằng
	25
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Quyết
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Toòng Thị Niếu
	32
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Tính
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Tiến
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Khiêm
	29
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Cầm Thị Hương
	26
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Chiên
	30
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Tòng Thị Dung
	30
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Doan
	33
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Kiên
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	17
	Bản Mo, Chiềng Sàng, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Hoàng Thị Mai
	48
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Bùi Thị Nương
	30
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Thu
	28
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	18
	Bản Đán, Chiềng Sàng, Yên Châu, Sơn La
	
	
	
	8
	

	
	Quàng Thị Ngân
	26
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Thị Hương
	23
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Phấn
	26
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Lò Thị Ủm
	31
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Huệ
	25
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Sần Thị Kiên
	20
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Chung
	34
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lương Văn Phích
	56
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	

	
	MỘC CHÂU
	
	
	
	334
	

	19
	TK 8, xã Chiềng Sơn, Mộc Châu
	
	
	
	0
	

	20
	Bản Pá Phang 1, Chiềng Hắc, Mộc Châu
	
	
	
	3
	

	
	Hà Văn Chung
	37
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Lường Văn Luận
	58
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Chiêng
	56
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	21
	Tiểu Khu Bản Mòn, Mộc Châu
	
	
	
	3
	

	
	Hoàng Thị Án
	59
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Quyết
	58
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Lò Văn Chính
	42
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	22
	TK9, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	1
	

	
	Vi Đức Cường
	28
	Thái Trắng
	trồng trọt
	
	

	23
	Bản Amá 1, Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Mong Văn Binh
	63
	Thái Trắng
	trổng trọt
	
	

	 
	Lường Xuân Triều
	30
	Thái Trắng
	trổng trọt
	
	

	 
	Hà Thị Kiếm
	43
	Thái Trắng
	trổng trọt
	
	

	24
	Bản Mường Bó, Xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Cầm Văn Kiêm
	49
	Thái Đen
	trổng trọt
	
	

	 
	Cầm Văn Tươi
	46
	Thái Đen
	trổng trọt
	
	

	 
	Cà Văn Ánh
	58
	Thái Đen
	trổng trọt
	
	

	25
	Bản Phát, Xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	3
	

	
	Lò Thị Thái
	60
	Thái Trắng
	cán bộ hưu trí
	
	

	 
	Lữ Thị Lá
	42
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hà Văn Ký
	42
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	26
	Bản Hong Húa, Xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	2
	

	
	Vi Văn Xanh
	50
	Thái Trắng
	trổng trọt
	
	

	 
	Lường Thị Ót
	51
	Thái Trắng
	trổng trọt
	
	

	27
	Bản Trai Tôn, xã Tà Lại, Mộc Châu
	
	
	
	6
	Có 10 đội văn nghệ ở 10 bản

	
	Lò Văn Xuấn
	41
	Thái
	trổng trọt
	 
	

	 
	Cà Thị Hạnh
	45
	Thái
	trổng trọt
	 
	

	 
	Cà Thị Hạnh
	29
	Thái
	trổng trọt
	 
	

	 
	Cà Thị Du
	46
	Thái
	trổng trọt
	 
	

	 
	Cà Văn Dữ
	49
	Thái
	trổng trọt
	 
	

	 
	Tòng Văn Khớn
	50
	Thái
	trổng trọt
	 
	

	28
	Bản Phách, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	4
	

	
	Hà Văn Hinh
	58
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Lò VĂn Phiên
	58
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Văn Buôn
	65
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng VĂn Pặn
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	29
	Bản Cang, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	4
	

	
	Hà Thị Sa
	 
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Vi Thị Nhạo
	71
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Cong
	56
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò VĂn Châm
	46
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	30
	Bản Khừa, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	4
	

	
	Lường Thị Thiết
	56
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Văn Neo
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Âm
	50
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	 
	Vì VĂn Chơ
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	

	31
	Bản Suối Mỡ, Tà Lai, Mộc Châu
	
	
	
	9
	

	
	Lường Văn Thành
	75
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Văn Phấn
	42
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Tuyết
	34
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Quyết
	48
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Thi
	36
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Muôn
	40
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Thoa
	40
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Ước
	41
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Thanh
	27
	Thái
	nông dân
	 
	

	32
	Bản Trại Sơn, Tà Lai, Mộc Châu
	
	
	
	 4
	

	
	Lù Thị Thúy
	 
	 
	 
	
	

	 
	Lò Văn Hiêng
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Xuân
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Lù Thị Ngợi
	 
	 
	 
	 
	

	33
	Bản Pá Phang 2, Chiềng Hắc, Mộc Châu
	
	
	
	2
	

	
	Lường Văn Sen
	27
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Văn Thương
	68
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	34
	Bản Chiềng Pằn, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	2
	

	
	Lô Văn Oát
	 
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Lường Văn Chiến
	25
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	35
	Bản Tắt Ngoẳng, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	2
	

	
	Vi Văn Hoàng
	30
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Văn Dũng
	58
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	36
	Bản Nà Bó 2, xã Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	9
	

	
	Hà Văn Kẻ
	53
	Thái Trắng
	trồng trọt
	
	

	 
	Lò Thị Huệ
	33
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Thiết
	25
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Mùi Thị Quý
	27
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Đinh Thị Quỳnh
	34
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Cầm Thị Hồng
	22
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Hân
	25
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Đinh Thị Hiếu
	34
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Ngần Thị Chang
	17
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	37
	Bản Nà Sài, Hua Păng, Mộc Châu
	
	
	
	 9
	

	
	Lò Văn Dạo
	61
	Thái
	nông dân
	
	

	 
	Đinh Ngọc Khéo
	74
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Phượng
	57
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Sa Thị Huy
	49
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Đinh Văn Nhạo
	51
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Văn Lý
	52
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Kim Thiền
	67
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	CẦm Thị Bắc
	65
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Đinh Thị Thịnh
	54
	Thái
	nông dân
	 
	

	38
	Bản Nà Bó 1, Hua Păng, Mộc Châu
	
	
	
	 9
	

	
	Lường VĂn Châu
	61
	Thái
	nông dân
	
	

	 
	Lường Thị Sênh
	55
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Vân
	43
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Huệ
	34
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Đinh Thị Kiều
	31
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường VĂn Chúm
	52
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Chung
	34
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Yến
	60
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Danh
	50
	Thái
	nông dân
	 
	

	39
	Bản Suối Đôn, xã Hua Păng, Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	

	40
	Bản Tà Lánh, xã Hua Păng, Mộc Châu
	
	
	
	 8
	

	
	Vì Thị Sơn
	33
	 
	trồng trọt
	
	

	 
	Vì Thị Du
	29
	 
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Lịch
	27
	 
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Huế
	33
	 
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Mai
	35
	 
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Huyền
	29
	 
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Tiên
	33
	 
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Xinh
	30
	 
	trồng trọt
	 
	

	41
	Bản Bó Hiềng, xã Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	10
	

	
	Vi Văn Phúc
	45
	Thái Trắng
	nông dân, thầy Mo
	
	

	 
	Vi Văn Cung
	60
	Thái Trắng
	trồng trọt
	
	

	 
	Đinh Thị Khun
	37
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Xộm
	59
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Cung
	41
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Văn Phúc
	45
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Kiên
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Ngần Văn Thiếu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Vì Văn Chân
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Lường Văn Hùng
	 
	 
	 
	 
	

	42
	Bản Chiềng Cang, xã Hua Păng, Mộc Châu
	
	
	
	8
	

	
	Ngần Thị Sinh
	31
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Tích
	31
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Thị Diện
	27
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Hảo
	16
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Thúy
	19
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Bàn Thị Chanh
	27
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Hạnh
	17
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Đinh Thị Bảo
	17
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	43
	Bản Nong Cụt, xã Tà Lai, Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	

	44
	Bản Sò Lườn, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	24
	

	
	Lừ Văn Bụn
	68
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Vi Văn Cúc
	59
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Bớ
	70
	Thái Trắng
	nông dân
	
	

	 
	Hoàng Thị Piệng
	65
	Thái
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Ốn
	62
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Triệu
	55
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Pặn
	56
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Bơ
	70
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Thanh
	58
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Nhúc
	55
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Kéo
	65
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Pun
	66
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Duyên
	38
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hường
	35
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Quyên
	34
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thoa
	23
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Diệp 
	26
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Than
	35
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Chương
	26
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hà Thị Vân
	27
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hoa
	25
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Hè
	24
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Thơm
	36
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lù Thị Tuyền
	27
	Thái
	nông dân
	 
	

	45
	Bản Là Ngà 1, xã Mường Sang, Mộc Châu
	
	
	
	29
	

	
	Vì Thị Tến
	1954
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	SA Thị Ắng
	1952
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Túi
	1956
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Văn Kinh
	1956
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Dánh
	1963
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Chiến
	1971
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thi Phong
	1960
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Thị Phạnh
	1964
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Thị Phiện
	1967
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Thị Héo
	1960
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Đinh Thị Huệ
	1984
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Phí
	2E+07
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Trịnh
	1983
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Tuyên
	1960
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Ương
	1957
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Lương
	1969
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Vì Thị Ương
	1972
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Văn Hợp
	1962
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Đức
	1973
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Hoàng Thị Xoang
	1974
	Thái
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Nhuần
	1965
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Đóa
	1957
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Áy
	1952
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Héo
	1992
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Văn Ngọc
	1965
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lò Văn Púc
	1957
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Sạ Thị Póm
	1967
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Châm
	1967
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Hồng
	1959
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	46
	Bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, Mộc Châu
	
	
	
	58
	

	
	Lò Thị Tậm
	65
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Tún
	59
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Nguyễn Thị Quế
	57
	Kinh
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Hường
	57
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Oa
	59
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Vấn
	60
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Khính
	63
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Anh
	57
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Sa Thị Pán
	52
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Kinh
	61
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Nguyễn Thị Yên
	65
	Kinh
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Khắt
	61
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Đinh Thị Ân
	55
	Mường
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thi Lập
	48
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Yên
	49
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Ương
	46
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lò Thi Nhung
	44
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Tiệng
	42
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Sâm
	48
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Siêu
	43
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Thoa
	52
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Giang
	31
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lò Thị Vinh
	49
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Yên
	34
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Cắm
	54
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Thắm
	48
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Nga
	50
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Quyền
	43
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Sếu
	44
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Xuân
	51
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Thị Xuyến
	41
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Ngần Thị Mai
	31
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Uôn
	57
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Đinh Thị Thắm
	48
	Mường
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Ngân
	66
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lữ Thị Quỳnh
	30
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Lý
	42
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Nôm
	42
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Sa Thị Yến
	55
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà Văn Anh
	38
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Phẹ
	57
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lừ Việt Long
	64
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Văn Út
	65
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Nguyễn Văn Cách
	70
	Kinh
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Văn Hóa
	64
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Thay
	59
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thì Út
	68
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Văn Héo
	55
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lò VĂn Chựa
	56
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường VĂn Khút
	58
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Hà VĂn Thu
	54
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Văn Thảo
	57
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Đinh Thị Hằng
	26
	Mường
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường VĂn Nam
	30
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Xuân
	19
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lường Thị Sang
	19
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Lò Văn Hùng
	25
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	 
	Vì Thị Bình
	48
	Thái
	nông nghiệp
	 
	 

	47
	Bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	30
	

	
	Lò Văn Ến
	66
	Thái Trắng
	nông dân
	
	 

	 
	Hoàng Văn Hía
	56
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Văn Anh
	59
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng VĂn Hương
	46
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Thị Họa
	59
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Khộn
	62
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Âng
	59
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Chiến
	59
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Hào
	53
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Hòa
	51
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Hoa
	49
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Bong
	45
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Hiến
	43
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Chinh
	49
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Hạnh
	42
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lò Thị Oanh
	42
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Ven
	40
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Sa Thị Nhung
	42
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Nhung
	26
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Thị Hòa
	33
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Khuyên
	38
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Mai Ly
	17
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Âu Khánh Linh
	13
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Nhất Lệ
	11
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Văn Huốn
	45
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Văn Chinh
	46
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Quyền
	28
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Mùi Thị Hà
	33
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Sa Văn Tường
	33
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lò Thị Thim
	32
	Thái
	trồng trọt
	 
	 

	48
	Bản Lùn, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	26
	

	
	Vi Văn Hạnh
	51
	Thái Trắng
	nông dân
	
	 

	 
	Hoàng Thị Hơn
	38
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Thi Tình
	30
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Thi Vui
	30
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Thắm
	35
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thi Điện
	40
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thiị Anh
	27
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Thị Piến
	70
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Mại
	65
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Văn Hạnh
	51
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thi Chung
	52
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thi Xoan
	55
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thi Chiến
	34
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	hoàng Thị Phạnh
	60
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Đinh Thị Điểm
	58
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Ngọc Sơn
	61
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Thị Phái
	60
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Hương
	38
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Soi
	55
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Thị Kinh
	62
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Xóa
	61
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Vui
	35
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Thủy
	30
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Ấng
	60
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Thắm
	40
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Ké
	65
	Thái
	nông dân
	 
	 

	49
	Bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La
	
	
	
	30
	

	
	Lường Văn Hoàng
	 
	Thái Trắng
	nông dân
	
	 

	 
	Hà Văn Hoa
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Văn Thích
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Văn Ký
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Chóc
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Thị Thiện
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Văn Chung
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Quê
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Đèo Thị Xuân
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Thiết
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Khởi
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Thuận
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lã Thị Huấn
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lữ Thị Thản
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Thị Vấn
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lữ Thị Huấn
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Phương
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lò Thị Thoơm
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Thắm
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Thoan
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lữ Thị Ấn
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Chía
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Chiên
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Vì Thị Khuốc
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Hà Thị Viên
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lò Thị Pan
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Đoãn 
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Nhóm
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Văn Sơn
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Nứng
	 
	Thái Trắng
	Trồng trọt
	 
	 

	50
	Bản Roản Vặt, Mường Sang, Mộc Châu
	
	
	
	29
	

	
	Hà Văn Trọng
	38
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Sa Văn E
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Văn Định
	36
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Hưng
	35
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Văn Quyết
	34
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Văn Tình
	30
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Văn Thủy
	30
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Dinh
	32
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Hiến
	32
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Duyên
	28
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Vì Thị Thương
	33
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Hường
	33
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Thị Hạnh
	30
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lữ Thị Uốn
	52
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Bụn
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Ynh
	66
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Pán
	47
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Văn Út
	54
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Viì Thị Định
	32
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Muôi
	51
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Nót
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Yên
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Thị Sắng
	60
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Pấng
	64
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lữ Thị Ết
	63
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Yến
	35
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị Mai
	72
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Hà Thị La
	40
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Văn Trhường
	23
	Thái Trắng
	nông dân
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	

	
	QUỲNH NHAI
	
	
	
	415
	

	51
	xã Mường Giôn, Quỳnh Nhai
	
	
	
	216
	18 đội văn nghệ tại 18 bản

	52
	Bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	

	
	Ngầu Văn Hóa
	26
	Thái Đen
	cán bộ  
	
	 

	53
	Xã Chiêng ơn, Quỳnh Nhai
	
	
	
	11
	

	
	Hoàng Thị Sẹn
	28
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Cà Thị Toản
	30
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Ơn
	27
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Lan
	26
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hội
	40
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Hoàng Thị Uôn
	38
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Hoa
	32
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Thiền
	30
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Khẹo
	45
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Bạc Thị Duyên
	27
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hiền
	28
	Thái
	nông dân
	 
	

	54
	Xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Xã Cà Nàng, Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	56
	Bản Bó Ban, xã Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	

	
	Ngầu Văn Hóa
	26
	Thái Đen
	cán bộ
	
	 

	57
	Bản Bo, xã Mường Giôn, Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	Trùng 51

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai
	
	
	
	46
	6 đội văn nghệ

	
	Lò Văn Tá
	43
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hoa
	35
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Văn Hán
	38
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Bại Thị Hoàng
	36
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Minh
	30
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Ngân Thị Don
	30
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Phiện
	32
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Văn Triêu
	33
	Thái
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Văn Dính
	35
	Thái
	nông dân
	 
	

	59
	Xã Nậm Ét, Quỳnh Nhai
	
	
	
	140
	10 đội văn nghệ

	
	Lò Văn Thoan
	26
	Thái
	Trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Tuấn
	27
	Thái
	Trồng trọt
	 
	

	 
	Quàng Văn Thanh
	51
	Thái
	Trồng trọt
	 
	

	 
	Tòng Thị Huệ
	35
	Thái
	Trồng trọt
	 
	

	60
	Bản Kích, xã Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai
	
	
	
	2
	

	
	Lò Thị Ngại
	50
	Thái trắng
	Trồng trọt
	
	

	
	Điêu Thị Thuyết
	40
	Thái Trắng
	cán bộ
	
	

	

	
	THUẬN CHÂU
	
	
	
	386
	

	61
	Bản Lụa, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	12
	01 đội

	
	Quàng Văn Phương
	53
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Nong Quang, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	12
	01 đội văn nghệ

	 
	Lò Văn Toản
	57
	 
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Nà Hày, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	16
	01 đội

	 
	Quàng Văn Thiện
	40
	 
	trưởng bản
	
	

	 
	Lò Thị Biên
	34
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Quàng Thị Thu
	24
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Hóa
	30
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Hoan
	24
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Hiên
	35
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Vân
	25
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Thơi
	26
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Bạc Thị Dinh
	30
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lường Văn Thảo
	26
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Quàng Văn Thỉnh
	34
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Quàng Văn Bang
	55
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Tòng Thị Lan
	28
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lường Thị Duyên
	32
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Hom
	30
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	 
	Lò Thị Hoan
	25
	Thái Đen
	nông nghiệp
	 
	

	62
	Bản Pá, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	12
	01 đội

	
	Lò Văn Thích
	58
	 
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Púa, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	14
	01 đội

	 
	Lường Văn Cương


	30
	 
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Nà Cành, xã Thôn Mòn, Thuận Châuq
	
	
	
	12
	01 đội

	
	Bản Pẹn, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	12
	01 đội

	 
	Lò Văn Bang
	55
	 
	trưởng bản
	
	

	 
	Lò Thị Hiên
	50
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Lả
	30
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Hương
	28
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Loan
	27
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Thiện
	25
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Diêu
	22
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Thắm
	28
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Quàng Thị Son
	29
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Hoa
	29
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Chung
	30
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Phịu
	27
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Hiên
	28
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Hoài
	54
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Oanh
	25
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Thiêm
	28
	Thái Đen
	công chức xã
	 
	

	63
	Bản Mòn, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	14
	01 đội

	
	Lường Thị Chiên
	25
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	

	
	Bản Mé, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	12
	01 đội

	 
	Lò Văn Quý
	25
	 
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Hua Cọ, xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	12
	 01 đội

	 
	Nông Văn Doan
	26
	 
	trưởng bản
	
	 

	 
	Lò Văn Bưởng
	39
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Diệt
	52
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Quàng Văn Điểm
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Quàng Văn Thoa
	34
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Minh
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Bảu
	30
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Chịu
	25
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Hoan
	24
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Phương
	30
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Q uàng Văn Hồng
	25
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Quàng Thị Tiêm
	23
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Chung
	25
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Quàng Thị Loan
	22
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Diên
	26
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Thường
	28
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	64
	Bản Pán II, xã Chiềng Ly, Thuận Châu
	
	
	
	12
	

	
	Lường Thị Xỏm
	40
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lường Văn Dòm
	65
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Mứ
	65
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Binh
	70
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Văn Xản
	40
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Son
	39
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Ưu
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Lạnh
	30
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Nhươi
	32
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Hòa
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Hằng
	40
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thi Xuấn
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	65
	 Bản Bó Tẩu, xã Chiềng Ly, Thuận Châu
	
	
	
	10
	

	
	Lường Văn Inh
	75
	Thái Đen
	nông dân
	
	

	 
	Quàng Văn Bao
	72
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Toán
	30
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Oai
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Hạnh
	25
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lò Thị Hà
	31
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Nguyên
	22
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Muôn
	35
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Quyết
	34
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Minh
	33
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	66
	Bản Nà Bon, xã Chiềng Ly, Thuận Châu
	
	
	
	10
	

	
	Đội trưởng đội văn nghệ, 
Chủ nhiệm CLB
	 
	Thái Đen
	 
	 
	 

	 
	Bạc Cần Phú
	75
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Vì Thị Tun
	75
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Bạc Thị Hoài
	58
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Oai
	30
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Thu
	37
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Lường Thị Hương
	28
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Bạc Thị Uyn
	23
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Bạc Thị Hiền
	37
	Thái Đen
	nông dân
	 
	

	 
	Quàng Thị Chiêng
	 
	 
	 
	 
	

	67
	Bản Nà Càng, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lò Văn Diên
	52
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Hợp Thành, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	 
	Lò Văn Nam
	55
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Nà Tý, xã Thôn Mòn
	
	
	
	12
	01 đội

	
	Bản Cắm, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	14
	01 đội

	 
	Lò Văn Hưởng
	28
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	 
	Lò Thị Nen
	35
	 
	 
	 
	

	 
	Tòng Thị Diêm
	32
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thi Hoan
	38
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Thiêm
	31
	 
	 
	 
	

	 
	Lường Thị Chính
	30
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Hoa
	25
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Nhân
	32
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thi Kim
	29
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Xoa
	25
	 
	 
	 
	

	 
	Lường Thị Minh
	24
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Diêu
	35
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Hinh
	30
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Thiêm
	34
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Hôm
	30
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Thiên
	35
	 
	 
	 
	

	68
	Bản Phiêng Khọi, xã Phổng Lăng, Thuận Chấu
	 
	 
	 
	8
	01 đội

	69
	Bản Nà Xa, xã Phổng Lăng, Thuận Châu
	 
	 
	 
	 8
	01 đội

	70
	Bản Lăng Nọi, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 8
	01 đội

	71
	Bản Nong Pồng xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 8
	01 đội

	72
	Bản Nà Thái, xã Phổng Lăng, Thuận Châu
	 
	 
	 
	8
	01 đội

	73
	Bản Thẳm A, xã Tông Lạnh, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lò Thị Cơi
	46
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lò Thị Ngoan
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lò Thị Phui
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lò Thị Nốt
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lê Thị Lá
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Dọn
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Thị Đức
	62
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lường Thị Loan
	50
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lò Văn Chốm
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	 
	Lê Văn Chiêu
	65
	Thái Đen
	trồng trọt
	 
	

	74
	Bản Thẳm B, xã Tông Lạnh, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lò Thị Pom
	62
	Thái Đen
	nông dân
	
	 

	 
	Lò Thị Thương
	57
	Thái Đen
	nông dân
	
	 

	 
	Lường Thị Trân
	54
	Thái Đen
	nông dân
	
	 

	 
	Quàng Thị Luận
	60
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Quàng Thị Lả
	52
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Trân
	54
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	CÀ Thị Ninh
	56
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Thi Nốt
	48
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Mai
	58
	Thái
	nông dân
	 
	 

	 
	Quàng Thị Bóng
	58
	Thái
	nông dân
	 
	 

	75
	Bản Phé, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lường Văn Thơm
	40
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Lọng Cại, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Bản Nà Nam, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	12
	01 đội

	 
	Lò Văn Phin
	55
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	
	Bản Thôm, xã Thôn Mòn, Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	 
	Lò Văn Loan
	55
	Thái Đen
	trưởng bản
	
	 

	 
	Lò Thị Chính
	31
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Luận
	31
	 
	 
	 
	

	 
	Bạc Thị Thiên
	28
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Thiện
	32
	 
	 
	 
	

	 
	CÀ Thị Thiện
	26
	 
	 
	 
	

	 
	Cà Thị Thủy
	25
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thi Tỉnh
	22
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Tươi
	25
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Thiết
	38
	 
	 
	 
	

	 
	Quàng Thị Ngọc
	26
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Văn Luân
	56
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Hương
	25
	 
	 
	 
	

	 
	Quàng Thị Ngân
	20
	 
	 
	 
	

	 
	Quàng Thị Bích
	26
	 
	 
	 
	

	 
	Lò Thị Hóa
	28
	 
	 
	 
	

	76
	Bản Nà Lạn, Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Quàng Văn Hưng
	55
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Quàng Văn Toản
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lò Thị Ánh
	35
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	77
	Bản Lạnh B, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lường Văn Diên
	68
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lường Văn Hiền
	68
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lò Thị Hăc
	66
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	

	 
	Lường Văn Dỏm
	70
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Văn Dinh
	65
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Hảo
	66
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Xuân
	65
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Thị Hinh
	65
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lò Văn Luân
	65
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường VĂn Món
	50
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Hặc
	52
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Khôn
	50
	 
	nông dân
	 
	 

	 
	Lường Thị Thinh
	60
	 
	nông dân
	 
	 

	78
	Bản Hua Nà, Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lò Văn Sương
	65
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	 

	 
	Lò Văn Hoai
	65
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	 

	 
	Quàng Văn Mẳn
	60
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	 

	 
	Lê Thị Chung
	56
	 
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lê Thị Lả
	50
	 
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Quàng Thị Vạn
	36
	 
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Văn Tún
	60
	 
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Lường Thị Uân
	50
	 
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Quàng Thị Ninh
	40
	 
	trồng trọt
	 
	 

	 
	Cù Thị Đủ
	35
	 
	trồng trọt
	 
	 

	79
	Bản Phiêng Phai, xã Tông Cọ, Thuận Châu
	
	
	
	8
	01 đội

	
	Quàng Thị Tư
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Quảng Thị Lả
	1983
	 
	 
	 
	 

	 
	Quàng Thị Hồng
	1990
	 
	 
	 
	 

	 
	Lò Thi Hạnh
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Lò Thị Đinh
	1983
	 
	 
	 
	 

	 
	Quàng Thị Loan
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Quàng Thị Hằng
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Quàng Thị tươi
	1995
	 
	 
	 
	 

	80
	Bản Lè B, xã Tông Cọ, Thuận Châu
	 
	 
	 
	10
	01 đội

	81
	Bản Sen To, xã Tông Cọ, Thuận Châu
	 
	 
	 
	10
	01 đội

	82
	Bản Nà Cáy, xã Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lò Thị Hiên
	28
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	 

	 
	Lò Thị Lả
	44
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	 

	83
	Bản Nong Hùm, xã Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La
	
	
	
	10
	01 đội

	
	Lò Thị Cương
	 
	Thái Đen
	trồng trọt
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	84-100
	TP. SƠN LA
	
	80
	

	
	Bản Bó, phường  Chiềng An
	
	
	
	16
	

	
	Bản Hẹo, phường Tô Hiệu
	
	
	
	64
	

	
	MAI SƠN
	
	
	
	98
	

	
	Bản Quỳnh Bằng, Mường Bằng
	
	
	
	5
	

	
	Lò Thị Nỏn
	31
	Thái Trắng
	Nông dân
	
	

	
	Lò Thị Huệ
	25
	Thái Trắng
	Nông dân
	
	

	
	Săn Thị Kiên
	20
	Thái Trắng
	Nông dân
	
	

	
	Lò Văn Chung
	34
	Thái Trắng
	Nông dân
	
	

	
	Lường Văn Phích
	56
	Thái Trắng
	Nông dân
	
	

	
	Bản Phiêng Sầy, Hát Lót
	
	
	
	10
	

	
	Lò Thị Quyết
	31
	
	
	
	

	
	Tòng Thị Siến
	32
	
	
	
	

	
	Lò Thị Tính
	31
	
	
	
	

	
	Lò Thị Tiến
	28
	
	
	
	

	
	Lò Thị Khiêm
	29
	
	
	
	

	
	Cầm Thị Hương
	26
	
	
	
	

	
	Lò Thị Chiên
	30
	
	
	
	

	
	Tòng Thị Dung
	30
	
	
	
	

	
	Vì Thị Doan
	33
	
	
	
	

	
	Lò Thị Kiên
	31
	
	
	
	

	
	Bản Kho Lay, xã Hát Lót
	
	
	
	10
	

	
	Bản Nà Sẳng, xã Hát Lót
	
	
	
	12
	

	
	Bản Lọng Khoang, xã Hát Lót
	
	
	
	12
	

	
	Bản Phiêng Lặp, xã Hát Lót
	
	
	
	10
	

	
	Bản In, xã Chiềng Lương
	
	
	
	10
	

	
	Bản Chi 2, xã Chiềng Lương
	
	
	
	0
	

	
	Bản Sàng, xã Chiềng Lương
	
	
	
	8
	

	
	Bản Ít Mai, xã Chiềng Chung
	
	
	
	2
	

	
	Bản Đúc, xã Chiềng Mung
	
	
	
	1
	

	
	Bản Phiêng Nọi, xã Chiềng Lương
	
	
	
	5
	

	
	Bản Mòn 2, xã Chiềng Lương
	
	
	
	6
	

	
	Bản Chi 2, xã Chiềng Lương
	
	
	
	7
	

	
	Tổng số người thực hành Xòe Thái tại 119 thôn bản trên địa bản 6 huyện thị
	
	
	
	1471
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tỉnh Lai Châu

Địa điểm: Các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường và thành phố Lai Châu.
Chủ thể văn hóa: Cộng đồng người Thái sinh sống tại các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường và thành phố Lai Châu

Đại diện đội ngũ nghệ nhân và người truyền dạy:

1. Huyện Phong Thổ:

- Điêu Văn Pao (1932), Điêu Văn Thuyển (1952), Điệu Thị Phe (1958), thôn Thèn Trồ, thị trấn Phong Thổ

- Hoàng Ngọc Thinh (1961), Hoàng Văn Sân (1954), Hoàng Ngọc Sửu (1941), bản Nà Củng, xã Mường So

- Nông Văn Nhay (1939), thị trấn Phong Thổ

- Điêu Thị Nải (1958), Lò Thị Phơn (1960), thôn Thèn Nưa, thị trấn Phong Thổ.

2.  Huyện Mường Tè:

- Tống Văn Pới (1930), bản Nậm Củm, xã Mường Tè

- Vàng Văn Phương (1934), ông Vàng Văn Chăm (1964) xã Bun Nưa

- Mào Thị Tiêm (1929), xã Mường Mô

- Vàng Văn Thịnh(1940), ông Đao Văn Minh (1965) xã Vàng San

3. Huyện Sìn Hồ

- Vàng Văn Kếp (1948), Sùng Văn Duy (1940), Lò Văn Hao (1948), Lò Văn Chí (1947), thị trấn Ba Tần

4. Huyện Than Uyên

- Lò văn Chơn (1963), Lỏ Văn Sum (1947), Nguyễn Thị Dơn (1963), Lò Văn Sơn (1951), xã Mường Cang

5. Huyện Nậm Nhùn

- Lò Thị Loan (1970), Lù Thị Na (1984), Lò Thị Chiên (1968), bản Phùng Ban, xã Lê Lợi

- Điêu Thị Chư (1956), Lường Thị Xưn (1961), Lò Thị Viên (1962), xã Nậm Giòn

- Lý Văn Vui (1963), Trương Thế Bào (1963), Điêu Văn Hựu (1975), xã Nậm Hàng

- Lâm Văn Điện (1969), Trương Thị Quyên (1967), bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng
     * Nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu Ưu tú năm 2015: 4 người;

· Nghệ nhân được xét duyệt phong tặng danh hiệu Ưu tú năm 2018: 9 người.

· Phiếu đồng thuận cộng đồng : 350 người.

· Phiếu đồng thuận cấp huyện: 5.

· Tổng số đội văn nghệ có sinh hoạt Xòe: 100.


* Danh sách những người thực hành hát, múa Xoè Thái tại địa bàn tỉnh Lai Châu:

	STT
	Họ tên
	Tuổi
	Dân tộc
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	I
	Phong Thổ
	
	
	
	

	
	Lý Thị Tom
	64
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Ngạnh
	65
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đèo Thị Lùng
	70
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Teo Thị Phứn
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Dì Thị Chơn
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Khương
	66
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Xuân
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Đối
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Teo Thị Nùng
	62
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thín
	55
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Ổn
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Chiêng
	62
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Tương
	66
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Tính Tẩu

	
	Đèo Văn Sân
	61
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Tính Tẩu

	
	Teo Thị Nơi
	41
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Teo Thị Lan
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Thơi
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đèo Thị Nhưng
	43
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đèo Thị Vinh
	38
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lừu Thị Bắc
	41
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Lợi
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hà
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Nông Văn Quyết
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Thùng Thị Thinh
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Lâm
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Niệm
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Chung
	31
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Teo Thị Nỏi
	29
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Teo Thị Thuỷ
	19
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nhung
	27
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Quyên
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Tuyến
	29
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Màng Thị Giang
	26
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Hà Thị Phúc
	21
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đèo Thị Thơ
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Lượng
	67
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Nhạc công

	
	Vàng Thị Thương
	77
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Ngải
	61
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Phe
	61
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Văn Thuyển
	62
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Phương
	61
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Mến
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	II
	Huyện Sìn Hồ
	
	
	
	

	
	Vàng A Ly
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Văn Thoản
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Văn Vành
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Khẩn
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Văn Chiến
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Tiện
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hẹ
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Hiền
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Con
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Cận
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hoan
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Viện
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Mứi
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Châm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Chẵn
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Văn Long
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Hồ Thị Nhung
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Công Thành
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Thảo
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Hướng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Nhớ
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đèo Thị Tình
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Ảnh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thi
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Dơm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Xuyến
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Nghín
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Thinh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Phan Văn Cương
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đèo Thị Bích Liên
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Thuỷ
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Thu
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Thương
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn San
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Viên
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Giàng Thị Hoan
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Tiến
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Sin
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Mai
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Dung
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Nga
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Nhơm
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Vương
	31
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nhật
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Giàng thị Con
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Lập
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Vầng
	29
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Dính
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Chắn
	26
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Luyện
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thuê
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Sâm
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Hiền
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Khoáng Thị Thuý
	27
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Quyển
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Vơi
	19
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị xuyến
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Cận
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thơm
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Diệp
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Thân
	37
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thiểng
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Viên
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Viêm
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao Thị Thoả
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Quê
	26
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hẹ
	37
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Cảnh
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tòng Thị Nế
	68
	Thái đen
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nhó
	58
	Thái đen
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị E
	58
	Thái đen
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Dươnh
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Nem
	50 
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Sởi
	53
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Văn Ngại
	63
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Phan văn Ón
	55
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị hánh
	61
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Sáng
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nhương
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Chảo Thị Von
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Vín
	57
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Lịm
	46
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Phan Thị Liu
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Cọ
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Mỹ
	49
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hoàn
	54
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Ngo
	75
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Đàn

	
	Điêu Thị Nòng
	75
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Dòng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Chừng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Thướng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Thiếng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Ấm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Toán
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Mã
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Tâm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Tim
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao Thị Vương
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao Thị Dung
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lâm Thị Oai
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Phương
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao Thị Vân
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị vân
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị chuyên
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Lành
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Xuyến
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Ánh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Phan văn Huệ
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thiệng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thọng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Đao
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Chơ
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị cọng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Linh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Kíp
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu văn Đẹm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Trống

	
	Lò Thị Kín
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Danh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Chảo Văn Vin
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Đàn

	
	Lò Thị Việt
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	Trống, đàn

	
	Lường Thị Mơn
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Nguyên
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Thấn
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Mừng
	29
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Liên
	23
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Sướng
	31
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Sáng
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thắng
	44
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thuyết
	47
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Thao
	48
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hặc
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Khấn
	55
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Ban
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Tác
	58
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Liền
	58
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Him
	59
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Ngoén
	53
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Dinh
	25
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thu
	25
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nhiến
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Diễm
	21
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Tuyết
	21
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Cúc
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Thu
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Ngân
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Thường
	32
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lành Thị Vượng
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Diễm
	20
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Ngoan
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao Thị Hiền
	44
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao thị Hằng
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Điếm
	39
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thoa
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thiện
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hợp
	44
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Chu Thị Thiệu
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Xén
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cao Thị Tươi
	39
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nơi
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tao Thị Lợi
	43
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Ngỏm
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Khoảng Thị chớn
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Yêu
	64
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Anh
	57
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Phương
	62
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Mai
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Tiếp
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lâm Thị Nguyễn 
	55
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	II
	Huyện Mường Tè
	
	
	
	

	
	Lò Thị Vươn
	48 
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Hoa
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Điệp
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Thương
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Tôn
	38
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Thiết
	38
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cà Thị Hà
	44
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Đàn
	29
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý thị On
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Điện
	29
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Hoa
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Văn Minh
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Nga
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Yến
	31
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Bình
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Văn Tím
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Nhung
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Chiêu
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Chiệu
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Định
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Hình
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Út
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Thành
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Cà Thị Lình
	38
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Tìm
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Liên
	24
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Mông
	44
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Hà
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Thơm
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Tiên
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Điệu
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Hạn
	34
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Nghiệt
	37
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Phòng
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Nguyên
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Hiệp
	24
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Niên
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Phén
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Nọm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Tô
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Tính
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Điệp
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Chắn
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Ngạch
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị chiến
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Sìn Thị Thom
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Lượng
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Khét
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Hình
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Phào Thị Hịnh
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Văn Thiêm
	65
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Văn Khót
	70
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Văn Xương
	70
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Văn Khỏ
	65
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Xường Thị lộ
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Văn Thoăn
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Văn Viên
	55
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nhoi
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Chiển
	54
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Nía
	62
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Nọ
	64
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Đanh
	64
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lùng Văn Thin
	64
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Bệnh
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lùng Thị Hạt
	61
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Văn Cương
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Hà Thị Lan
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Siêng
	54
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Sơn
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đào Văn Lan
	54
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Hưởng
	48
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Thiếm
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Vạch
	49
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Linh
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Vân
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Khở
	60
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Văn lâm
	52
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Vinh
	38
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Lỷ
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Vận
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Cạnh
	38
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống thị Viên
	39
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Siếng
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Hiêm
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Đàm
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Hiêm
	65
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Văn Se
	68
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Phái
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Kiều
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Đệ
	42
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Chiềng
	43
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Vang
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Thơ
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lùng Thị Hai
	33
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Phìn Thị Tểm
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị tiếp
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Nông Văn Tàn
	55
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Khánh
	28
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Hằng
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Tắn
	30
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vùi Thị Chim
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Hặc
	40
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Đao Thị Hưởng
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Thị Phận
	36
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thi Hàn
	35
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Phiêng
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tống Văn Kiêm
	45
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Àng
	56
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Văn Nhum
	65
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Kha
	70
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Thị Đào
	50
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Nơ
	70
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Văn Nghiêu
	75
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	IV
	Huyện Than Uyên
	
	
	
	

	
	Lò Văn Chơn
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Sơi
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Phái
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Tòng Thị Thâ
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Tuấn
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Tình
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mạ Văn An
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Nùng Văn Thân
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Ui
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Viên
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Vàng Thị Sói
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lìn Thị Viên
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Ngô Thị Quynh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Thị Thịnh
	
	Thái trắng
	Làm ruộng
	

	V
	Huyện Nậm Nhùn
	
	
	
	

	
	Chim Thị Thạo
	36
	Thái Trắng
	Cán bộ VH
	

	
	Hoàng Thị Hằng
	38
	Thái Trắng
	Cán bộ VH
	

	
	Mào Thị Bình
	36
	Thái Trắng
	Cán bộ VH
	

	
	Lò Văn Hẹp
	54
	Thái Trắng
	Cán bộ xã
	

	
	Lò Thị Ánh
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lâm Văn Điện
	50
	Thái Trắng
	Thầy cúng
	

	
	Lò Thị Viện
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lý Văn Vui
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Văn Khuyên
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Chui văn Peng
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Nguyễn Văn Kẻo
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Văn Hoàn
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Văn Ấm
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Văn Vưỡng
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Văn Oát
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Thử
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Xương
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Vẹn
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Lai
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Lý
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lường Văn Sơn
	
	Thái Trắng
	Cán bộ xã
	

	
	Điêu Thị Dịp
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Văn Phin
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Nhơn
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Nga
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Thị Thêu
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Loan
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Nhiu
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Thị Quế
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Điêu Thị Ngơi
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lù Thị Lỉnh
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Mào Văn Tuyển
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	

	
	Lò Văn Hợt
	
	Thái Trắng
	Làm ruộng
	


+ Tỉnh  Điện Biên

· Tổng số các đội văn nghệ Xòe Thái trên địa bàn toàn tỉnh:

 Điện Biên, hiện nay có trên 1,273 đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các đội Xòe Thái.

· Tổng số đội văn nghệ Xòe Thái tiêu biểu ở 4 huyện thị thực hiện kiểm kê là: 94 đội Xòe Thái với tổng 966 nghệ nhân, nhạc công và người thực hành thường xuyên Xòe Thái.
	Danh mục/huyện thị
	Tp. Điện Biên Phủ
	Huyện Điện Biên
	Mường Lay
	Tuần Giáo
	Tổng

	Đồng thuận cấp huyện
	1
	1
	1
	1
	4

	Đồng thuận cấp Xã
	6
	3
	2
	4
	15

	Đồng thuận nghệ nhân
	18
	9
	10
	10
	47

	Đồng thuận Đội trưởng, chủ nhiệm CLB Xòe
	3
	1
	3
	1
	8

	Đồng thuận của đại diện cộng đồng, thế hệ người tham dự và thực hành Xòe
	25
	15
	10
	10
	60


Danh sách nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú 2015:

· Ông Hoàng Thím, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (đã mất)

· Ông Mào Văn Ết, loại hình tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian

· Bà Lương Thị Đại, tập quán xã hội, chữ viết

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT XÒE THÁI

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Tham gia 
	Địa chỉ

	
	Quàng Thị Bắc
	1976
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Quàng Thị Bình
	1973
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Quàng Thị Vân
	1979
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Lò Thị Thượng
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Lường Thị Phượng
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Quàng Thị Thảnh
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Tòng Thị Quyết
	1983
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Tòng Thị Hồng
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Bạc Thị Oạnh
	1995
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Lò Thị Kính
	1992
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phung, Quái Cang

	
	Lò Thị Ơi
	1986
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lường Thị Vân
	1994
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lường Thị Liên
	1992
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Liên
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Lả
	1998
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Hương
	1997
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị É
	1994
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Tươi
	1986
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Thương
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Tuyết
	1982
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chạng, Quái Cang

	
	Lò Thị Phương
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Lò Thanh
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Bạc Thị Thao
	1999
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Lò Thị Thươi
	1998
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Lò Thị Điểm
	1998
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Lò Thị Thu
	1991
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Lò Thị Hạnh
	1999
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Vì Thị Miêng
	1991
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hán, Quái Cang

	
	Lò Thị Hạnh
	1984
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sảo, Quái Cang

	
	Lò Thị Dũng
	1983
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sảo, Quái Cang

	
	Lò Thị Đoan
	1982
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sảo, Quái Cang

	
	Lò Thị Kim
	1978
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sảo, Quái Cang

	
	Lò Thị Loan
	1981
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sảo, Quái Cang

	
	Lò Thi Nọi
	1976
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sảo, Quái Cang

	
	Lò Thiị Thoan
	1986
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lò Thị Thiên
	1974
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lò Thị Hiếng
	1983
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lò Thị Chính
	1992
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lò Thị Nghĩa
	1986
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Quàng Thị Vui
	1984
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lò Thị Cương
	1988
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Tóng Thị Thiết
	1992
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lường Thị Pẻm
	1992
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Lò Thị Đẹp
	1977
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Tèng Thị Chỉnh
	1994
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Quàng Thị Nam
	1989
	nữ
	Thái đen
	trống
	Bản Sáng, Quái Cang

	
	Tòng Thị Hân
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Lò Thị Tinh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Lường Thị Thỏa
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Quàng Thị Bích
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Lò Thị Oanh
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Lường Thị Thanh
	1996
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Tòng Thị Chinh
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Lò Thị Doan
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Tòng Thị Vân
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Quàng Thị Hoan
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, Quái Cang

	
	Lò Thị Sương
	1969
	nữ
	Thái đen
	kéo nhị
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lường Thị Nọi
	1970
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Bạc Thị Hồng
	1969
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Bạc Thị Thủy
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hiên
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Thươi
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Minh
	1993
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Dung
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lường Thị Phượng
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hương
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Chung
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Út
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 1, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Xuân
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hánh
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Dương
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Thi
	1995
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Cà Thị Thái
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lương Thị Chiến
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Lả
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Tiển
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Phinh
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hạnh
	1999
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lươờng Thị Dung
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Son
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Don
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Sươi
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Cà Thị Ninh
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Tom
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hạnh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hiên
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Chung
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hiếng
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Thu
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Dong
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Dửu, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Thuận
	1978
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Phương
	1986
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Đảo
	1984
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Phong
	1986
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Tòng Thị Nhung
	1992
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hồng
	1993
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Xoan
	1995
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lươờng Thị Thơ
	1980
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Phước
	1984
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Hà
	1995
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lươờng Thị Chính
	1982
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Thu
	1995
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Ly Xôm, Chiềng Sinh, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hạnh
	
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Khá, phường Nam Thanh

	
	Lò Thị Hiếng
	
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Khá, phường Nam Thanh

	
	Lò Thị Ngoan
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, phường Nam Thanh

	
	Lò Thị Đoản
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, phường Nam Thanh

	
	Lò Thị Minh
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, phường Nam Thanh

	
	Lường Thị Thu
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Khá, phường Nam Thanh

	
	Cà Văn Sương
	1947
	nam
	Thái đen
	đàn
	Bản Bông, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Tiêng
	1948
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bông, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Cà Văn Sượi
	1965
	nam
	Thái đen
	đàn
	Bản Bông, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Tòng Văn Tiến
	1955
	nam
	Thái đen
	đàn
	Bản Chấng, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Văn Tinh
	1964
	nam
	Thái đen
	trống
	Bản Chấng, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Bạc Cầm Xế
	1948
	nam
	Thái đen
	đàn
	Bản Chiềng Chung, thị trấn Tuần Giáo

	
	Bạc Cầm Thân
	1947
	nam
	Thái đen
	đàn
	Bản Chiềng Chung, thị trấn Tuần Giáo

	
	Bạc Thi Mỹ
	1943
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo

	
	Lương Văn Muôn
	1981
	nam
	Thái đen
	đàn, hát
	Bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo

	
	Bạc Câm Tinh
	1952
	nam
	Thái đen
	đàn
	Bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Pông
	1960
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Đông, thị trấn Tuần Giáo

	
	Bạc Thiị Ỉnh
	1962
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Đông, thị trấn Tuần Giáo

	
	Bạc Cần Toản
	1966
	nam
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Đông, thị trấn Tuần Giáo

	
	Lương Thị Thơm
	1969
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Đông, thị trấn Tuần Giáo

	
	Tòng Văn Phóng
	1922
	nam
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Hới Trong, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Tòng Văn Chính
	1956
	nam
	Thái đen
	Hát
	Bản Lói, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Văn Yến
	1967
	nam
	Thái đen
	kéo nhị
	Bản Lói, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Tòng Văn Khún
	1947
	nam
	Thái đen
	trống
	Bản Ta, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Cà Thị Bích
	1969
	nữ
	Thái đen
	Hát
	Bản Ta, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Văn Nhân
	1966
	nam
	Thái đen
	trống,đàn
	Bản Lé, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Văn Hặc
	1968
	nam
	Thái đen
	trống,đàn, hát
	Bản Lé, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Văn Bình
	1962
	nam
	Thái đen
	Đàn
	Bản Co Hón, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Tòng Văn Kinh
	1967
	nam
	Thái đen
	trống
	Bản Pậu, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Cà Văn Thắng
	1976
	nam
	Thái đen
	trống
	Bản Pậu, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lường Văn Chung
	1956
	nam
	Thái đen
	Đàn
	Bản Xôm, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Quàng Văn Oan
	1961
	nam
	Thái đen
	Đàn
	Bản Xôm, xã Quái Tở, Tuần Giáo

	
	Lò Văn Hồng
	1959
	nam
	Thái đen
	trống
	Bản Tẩu, thị trấnTuần Giáo

	
	Lò Thị Biêng
	1962
	nữ
	Thái đen
	trống, múa, hát
	Bản Tẩu, thị trấnTuần Giáo

	
	Lò Thi Thùy
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thi Đào
	1994
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Sìu Thị Nguyệt
	1988
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thi Xuân
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Ngoai
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Quý
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Loan
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tiến
	1989
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Quyến
	1992
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Châm
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Vi Thị Chuyện
	1980
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Thủy
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Vi Thị Phương
	1994
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tâm
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Hà Thị Tuyết
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Ho Luông 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Quàng Thị Tiên
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Lan
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hiền
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thanh
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Phương
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thùy
	1991
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thúy
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Tuyết
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Cải
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tim
	1976
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Lé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Sìu Thị Hường
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Lý
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Thim
	1987
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Uyên
	1997
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thi Loan
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Phương
	1994
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Yên
	1998
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Lâm
	1988
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hạnh
	1992
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Chiều Thị Liên
	1994
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Thương
	1973
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Quý
	1977
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Ngoan
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thiị Huyền
	1988
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Bằng
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Ngan
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Nga
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Huynh
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Thu
	1989
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ló 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Liên
	
	nữ
	
	múa
	Bản Ho Luông 3, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Cợi
	1972
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Khá
	1972
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Quyết
	1991
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hằng
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Oanh
	1987
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khá Thị Đếm
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Hoa
	1998
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Thương
	1989
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Lễ
	1974
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Cái
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Chơi
	1977
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thoa
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ổ, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Thiêng Thi Viện
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Thu
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thi Lý
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Phìu Thị Thúy
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Lệ
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Phiến
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Thương
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Đợi
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Khiên
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Quàng Thị Lan
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Linh
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thi Ngân
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lèng Thị Phơn
	1992
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Luyến
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Hải
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Trần Thị Xuyến
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Linh
	1994
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Vân
	1991
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Sìu Thị Cúc
	1992
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Quyết
	1976
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ho Cang, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hoa
	1977
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ho Cang, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Nơi
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ho Cang, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Sơ
	1988
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ho Cang, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hà
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Ho Cang, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Vui
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Tạo Sen, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Sìn Thi Bằng
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lâm Thi Vinh
	1988
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Ngọc
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Tơi
	1978
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Cang Thị Điều
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Mơ
	1978
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Huyền
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Caà Thị Nêm
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thị Như
	1995
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lâm Thị Cải
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Mo 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Thêm
	
	nữ
	
	múa
	Bản Mo 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lý Thị Lả
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hạnh
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Cúc
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Cà Thị Yến
	1989
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thi Đại
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thị Thư
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Ngân
	1989
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Phiến
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Trang
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Poong Thị Thanh
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hằng
	1976
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Thanh
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Ka, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thi Vượng
	1971
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Hoàng Thị Nga
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thi Nhẫn
	1972
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tao Thị Sớn
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Hiến
	1969
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Xiên
	1968
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thị Mơi
	1967
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Quàng Thị Trang
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Sìn Thị Phín
	1953
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Văn Ánh
	1949
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Hoàng Văn Nho
	1963
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thiị Đoàn
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Tuyến
	1991
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Chu Thị Lập
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Ninh
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Pó
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đớ, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Huyên
	1979
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Đạng Thị Dĩnh
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Bắc
	1996
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Kan
	1989
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Lập
	
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Diêm
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Thúy
	1996
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Toán
	1992
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Hằng
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thương
	1993
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Giang Văn Dom
	1955
	nam
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lương Thị Việt
	1955
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Văn Đơi
	1956
	nam
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thi Xâm
	1956
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lìm Thị Sánh
	1960
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Phương
	1959
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hương
	1962
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Thơi
	1964
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Hặc
	1964
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hoa
	1963
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Văn Pưng
	1962
	nam
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Quế
	1958
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Hốc, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Văn Ngai
	1938
	nam
	Thái trắng
	trống, múa, hát
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Văn Nguyên
	1959
	nam
	Thái trắng
	hát
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Tấm
	1937
	nam
	Thái trắng
	hát
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Hoa
	2001
	nữ
	Thái trắng
	hát
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Tuấn
	1993
	nam
	Thái trắng
	hát
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Cải
	1970
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Noi
	1970
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Hoàng Thị Oanh
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Hoàng Thị Doanh
	1973
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Hoàng Thị Hới
	1972
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Vân
	1977
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Thùng Thị Thông
	1987
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Đào
	1973
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Lý
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Thới
	1964
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Điều
	1964
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Duyên
	1970
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị May
	1973
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Bẩy
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Chanh
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nậm Cản, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Văn Huyn
	1953
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Quan Chiêng, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Văn Viến
	1962
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Quan Chiêng, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hường
	1974
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Quan Chiêng, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Phong
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tâm
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Yến
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Đoan
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thanh
	1994
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Thuận
	1985
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tình
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Tình
	1991
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Duyên
	1992
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Việt
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Thu
	1940
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Na Lát, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hương
	1980
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Huế
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Sìn Thiị Bích
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thị Lả
	1971
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Vương
	1973
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Nhân
	1974
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tâm
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Vân
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Sìn Thị Luyến
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Sìn Thị Phương
	1981
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Bình
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Ngai
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Niệm
	1969
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Cơn
	1971
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Toàn
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Chui Thị Binh
	1966
	nữ
	Thái trắng
	hát
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Len
	1952
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Căm
	1958
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Học
	1958
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thỉnh
	1964
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Thị Kim
	1944
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Piu
	1966
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Văn Thương
	1967
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Phấn
	1955
	nam
	Thái trắng
	đánh trống
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Đích
	1979
	nam
	Thái trắng
	đánh trống
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Vàng Văn Nguyện
	1974
	nam
	Thái trắng
	đánh trống
	Bản Nghé Toong, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Văn Phới
	1958
	nam
	Thái trắng
	đàn
	Bản Chi Luông 2, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Khiếm
	1960
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Chi Luông 2, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Chui Văn Tuần
	1957
	nam
	Thái trắng
	đánh trống
	Bản Chi Luông 2, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thị Chuyền
	1974
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Chi Luông 2, xã Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Phung
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Nông Thị Xuân
	1993
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lâm Thị Ngải
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Kiên
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lìm Thị Mỹ
	1979
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Quyết
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hạnh
	1987
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Bó, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thiị Hạnh
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Hường
	1980
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Giaàng Thị Lợi
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa, hát
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Hoàng Thị Tơn
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Phương
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Oanh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Hương
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Minh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Quán
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Tầng
	1978
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Xá, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lường Thị Hương
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Toán
	1979
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Thúy
	1984
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Vượng
	1979
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tòng Thị Thuận
	1990
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Đao Thị Định
	1996
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thị Duyến
	1983
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Thị Kiệm
	1979
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Giàng Thị Dung
	1995
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Phén
	1978
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Bản Đán, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Tao Thị Sơi
	1986
	nữ
	Thái
	múa, hát
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Hương
	1976
	nữ
	Thái
	múa, hát
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Thị Lưu
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Đich
	1974
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Luyến
	1980
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Huyền Giang
	1985
	nữ
	Thái
	múa, hát
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lường Kim Viện
	1986
	nữ
	Thái
	múa, hát
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Thị Hằng
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Thanh Nhàn
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Quyết
	1975
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Thị Thao
	1987
	nữ
	Thái
	đàn
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Văn Sìn
	1987
	nam
	Thái
	đàn
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Mào Văn Phòng
	1969
	nam
	Thái
	múa, đàn
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lò Văn Chời
	1969
	nam
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Điêu Văn Chiện
	1983
	nam
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Lù Văn Kích
	1950
	nam
	Thái
	đàn
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Chui Văn Kích
	
	nam
	Thái
	đàn
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Văn Ngụy
	
	nam
	Thái
	đàn
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Chui Văn Đại
	
	nam
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Khoàng Văn Thức
	
	nam
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Chìu Văn Bích
	
	nam
	Thái
	múa
	Bản Chi Luông 1, Na Lay, thị xã Mường Lay

	
	Quàng Thị Hoa
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Lan
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lường Thị Chung
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Liên
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Phương
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Diên
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lường Thị Khiu
	1969
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Dinh
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Ún
	
	nam
	Thái đen
	đánh trống,chiêng
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Tòng Văn Phương
	
	nam
	Thái đen
	đánh trống,chiêng
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Diêm
	
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Buốn
	
	nam
	Thái đen
	đánh trống,chiêng
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Yên
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Vương Thị Lướt
	1958
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hiên
	1970
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Minh
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thủy
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Cầm Thị Úi
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Laả
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thoa
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hiến
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thanh
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Phương
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thanh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 A, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Dũng
	1982
	nam
	Thái đen
	đánh trống, múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lường Thị Duyên
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Cà Thị Lả
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Nga
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lường Thị Hom
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Phương
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Lả
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hồng
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Biêng
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Phớ
	1972
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Bỉnh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Văn Sơn
	1992
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Văn Sai
	1986
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thu
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tình
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Văn Xiên
	1979
	nam
	Thái đen
	đánh trống, hát
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Văn Nguyên
	1988
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Xuân
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tâm
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Vân
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Kiên
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hoa
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Kim
	1992
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Đoàn
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Bạc Câầm Tuấn
	1982
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Biên
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Văn Bình
	1956
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội17, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Pâng
	1955
	nam
	Thái đen
	đánh trống, hát
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Thị Bánh
	1959
	nữ
	Thái đen
	hát
	Đội17, Thanh Xương

	
	Tòng Văn Phanh
	1957
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội17, Thanh Xương

	
	Lò Đức Hạnh
	1974
	nam
	Thái đen
	đánh trống, múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lò Thị Lan
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Thắm
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lò Thi Tiên
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lường Thị An
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Lan
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Phượng
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Chanh
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	:Lò Thị Dung
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lò Thị Xiêm
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thi
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lò Văn Thanh
	1986
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Hoàng Văn Toản
	1988
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hưng
	1982
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội5, Bản Pá Cáu, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Thắng
	1996
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Hoàng Thị Phương
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Hoàng Văn Thảo
	1992
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội2, Bản Bô Hong, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Inh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Lò Luân Lưu
	1991
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Cà Thị Pản
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Lò Thị Phương
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Thơm
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Lò Thị Pánh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tiên
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hoa
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Phượng
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Lò Thị Sương
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Biên
	1967
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Vi Thị Xiên
	1968
	nữ
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Vi Văn Phái
	1965
	nam
	Thái đen
	đánh trống, hát
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Toàn
	1966
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Ân
	1960
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Đôi
	1954
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng, hát
	Đội 11, Bản Noong Nhai 2, Thanh Xương

	
	Tòng Trung Tiến
	1959
	nam
	Thái đen
	đàn, sáo
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Văn Dưỡng
	1966
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Thị Biêng
	1971
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thin
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Thị Dung
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lường Thị Đoàn
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lù Thị Thanh
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Lả
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lường Thị Hiên
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lù Thị Duyên
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lù Thị Biên
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hồng
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Văn Lón
	1978
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Thị Lan
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Văn Toản
	1964
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lường Thị Xuyến
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lò Thị Đương
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Vui
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Lường Thị Minh
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 6, Bản Noong Nhai 1, Thanh Xương

	
	Dương Thị Nguyệt
	1986
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thương
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Nhất
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Cầm Thị Dương
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Hoàng Thị Thịnh
	1962
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Thị Ánh
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Thị Bang
	1959
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Vì Thị Nương
	1960
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Văn Tỉnh
	1959
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hói
	1956
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hải
	1987
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lò Văn Biên
	1988
	nam
	Thái đen
	đánh trống,chiêng
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Lường Thị Tâm
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 5, Bản Bôm La, Thanh Xương

	
	Cà Văn Toan
	1973
	nữ
	Thái đen
	đánh chiêng, múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Lò Thị Nính
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Quàng Thi Yến
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thinh
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Quàng Thiị Tính
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Thanh
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Vàng Thị Nhung
	1982
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Cà Thị Hiên
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Xinh
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tươi
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Cà Thị Tương
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Cà Thị Thắm
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hoồng
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Lươờng Văn Sinh
	1978
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Lò Văn So
	1962
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Quàng Văn Nọi
	1951
	nam
	Thái đen
	thổi sáo
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Hà Văn Dũng
	1973
	nam
	Mường
	đánh trống
	Đội 3, Bản Pá Luống, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Duyên
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lươờng Thị Đoàn
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Binh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Cò Thị Tỉnh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Kim
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tươi
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Xuyến
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lù Thị Thiết
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Kiểu
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Cà Văn Ia
	1956
	nam
	Thái đen
	thổi pí pập
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Cà Văn Khọi
	1960
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Văn Chính
	1962
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Văn Thủy
	1987
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hốc
	1963
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Văn Yên
	1975
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lươờng Thị Hòa
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lươờng Thị Biên
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Văn Xiến
	1987
	nữ
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Nhọt
	1979
	nữ
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hương
	1955
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 1, Bản Bánh, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thiên
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Chung
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tiên
	1972
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Ngoan
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Kim
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Tuyết
	1962
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lường Thị Mơ
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Đón
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò thị Hặc
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Muôn
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thương
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Mến
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Chủ
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Tòng Thị Vân
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hoa
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Thuê
	1975
	nữ
	Thái trắng
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Minh
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Phung
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Văn Tươi
	1973
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hải
	1966
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Tòng Văn Tiến
	1967
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 12, Bản Pá Đông, Thanh Xương

	
	Lò Thị Hoản
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Khuyên
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Thị Xiến
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lù Thị Pinh
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Bánh
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Lả
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Em
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Mai
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Điện
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Thị Lả
	1959
	nữ
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lường Thị Chiến
	1998
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Thị Nhánh
	1959
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Văn Phiếng
	1969
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lường Văn Danh
	1979
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lường Văn Chiến
	1968
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Văn Hiến
	1982
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Văn Xiên
	1979
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Văn Tình
	1970
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Quàng Văn Lợi
	1969
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lường Văn Thoan
	1969
	nam
	Thái đen
	múa
	Đội 16, Bản Huổi Hốc

	
	Lò Thị Om
	1962
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Sương
	1962
	nữ
	Thái đen
	hát, múa, đánh trống
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lò Văn Thành
	1965
	nam
	Thái đen
	hát, múa, đánh trống
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lò Văn Hoa
	1956
	nam
	Thái đen
	hát, múa, đánh trống
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lò Thị Biên
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lường Thị Biên
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Vi Thị Tình
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lò Thị Minh
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lò Thị Thiên
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lường Thị Mấy
	1963
	nữ
	Thái đen
	hát, múa, đánh trống
	Bản Ngựu, Thanh Luông

	
	Lò Văn Âng
	1965
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Lường Thị Tinh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Kuu
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Dung
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Quàng Văn Việt
	1977
	nam
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Triệu
	1972
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Dung
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Lò Thị Minh
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Viì Thị Tiên
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Lò Thị Thanh
	1970
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Pe Luông, Thanh Luông

	
	Lò Văn Khôm
	1947
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Biên
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Văn Hóa
	1970
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Bùi Thị Xiêm
	1971
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Thanh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Sơn
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Sương
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Oi
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Hiến
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Thị Hương
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong, Thanh Luông

	
	Lò Văn Bang
	1963
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Cà Văn Lào
	1953
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Cà Văn Lún
	1968
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Cà Thị Miên
	1967
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Cà Thị Sương
	1973
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Biên
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Cà Thi Yên
	1960
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Cà Văn Thuế
	1985
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Bạc Thị Cấu
	1960
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Vinh
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Ló, Thanh Luông

	
	Lò Văn Kiên
	1970
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Thị Giót
	1957
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Văn Hương
	1978
	nam
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lường Thị Thích
	1971
	nữ
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Tòng Thị Diên
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Thị Diên
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Thị Ngân
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Thị Hải
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Thị Bun
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh B, Thanh Luông

	
	Lò Thị Phương
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Lò Văn Tiến
	1952
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Thương
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Tòng Thị Bích
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Tiên
	1958
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Lò Thị Tiết
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Lò Thị Loan
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Hiền
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Lò Thị Xinh
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Vui
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Bạc Thị Xương
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Lé, Thanh Luông

	
	Lò Văn Hom
	1960
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Văn Sương
	1957
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Thị Lả
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Bùi Thị Phương
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Thị Tính
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Thị Tỉnh
	1971
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lường Thị Thương
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Thị Minh
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Văn Tượng
	1979
	nam
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lù Thị Hoa
	1971
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Bánh C, Thanh Luông

	
	Lò Thị Binh
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Kim Hà
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Vân
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Hinh
	1972
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Chính
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Loợi
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Tòng Thị Nhung
	1991
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Pấng
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Diên
	1991
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lù Thị Tươi
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Hồng
	1993
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Hói
	1963
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Uôn
	1963
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Quàng Thị Thoa
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Hoàng Thị Tinh
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Loan
	1970
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Hoa
	1963
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Viết Nghiêm
	1956
	nam
	Thái đen
	đánh chiêng
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Thị Kim
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Nhất
	1977
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Lò Văn Muôn
	1956
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Đội 4 B, Bản Ten, Thanh Xương

	
	Đặng Thị Liên
	1972
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Trần Thị Lan
	1968
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Nguyễn Thi Tuyết
	1972
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Nguyễn Thiị Pha
	1979
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Hương
	1979
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Vi Thị Tiên
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Vũ Thị Hà
	1992
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Đặng Thị Thu Trang
	1996
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 1, Thanh An

	
	Trần Thị Dung
	1986
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Ngát
	1969
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Liu Thị Đỡ
	1958
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	TRần Thị Phiên
	1960
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Trần Thị Thuận
	1985
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Đào Thị Mơ
	
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Mùi
	1957
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Bùi Thị Then
	1974
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Bùi Thị Khuyên
	1987
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1965
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Vũ Thị Lê
	1986
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Xuân
	1954
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 3, Thanh An

	
	Phạm Thị Loan
	1985
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Vũ Thị Huê
	1984
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Vũ Thị Hoa
	1983
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Thủy
	1975
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Phạm Thị Thương
	1980
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Tiến
	1970
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Yên
	1972
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Ngát
	1987
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Vũ Thị Huệ
	1970
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Phạm Thị Thiên
	1975
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Phạm Thị Dung
	1969
	nữ
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Trần Quốc Chuyển
	1957
	nam
	Kinh
	múa
	Thôn Đông Biên 5, Thanh An

	
	Lò Minh Thơm
	1974
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Lả
	1975
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Lan
	1984
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Thương
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Tuyết
	1975
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Loan
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Vì Thị Tươi
	1976
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Vì Thị Lan
	1982
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Phượng
	1980
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Thư
	1982
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Thưởng
	1983
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Lò Thị Chung
	1984
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Chiềng An, Thanh An

	
	Bùi Thị Hợi
	1975
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Đỗ Thị Phương
	1986
	nữ
	Kinh
	hát
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Hải
	1968
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Vũ Thị Phượng
	1962
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Hoàng Thị Sen
	1970
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Vũ Thị Đoan
	1970
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Bùi Thị Thắm
	1960
	nữ
	Kinh
	múa, hát
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Trần Thị Gái
	1952
	nữ
	Kinh
	múa, hát
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Bùi Thị Ngần
	1977
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Trần Thị Huyền
	1970
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Đặng Thị Loan
	1969
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Hà Thị Nhâm
	1952
	nữ
	Kinh
	múa, hát
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Nguyễn Ánh Dương
	1965
	nữ
	Kinh
	múa
	Hồng Khoang II, Thanh An

	
	Lò Thị Pắng
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Lò Thị Bính
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Lò Thi Đỉa
	1969
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Lò Thiị Tính
	1967
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Lò Thị Tướng
	1972
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Quàng Thị Tiên
	1982
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Quàng Thị Thính
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Lò Thị Yên
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Quàng Thị Cương
	1975
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Cà Thiị Xiến
	1984
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Noong Ứng 1, Thanh An

	
	Vi Thị Hương
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Phương
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lường Thị Minh
	1970
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Duyên
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Vân
	1973
	nữ
	Kinh
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Quàng Thị Tinh
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Thu
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Biên
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Oanh
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Vì Thị Thủy
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Chính
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Tòng Thị Luyến
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Chiềng Chung, Thanh An

	
	Lò Thị Âng
	1976
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lò Thị Áng
	1962
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lường Thị Núi
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lường Thị Tính
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lò Thị Lâm
	1982
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lò Thị Thanh
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lường Thị Thủy
	1977
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lường Thị Thảo
	1993
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lường Thị Thương
	1979
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lò Thị Vang
	1979
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lò Thị Thính
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lường Thị Lưu
	1986
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Co Chai, Thanh An

	
	Lò Thị Thoa
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thị Thiên
	1992
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thanh Phương
	1989
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thị Vinh
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Quàng Thị Tâm
	1995
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Quàng Thị Tân
	1990
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thị Phương
	1981
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thị Thoa
	1987
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Quàng Thị Hồng
	1974
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Cà Thị Thơ
	1996
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thị Nhất
	1988
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Lò Thị Dương
	1991
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Quàng Thị Hoa
	1986
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Hồng Hịa, Thanh An

	
	Vũ Thị Lơ
	1952
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Hoa
	1969
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Phạm Thị Hiền
	1982
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Trần Thị Thoan
	1970
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Trần Thị Thư
	1977
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Nguyễn Thị Mến
	1974
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Đinh Thị Mận
	1972
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Vũ Thị Hường
	1968
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Trần Thị Huệ
	1982
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Trần Thị Nga
	1978
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Đỗ Thị Dư
	1978
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Đào Thị Thanh
	1975
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Trần Thị Thịnh
	1964
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Bùi Thị Hồng
	1964
	nữ
	Kinh
	múa
	Đông Biên, Thanh An

	
	Lường Thị Thiên
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Bạc Thị Phương
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lò Thị Kim
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lò Thị Hiền
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lò Thị Thương
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lò Thị Xiển
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lò Thị Thành
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lường Thị Phương
	1969
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Quàng Thị Khánh
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hoong En, Nam Thanh

	
	Lò Thị Ổn
	1958
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Cáng, Nam Thanh

	
	Lò Thị Tỉnh
	1973
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Co Cáng, Nam Thanh

	
	Lường Thị Hồng
	1966
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Cáng, Nam Thanh

	
	Lò Văn Tân
	1970
	nam
	Thái đen
	múa
	Bản Co Cáng, Nam Thanh

	
	Lò Phương Dung
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lò Thị Tâm
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lò Thị Tươi
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lò Thị Hoa
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lò Thị Minh
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Vi Thị Hoa
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lò Thị Huyền
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lò Thị Trung
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Quàng Thị Phương
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Noong Chứu, Nam Thanh

	
	Lù Thị Thinh
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Cà Thị Nọi
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Cà Thị Kiên
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Lò Thị Khiêm
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Lò Thị Phương
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Lò Thị Hoa
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Lò Thị Thinh
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Cà Thị Xiên
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Mớ, Thanh Trường

	
	Lường Văn Tuấn
	1983
	nam
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Che Phai, Thanh Trường

	
	Lường Thị Phương
	1955
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Che Phai, Thanh Trường

	
	Quàng Văn Hướng
	1980
	nam
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Che Phai, Thanh Trường

	
	Quàng Thị Lan
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Che Phai, Thanh Trường

	
	Lò Thị Kiên
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Che Phai, Thanh Trường

	
	Lường Thị Tiên
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lường Thị Tiên
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Cà Thị Đoàn
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lò Thị Thông
	1974
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lò Thị Thủy
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Quàng Thị Tươi
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lường Thị Doan
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lường Thị Thanh
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lường Thị Xương
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Tòng Thị Đoan
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tạ Pô, Thanh Trường

	
	Lò Thi Thu
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Lò Thị Hỏa
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Lường Thị Xuân
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Lường Thị Toan
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Cà Thị Thanh
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Lò Thị Hỏa
	1989
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Lò Thị Ngân
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Na Púng, Thanh Trường

	
	Lò Thị Huyền
	1991
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lường Thị Hương
	1988
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lù Thị Ngoan
	1994
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lò Thị Thời
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lường Thị Xỏm
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lò Thị Tình
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lò Thị Thắm
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Na Lanh, Thanh Trường

	
	Lò Thị Diên
	1969
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Cà Thị Đoàn
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lò Thị Thương
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Cà Thị Thơ
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lò Thị Duyên
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lường Thị Thưởng
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Thào A Tếnh
	1985
	nam
	Thái đen
	hát
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lò Văn Tiến
	1976
	nam
	Thái đen
	hát
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lò Văn Soạn
	1957
	nam
	Thái đen
	hát
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lò Thị Hiền
	1977
	nữ
	Thái đen
	hát
	Bản Hồng Líu, Noong Bua

	
	Lường Văn Thi
	1964
	nam
	Thái đen
	đánh trống
	Bản Khe Chít, Noong Bua

	
	Lò Văn Ín
	1971
	nữ
	Thái đen
	đánh trống
	Bản Khe Chít, Noong Bua

	
	Lò Thị Thủy
	1978
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Khe Chít, Noong Bua

	
	Lò Thị Nghiên
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Khe Chít, Noong Bua

	
	Lò Thị Chung
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Khe Chít, Noong Bua

	
	Lò Thị Thương
	1983
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Thoời
	1983
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Hoa
	1979
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Hoa
	1978
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Soa
	1985
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Phượng
	1991
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Cương
	1991
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Xuân
	1989
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Diêu
	1991
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Phượng
	1989
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phiêng Ban, Noong Bua

	
	Lò Thị Thuận
	1942
	nữ
	Thái đen
	múa
	BảnNoong Bua, Noong Bua

	
	Lò Thị Quân
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	BảnNoong Bua, Noong Bua

	
	Lò Thị Tỉnh
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	BảnNoong Bua, Noong Bua

	
	Lò Thị Niên
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	BảnNoong Bua, Noong Bua

	
	Lò Thị Doan
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	BảnNoong Bua, Noong Bua

	
	Lò Thị Hương
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	BảnNoong Bua, Noong Bua

	
	Lò Thị Dân
	1984
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Huổi Phạ, phường Him Lam

	
	Lường Thị Chính
	1983
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Huổi Phạ, phường Him Lam

	
	Lò Thị Dung
	1986
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Huổi Phạ, phường Him Lam

	
	Lường Thị Dung
	1987
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Huổi Phạ, phường Him Lam

	
	Lường Thị Tiết
	1986
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Huổi Phạ, phường Him Lam

	
	Lường Thị Hồng
	1987
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Huổi Phạ, phường Him Lam

	
	Lò Văn Sương
	1944
	nam
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 1, phường Him Lam

	
	Lường Thị Thu
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 1, phường Him Lam

	
	Lường Thị Hiền
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 1, phường Him Lam

	
	Quàng Thị Hoản
	1976
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 1, phường Him Lam

	
	Lò Thị Hương
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lò Thị Minh
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lường Thị Minh
	1975
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lò Thị Mai
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lò Thị Diện
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Quàng Thị Hồng
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Quàng Thị Món
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lường Thị Hoa
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lường Thị Thìn
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lường Thị Hiền
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Him Lam 2, phường Him Lam

	
	Lò Văn Păn
	1963
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Văn Thương
	1979
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lường Thị Bang
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Văn Việt
	1998
	nam
	Thái đen
	múa, trống
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Văn Khánh
	1973
	nam
	Thái đen
	múa, trống
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Thị Nhung
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Thị Xuân
	1979
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Thị Vui
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Thị Inh
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Thị Hiêng
	
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Thị Thanh
	1968
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lò Văn Kiêm
	1982
	nam
	Thái đen
	múa
	Bản Tân Quang, Thanh Minh

	
	Lường Thị Tiên
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Cà Thị Thủy
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Lò Thị Lả
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Quàng Thị Liên
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Cà Thị Diện
	1984
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Lò Thị Thơ
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Lò Thị Xuấn
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Cà Thị Thương
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Lò Thị Yến
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Quàng Thị Nghiền
	1977
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Lò Thị Nhung
	1993
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Co Củ, Thanh Minh

	
	Lò Thị Bích
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lò Thị Chính Minh
	1990
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lò Thị Phiu
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lò Thị Hoàn
	1992
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lò Thị Thu
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lò Thị Xinh
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lường Thị Thương
	1987
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lê Thị Xuân
	1985
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Púng, Tôm, Thanh Minh

	
	Lò Thị Hiên
	35T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lò Thị Tươi
	40T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lường Thị Hải
	30T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lò Thị Dung
	37T
	nữ
	Thái đen
	múa, hát
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lường Thị Chinh
	28T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lường Thị Dung
	35T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lường Thị Hà
	38T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lường Thị Nghiên
	30T
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Phiêng Lơi, Thanh Minh

	
	Lù Thị Ơn
	1955
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Hặc
	1960
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Lieen
	1961
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Phịn
	1955
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Tòng Thị Ún
	1962
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Tòng Thị Phọng
	1961
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Quàng Thị Thỉnh
	1961
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Tòng Thị Liến
	1961
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Xoan
	1958
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Lò Thị Tại
	1958
	nữ
	Thái
	múa
	Bản Phú, Quài Cang, Tuần Giáo

	
	Vi Văn Giót
	1958
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thị Thanh
	1972
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Văn Pính
	1953
	nam
	Thái đen
	đánh trống, chiêng, múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thị Pánh
	1955
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thị Hằng
	1982
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Quàng Thị Thu
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thị Ươi
	1986
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thị Muôn
	1981
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thị Hoa
	1980
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông

	
	Lò Thi Hính
	1983
	nữ
	Thái đen
	múa
	Bản Cang Ná, Thanh Luông


THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NGHỆ NHÂN XÒE THÁI

1. Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Thị Mai:

- 70 tuổi (2018), cư trú tại Bản Bó, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La:

- Nguyên là nghệ sĩ Đoàn văn công tỉnh Sơn La (1966-1989) quê gốc Nghệ An, cùng chồng là Quàng Văn Hạc, nguwofi Thái, Phó đoàn văn công tỉnh (71 tuổi (2018).

- 1990 về hưu.

- 1991 thành lập đội văn nghệ phường, lấy Hội thanh niên và Hội phụ nữ phường làm nòng cột.

- Tự bỏ kinh phí để duy trì hoạt động đội văn nghệ.

- Tổ chức dạy thực hành xòe cho các hội viên của đội văn nghệ. Tham gia Lễ hội hoa ban hàng năm do tỉnh tổ chức, đạt Giải Nhất và Nhì về múa Xòe.

- Tự mua máy ghi hình các buổi thực hành Xòe để làm phương tiện hỗ trợ dạy cho các học viên. 

- Tổ chức dạy tiếng Thái cho những ngườicó nhu cầu. Mõi lớp kéo dài 3 tháng. Không thu tiền.

- Đến 2018, đã tự thành lập được 4 đội văn nghệ (50 người, 5 nhạc công). Hỗ trợ kinh phí cho các đội hoạt động.

- Năm 2016 được phong Nghệ sĩ Ưu tú.

- Nắm vững kiến thức về xòe Thái.

2. Nghệ nhân Lừ Văn Chiến:

- Người Thái trắng, 73 tuổi (2018);

- Quê: Bản Ps Ma, xã Pha Khinh, huyện Quỳng Nhai, Sơn La;

- Nguyên là bộ đội, Bí thư huyện đoàn Quỳnh Nhai.

- Am hiểu nhiều điệu múa xòe và dạy lại cho nhiều lớp học xòe của địa phương những năm qua. 

- Biết thực hành các điệu múa xòe: Múa xổm( múa sọt đựng đồ làm duyên); Múa Tó cáy (múa chọi gà); Múa Cháu Pua (múa đón vua); Xe chai (múa chai – đội chai trên đầu đi theo các động tác múa); Xe khăn (múa khăn); Múa Cheo hứa (múa chèo thuyền); Xe táy chiến (múa quả lắc nhỏ); Xe cúp (múa nón); Xe Then táy chiên (múa cúng Then).

- Tự nguyện dạy xòe cho người trong bản và sáng tác nhiều điệu xòe cách tân trên cơ sở các điệu xòe cổ..

3. Nghệ nhân Lường Văn Châu:

- Quê nản Nà Pó 1, xã Hùa Păng, huyện Vân Hồ, Sơn La -  60 tuổi (2018);

- Rất am hiểu quy trình xòe trong tang lễ tại địa phương. 

- Hiện nay thường đứng ra tổ chức các cuộc xòe trong các tang lễ tại quê.

4. Nghệ nhân Hà Thị Lánh, Thái trắng:

- Quê mường Men, huyện Vân Hồ, Sơn La; sinh năm 1951.

- Am hiểu về xòe và truyền dạy thực hành chủ lực cho nhiều đội văn nghệ của huyện Vân Hồ;

- Nhiệt tình vận động thành lập các nhóm thực hành xòe ở các thôn bản để bảo tồn và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

5. Nghệ nhân Hoàng Ngọc Xíu:

- Quê Bản Nà Củng, xã Mường So, Phong Thổ, Lai Châu- sinh năm 1941;

- Rất am hiểu về xòe Thái,

- Tự ghi chép nhiều tư liệu liên quan đến nguồn gốc, cách thức thực hành xòe và văn hóa phi vật thể   của dân tộc Thái.

- Đứng ra truyền dạy thực hành và các tri thức hiểu biết về nghệ thuật xòe thái của dân tộc cho các động văn nghệ các thôn bản trong vùng. 

6. Nhà thơ – Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc:

- Nguyên là Chủ tích Hội VHNT tỉnh Lai Châu, Chi hội trưởng hội văn nghệ dân gian Lai Châu; Sinh năm 1963.

- Quê gốc Điện Biên, hiện cư trú tại thị trấn Than Uyên, Lai Châu;

- Rất am hiểu về di sản văn hóa truyền thống cũng như nghệ thuật xòe của dân tộc Thái.

- Đã xuất bản nhiều công trình sư tập và nghiên cứu về VHDG Thái, trong đó có xòe.

- Tự đầu tư xây dựng trung tâm sinh hoạt xòe Thái (dãy nhà sàn) phục vụ cho việc trưng bày các di sản văn hóa người Thái và là nơi truyền dạy xòe cho cộng đồng tại thị trấn Than Uyên.

- Chủ nhiệm nhiều dự án phục dựng lễ hội truyền thống của người Thái ở các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc.

7. Nghệ nhân Lò Văn Sơi:

- Quê bản Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu;

- Là nghệ nhân nổi tiếng am hiểu tri thức và thực hành xòe Thái;

- Tính đến năm 2018, Nghệ nhân Lò Văn Sơi đã biên soạn, xuất bản được 30 đầu sách về di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Thái, trong đó có các cách thức thực hành xòe.

- Từ năm 2002 đến nay, đã tổ chức thành lập được một số nhóm thực hành múa xòe trong bản.

8. Nghệ nhân Điêu Văn Quyển:

- Quê thôn Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ; Sinh năm 1952;

- Am hiểu về nghệ thuật xòe Thái;

- Đã sưu tập và biên soạn nhiều tập tài liệu liên quan đến nguồn gốc, cách thức thực hành các điệu xòe;

- Là nghệ nhân truyền dạy chủ lực của nhiều thôn bản thuộc thị trấn Phong Thổ và các xã lân cận.

9. Nghệ nhân Đinh Văn Cửu:

- Quê thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái; 56 tuổi (2018);

- Là người rất am hiểu về nghệ thuật xòe Thái và thường xuyên truyền dạy cho con cháu cùng cộng đồng thôn bản về xòe.

- Biết sử dụng nhiều nhạc cụ dân tộc;

- Thường xuyên là trưởng đoàn các đoàn văn nghệ đi biểu diễn xoè ở các địa phương khác.

10. Nghệ nhân Ưu tú Lò Văn Biến:

- Quê bản Cang Nà, phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái; 86 tuổi (2018).

- Là nghệ nhân rất nổi tiếng trong am hiểu nghệ thuật xòe Thái;

- Đã sưu tập, biên soạn nhiều tư liệu về nghệ thuật xòe và xuất bản ở Trung ương và địa phương.

- Biết sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ dân tộc.

- Trực tiếp mở lớp truyền dạy chữ Thái cổ.
� Phỏng vấn Đỗ Thị Tấc, thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu ngày 31 tháng 5 năm 2018.


� Phỏng vấn Lò Văn Biến, Bản Cang Nà, phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, ngày 18 tháng 4  năm 2018.





� Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.  Văn hóa và lịch sử người Thái ở Việt Nam. Chương trình Thái học Việt Nam. Nxb.  Văn hóa dân tộc, tr. 21-24.








�Đàn tính??????


�Xoay?????


�sạp??????


� Số liệu????? khoảng 6 người/đội???


�Khoảng 12 người/đội???


�Khoảng 12 người/đội???


�Khoảng 10 người/đội????


�Pựt???
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